
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị trường học. 

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị trường học. 

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2025. 

- Tiến độ cung cấp hàng hóa: Cung cấp toàn bộ hàng hóa trong vòng 
05 ngày. 

- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Trường Tiểu học và THCS Đoài Khôn, 
xã Hạnh Phúc, tỉnh Cao Bằng. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

- Phải thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật như sau (tốt hơn hoặc tương 
đương): 

STT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật 

A 
DANH MỤC 
TIỂU HỌC 

  

1 
Thiết bị vẽ 
bảng trong dạy 
học toán 

01 chiếc thước thẳng dài tối thiểu 500mm, độ chia nhỏ nhất là 1mm, 
được làm bằng nhựa/gỗ hoặc vật liệu khác có độ cứng tương đương, 
không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng. Vạch 
kẻ trên thước thẳng, màu chữ và kẻ vạch trên thước tương phản với màu 
thước để dễ đọc số. 
Hàng hóa được sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn hệ 
thống: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 

2 
Bộ thiết bị dạy 
phép tính lớp 1 

Bộ thiết bị dạy phép tính gồm: 
a) Thẻ dấu phép tính (cộng, trừ, nhân,chia); mỗi dấu 02 thẻ, in chữ màu 
và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm. 
b) 20 que tính dài 100mm, tiết diện ngang 3mm (Như đã mô tả trong 
1.1.b) 
c) 10 thẻ in hình bó chục que tính - gồm 10 que tính gắn liền nhau, mỗi 
que tính có kích thước (100x3)mm (Như đã mô tả trong 1.1.c.) 
d) 10 bảng trăm (bảng trăm là một tấm nhựa hình vuông kích thước 
(150x150)mm, vẽ mô hình 3D của 100 khối lập phương được xếp thành 
10 hàng, mỗi hàng gồm 10 hình lập phương (Như đã mô tả trong 1.1.e.) 
Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa (hoặc vật liệu có độ 
cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi 
sáng, an toàn trong sử dụng. 

3 
Bộ thiết bị dạy 
phép tính lớp 2 

Bộ thiết bị dạy phép tính gồm: 
a) Thẻ dấu phép tính (cộng, trừ,nhân,chia); mỗi dấu 02 thẻ, in chữ màu 
và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm. 
b) 20 que tính dài 100mm, tiết diện ngang 3mm (Như đã mô tả trong 
1.1.b) 
c) 10 thẻ mỗi thẻ 2 chấm tròn, 10 thẻ mỗi thẻ 5 chấm tròn, đường kính 
mỗi chấm tròn trong thẻ 15mm.  
Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa (hoặc vật liệu có độ 



cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi 
sáng, an toàn trong sử dụng. 

4 
Bộ thiết bị dạy 
phép tính lớp 3 

Bộ thiết bị dạy phép tính gồm: 
a) Thẻ dấu phép tính (cộng, trừ, nhân,chia); mỗi dấu 02 thẻ, in chữ màu 
và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm. 
b) 20 que tính dài 100mm, tiết diện ngang 3mm (Như đã mô tả trong 
1.1.b) 
c) 10 thẻ mỗi thẻ 2 chấm tròn, 10 thẻ mỗi thẻ 5 chấm tròn, đường kính 
mỗi chấm tròn trong thẻ 15mm.  
Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm bằng nhựa (hoặc vật liệu có độ 
cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi 
sáng, an toàn trong sử dụng. 

5 
Bộ thiết bị vẽ 
bảng trong dạy 
học hình học 

Bộ thiết bị vẽ bảng gồm:  
- 01 ê ke có kích thước các cạnh (300x400x500)mm, Vật liệu: Làm bằng 
nhựa độ dày 3mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với 
người sử dụng.  
- 01 chiếc compa dài 400mm với đầu được thiết kế thuận lợi khi vẽ trên 
bảng bằng phấn, bút dạ, một đầu thuận lợi cho việc cố định trên mặt 
bảng;Vật liệu: Làm bằng nhôm không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an 
toàn với người sử dụng.  
- 01 thước đo góc đường kính 400mm, có hai đường chia độ, khuyết ở 
giữa, Vật liệu: Làm bằng nhựa độ dày 2.8mm, không cong vênh, màu 
sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng. 
Hàng hóa được sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn hệ 
thống: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 

6 
Bộ thiết bị dạy 
khối lượng 

Bộ thiết bị dạy khối lượng gồm:  
 - 01 cân đĩa (Roberval) loại 5kg. 
+ Kích thước cân;100x240x360mm 
+ Đế cân làn bằng thép không gỉ được sơn tĩnh điện, Đòn cân bằng sắt 
không rỉ , có kim và vạch chia ở giữa tay đòn, 2 đầu tay đòn có ốc điều 
chỉnh cân bằng. Đĩa cân bằng inox Φ155mm bằng nhau đối xứng qua 
đòn cân. 
 - 01 bộ quả cân loại: 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg; 2kg được 
làm inox không gỉ sét, Mỗi loại 2 quả, toàn bộ đựng trong hộp nhựa có 
tay sách kích thước 100x130x300mm 
Hàng hóa được sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn hệ 
thống: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 

7 
Bộ thiết bị dạy 
dung tích 

Bộ thiết bị dạy dung tích gồm: 
 - 01 chai 1 lít, có 10 vạch chia ghi các số 100; 200; 300; ...; 1.000;  
 - 01 ca 1 lít, có 10 vạch chia ghi các số 100; 200; 300; ...; 1.000. 
Vật liệu: Làm bằng nhựa, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng. 
Hàng hóa được sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn hệ 
thống: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 



8 
Bộ thiết bị dạy 
học yếu tố xác 
xuất 

Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất gồm:  
 - 01 quân xúc xắc có độ dài cạnh là 20mm; có 6 mặt, số chấm xuất hiện 
ở mỗi mặt là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 
chấm; ... ; mặt 6 chấm); 
 - 01 hộp nhựa trong để tung quân xúc xắc (Kích thước phù hợp với 
quân xúc xắc)  
 - 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường kính 25mm và một đồng xu 
nhỏ có đường kính 20mm; độ dày 1mm; làm bằng hợp kim(nhôm, 
đồng). Trên mỗi đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khắc nổi chữ 
S;  
 - 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 
1 quả bóng vàng, các quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau 
với đường kính 35mm. 
Tất cả được đựng vào hộp nhựa. 
Hàng hóa được sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn hệ 
thống: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 

9 
Bộ thiết bị 
hình học dạy 
phân số 

Bộ thiết bị hình học dạy phân số gồm:  
- 09 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu là 1,8mm màu 
sáng (trong đó có 5 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng 
nét kẻ rộng 1,5mm; sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần 
đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm, đường viền theo chu vi và 
đường kẻ chia (không tiếp xúc với phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 2,7mm, 
sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ 
rộng 1,5mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình được chia thành 2 
phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm; sơn đỏ 1/2 hình; 1 hình 
được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1,5mm, sơn 
đỏ 5/6 hình tròn);  
- 02 hình tròn đường kính 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 
1,8mm, chuyển động quay tương đối với nhau thông qua trục nối tâm có 
vòng đệm ở giữa; một hình trong suốt, một hình màu tối (mỗi hình: 
được chia thành 8 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ, sơn màu đỏ 1/2 
hình tròn. Các đường bao, đường nối tâm, có chiều rộng 1,5mm);  
- 04 hình vuông có kích thước (160x160)mm, màu trắng (trong đó có 3 
hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 
1,5mm, 1/4 hình có màu xanh cô ban và 1 hình chia thành 4 hình vuông 
nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1,5mm, riêng phần không màu 
là nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô ban), độ dày của vật liệu là 1,8 
mm.Các hình bằng nhựa có gắn nam châm để giáo viên đính lên bảng 
từ.Tất cả đựng trong hộp nhựa kích thước (350x197x83)mm. 
Hàng hóa được sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn hệ 
thống: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 

10 
Bộ thiết bị 
hình học thực 
hành phân số 

Bộ thiết bị hình học dạy học phân số gồm:  
 - 09 hình tròn đường kính Φ40mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 
1,2mm màu sáng (trong đó có 5 hình được chia thành 4 phần đều nhau 
qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm; sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia 
thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm, đường viền theo 
chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc với phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 
1mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng 
nét kẻ rộng 1mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình được chia thành 
2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm; sơn đỏ 1/2 hình; 1 hình 
được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm, sơn đỏ 
5/6 hình tròn). 
 - 04 hình vuông có kích thước (40x40)mm, màu trắng (trong đó có 3 
hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 
1mm, ¼ hình có màu xanh cô ban và 1 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ 



đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1mm, riêng phần không màu là nét 
kẻ đứt, ¾ hình có màu xanh cô ban), độ dày của vật liệu tối thiểu là 
1,2mm. 

11 
Bộ thiết bị dạy 
hình phẳng và 
hình khối lớp 1 

Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối gồm: 
a) Các hình phẳng gồm: 6 hình tam giác đều cạnh 40mm; 4 hình tam 
giác vuông cân có cạnh góc vuông 50mm; 2 hình tam giác vuông có 2 
cạnh góc vuông 40mm và 60mm; 10 hình vuông kích thước (40x40)mm; 
8 hình tròn đường kính 40mm, 2 hình chữ nhật kích thước (40x80)mm. 
Các hình có độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm. 
g1) 04 khối hộp chữ nhật kích thước (40x40x60)mm; 
g2) 04 khối lập phương kích thước (40x40x40)mm; 04 khối trụ đường 
kính 40mm (trong đó, 2 cái cao 40mm, 2 cái cao 60mm); 4 khối cầu 
đường kính 40mm; 4 khối cầu đường kính 60mm; 

12 
Bộ thiết bị dạy 
hình phẳng và 
hình khối lớp 2 

Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối gồm: a) Các hình phẳng gồm: 6 
hình tam giác đều cạnh 40mm; 4 hình tam giác vuông cân có cạnh góc 
vuông 50mm; 2 hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông 40mm và 
60mm; 10 hình vuông kích thước (40x40)mm; 8 hình tròn đường kính 
40mm, 2 hình chữ nhật kích thước (40x80)mm. Các hình có độ dày của 
vật liệu tối thiểu là 2mm.b) 4 hình tứ giác khác nhau (cạnh ngắn nhất 
30mm, cạnh dài nhất 70mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm). 
g1) 04 khối hộp chữ nhật kích thước (40x40x60)mm; 
g2) 04 khối lập phương kích thước (40x40x40) mm; 04 khối trụ đường 
kính 40mm (trong đó, 2 cái cao 40mm, 2 cái cao 60mm); 4 khối cầu 
đường kính 40mm; 4 khối cầu đường kính 60mm; 

13 
Bộ thiết bị dạy 
hình phẳng và 
hình khối lớp 3 

Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối gồm:  
a) Các hình phẳng gồm: 6 hình tam giác đều cạnh 40mm; 4 hình tam 
giác vuông cân có cạnh góc vuông 50mm; 2 hình tam giác vuông có 2 
cạnh góc vuông 40mm và 60mm; 10 hình vuông kích thước (40x40)mm; 
8 hình tròn đường kính 40mm, 2 hình chữ nhật kích thước (40x80)mm. 
Các hình có độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm. 
b) 4 hình tứ giác khác nhau (cạnh ngắn nhất 30mm, cạnh dài nhất 
70mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm). 
g1) 04 khối hộp chữ nhật kích thước (40x40x60)mm; 
g2) 04 khối lập phương kích thước (40x40x40) mm; 04 khối trụ đường 
kính 40mm (trong đó, 2 cái cao 40mm, 2 cái cao 60mm); 4 khối cầu 
đường kính 40mm; 4 khối cầu đường kính 60mm; 

14 

Bộ thiết bị dạy 
hình phẳng và 
hình khối (cho 
GV) lớp 4 

Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối gồm:  
d1) 01 hình bình hành màu xanh cô ban có kích thước cạnh dài 240mm, 
đường cao 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,5mm, góc nhọn 
60°. 
e1) 02 hình thoi màu đỏ có kích thước 2 đường chéo là 300mm và 
160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,5mm (1 hình giữ nguyên, 1 
hình cắt làm 3 hình tam giác theo đường chéo dài và nửa đường chéo 
ngắn). 

15 

Bộ thiết bị dạy 
hình phẳng và 
hình khối (cho 
HS) lớp 4 

Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối gồm:  
d2) 01 hình bình hành có cạnh dài 80mm, cao 50mm, góc nhọn 60°, độ 
dày của vật liệu tối thiểu là 1,2mm. 
e2) 02 hình thoi có hai đường chéo 80mm và 60mm, độ dày của vật liệu 
tối thiểu là 1,2mm (trong đó 1 hình giữ nguyên và 1 hình cắt làm 3 hình 
tam giác theo đường chéo dài và nửa đường chéo ngắn). 



16 

Bộ thiết bị dạy 
hình phẳng và 
hình khối (cho 
GV) LỚP 5 

Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối gồm:  
c1) - 02 hình thang bằng nhau, kích thước đầy lớn 280mm, đầy nhỏ 
200mm, chiều cao 150mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, màu 
đỏ, đường cao màu trắng (trong đó có 1 hình giữ nguyên; 1 hình cắt ra 2 
phần ghép lại được hình tam giác); 
- 02 hình tam giác bằng nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 
220mm, cao 150mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2 mm, màu xanh 
côban (trong đó có 1 hình tam giác giữ nguyên, có đường cao màu đen; 
1 hình cắt thành 2 tam giác theo đường cao để ghép với hình trên được 
hình chữ nhật);g3)  
- 01 hình hộp chữ nhật kích thước (200x160x100)mm, 4 mặt xung 
quanh màu trắng, 2 đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, 
các mặt liên kết với nhau bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành 
hình khai triển của hình hộp chữ nhật (gắn được trên bảng từ); 
- 01 hình hộp chữ nhật biểu diễn cách tính thể tích, kích thước trong hộp 
(200x160x100)mm, trong suốt, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm. 
Bên trong chứa 1 tấm đáy (200x160x10)mm và 1 cột (10x10x90)mm, 
sơn ô vuông (10x10)mm bằng hai màu trắng, đỏ; 
- 01 hình lập phương cạnh 200mm, 4 mặt xung quanh màu trắng, 2 mặt 
đáy màu đỏ, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, các mặt liên kết với 
nhau bằng màng PET 0,05mm, có thể mở ra thành hình khai triển của 
hình lập phương (gắn được trên bảng từ); 
- 01 hình lập phương cạnh 100mm biểu diễn thể tích 1dm3, trong suốt, 
bên trong chứa 1 tấm đáy có kích thước bằng (100x100x10)mm và 1 cột 
(10x10x90)mm, ô vuông (10x10)mm có hai màu xanh, trắng; 
- 01 hình trụ làm bằng vật liệu trong suốt, độ dày tối thiểu là 2mm, đáy 
có đường kính 100mm, chiều cao 150mm; 
- 01 hình cầu làm bằng vật liệu màu đỏ trong suốt, độ dày tối thiểu là 
3mm, đường kính 200mm; Giá đỡ có đường kính 90mm, chiều cao 
20mm, độ dày tối thiểu là 2mm.Vật liệu: Tất cả các thiết bị được làm 
bằng nhựa, gỗ (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), có màu sắc tươi 
sáng, an toàn trong sử dụng. 

17 

Bộ thiết bị dạy 
hình phẳng và 
hình khối (cho 
HS) lớp 5 

Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối gồm:  
c2) - 02 hình thang bằng nhau, kích thước 2 đáy 80mm và 50mm, chiều 
cao 40mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2 mm, màu đỏ, kẻ đường 
cao (trong đó có 1 hình thang nguyên; 1 hình thang cắt ra 2 phần ghép 
lại được hình tam giác); 
- 02 hình tam giác bằng nhau, kích thước đáy 80mm, cao 40mm, 1 góc 
60°, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2mm, màu xanh côban (trong đó 
có 1 hình tam giác nguyên, có kẻ đường cao; 1 hình tam giác cắt theo 
đường cao thành 2 tam giác để ghép với hình trên được hình chữ nhật 
(80x40)mm); 

18 

Bộ thiết bị dạy 
học dạy đơn vị 
đo diện tích 
mét vuông 

 - 01 bảng được làm bằng nhựa PVC dày 0,2mm, kích thước: 
(1.250x1030)mm, được kẻ thành các ô có kích thước: (100x100)mm, 02 
đầu có gắn nẹp nhựa tròn Ø19,5mm và dây treo. 
Hàng hóa được sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn hệ 
thống: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 

19 
Thiết bị trong 
dạy học về thời 
gian 

Mô hình đồng hồ đường kính 400mm có kim giờ, kim phút được kết nối 
bằng bánh răng có thể quay đồng bộ với nhau, trên mặt đồng hồ có 60 
vạch để chỉ 60 phút. Vật liệu bằng nhựa dày 2.5mm có móc treo và gắn 
được lên bảng từ bằng 4 viên nam châm đường kính 32mm. 
Hàng hóa được sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn hệ 
thống: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 



20 
Bộ thẻ chữ học 
vần thực hành  

Bộ mẫu chữ viết quy định trong trường tiểu học được phóng to, in 2 
màu. Bao gồm:   
- 80 thẻ chữ, kích thước (20x60)mm, in 29 chữ cái tiếng Việt (Font chữ 
Vnavant, cỡ 72, kiểu chữ đậm), in màu trên nhựa, gỗ (hoặc vật liệu có 
độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi 
sáng, an toàn trong sử dụng; trong đó: d, đ, k, p, q, r, s, v, x, y (mỗi chữ 
cái có 2 thẻ); a, ă, â, b, c, e, ê, g, i, l, n, o, ô, ơ, u, ư (mỗi chữ cái có 3 
thẻ); h, m, t (mỗi chữ cái có 4 thẻ);   
- 12 thẻ dấu ghi thanh, in màu trên mảnh nhựa trong, dùng để cài lên thẻ 
chữ; trong đó: hỏi, ngã, nặng (mỗi dấu có 2 mảnh), huyền, sắc (mỗi dấu 
có 3 mảnh).  
(Ghi chú: Các thẻ chữ có thể sử dụng với thanh cài trên bảng nhựa. Bảng 
cá nhân học sinh có 2 mặt, một mặt có thể viết phấn, một mặt có từ tính 
và viết được bút dạ.) 

21 
Bộ chữ học 
vần biểu diễn 

Bộ mẫu chữ viết quy định trong trường tiểu học. Bao gồm:  
 - 97 thẻ chữ, kích thước (60x90)mm, in 29 chữ cái tiếng Việt (Font chữ 
Vnavant, cỡ 150), in nhựa ,: b, d, đ, e, l, ơ, r, s, v, x (mỗi chữ cái có 2 
thẻ); ă, â, q (mỗi chữ cái có 3 thẻ); a, c, ê, g, i, k, m, o, ô, p, u, ư, y (mỗi 
chữ cái có 4 thẻ); n, t (mỗi chữ cái có 5 thẻ); h (6 thẻ).  
 - Dấu ghi thanh (huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng); dấu câu (dấu chấm, dấu 
phẩy, dấu chấm hỏi); in trên mảnh nhựa trong để cài lên thẻ chữ; mỗi 
dấu có 2 mảnh.  
 - Các thẻ được in 2 mặt (chữ màu đỏ), một mặt in chữ cái thường, mặt 
sau in chữ cái hoa tương ứng.  
 - Bảng phụ có 6 thanh nẹp để gắn chữ (6 dòng), kích thước 
(1.000x900)mm (hoặc bảng có từ tính để gắn thẻ chữ có nam châm) 

22 
Bảng tên chữ 
cái tiếng Việt 

Bảng ghi tên chữ cái tiếng việt in 2 màu, 1 tờ kích thước (540x790)mm, 
dung sai 10mm, in trên giấy couche, định lượng 200g/m2 , cán láng OPP 
mờ.Thiết kế 3 cột như sau: (Thứ tự - Chữ cái - Tên chữ cái)1 - a - a2 - ă 
- á3 - â - ớ4 - b - bê5 - c - xê6 - d - dê7 - đ - đê8 - e - e9 - ê - ê10 - g - 
giê11 - h - hát12 - i - i13 - k - ca14 - l - e-lờ15 - m - em-mờ16 - n - en-
nờ17 - o - o18 - ô - ô19 - ơ - ơ20 - p - pê21 - q - quy22 - r - e-rờ23 - s - 
ét-sì24 - t - tê25 - u - u26 - ư - ư27 - v - vê28 - x - ích-xì29 -y - i dài 
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Bản đồ Địa lí 
tự nhiên Việt 
Nam (Dảnh 
cho Tiểu học) 

Bản đồ treo tường thể hiện các nội dung:   
- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam.   
- Địa hình (Phân tầng độ cao; Phân tầng độ sâu).   
- Một số dãy núi chính (dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Sông Gâm, dãy Ngân 
Sơn, dãy Bắc Sơn, dãy Đông Triều, Trường Sơn); Một số con sông 
chính (sông Hồng, sông Đà, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông Đà 
Rằng, sông Xê Xan, sông Xrê Pôk, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Tiền, 
sông Hậu); Một số cao nguyên (CN Mộc Châu, cN Kon Tum, cN Plây 
Ku, cN Đắk Lắk, cN Lâm Viên, cN Di Linh); địa điểm phân bố một số 
khoáng sản chính ở Việt Nam (than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, bô -xit, thiếc, 
vàng, đồng, apatit).  



Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, 
bao gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và 
quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Kích thước 
(720x1.020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 
định lượng 250g/m2, cán láng OPP mờ. 

24 
Bản đồ hành 
chính Việt 
Nam 

Bản đồ treo tường thể hiện đầy đủ tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương  
Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, 
bao gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và 
quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.  
Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy 
couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ. 
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Bản đồ các 
nước và lãnh 
thổ trên thế 
giói 

Bản đồ treo tường thể hiện các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thể 
hiện rõ thủ đô của các nước.  
Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy 
couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ. 
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Bộ tranh/ảnh: 
Một số dạng 
địa hình ở 
vùng Trung du 
và miền núi 
Bắc Bộ 

Bộ tranh gồm 04 tờ, mỗi tờ thể hiện một nội dung sau đây:  
 - 01 tờ thể hiện dãy núi Hoàng Liên Sơn  
 - 01 tờ thể hiện đỉnh núi Pansipan (Phan -xi -păng)  
 - 01 tờ thể hiện cao nguyên Mộc Châu  
 - 01 tờ thể hiện vùng đồi bát úp trung du Bắc Bộ, trồng chè, cây ăn quả .  
Các tranh có kích thước (420 x 290)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu 
trên giấy couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ. 

27 
Tranh/ảnh: Đê 
sông Hồng 

Tranh thể hiện đoạn sông Hồng có đê ngăn lũ.  
Tranh có kích thước (540 x 790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu 
trên giấy couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ 
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Bộ tranh/ ảnh: 
Di sản thế giới 
ở vùng duyên 
hải miền Trung 

Bộ tranh gồm 04 tờ, mỗi tờ thể hiện một nội dung sau đây:  
 - 01 tờ thể hiện cố đô Huế  
 - 01 tờ thể hiện phố cổ Hội An  
 - 01 tờ thể hiện khu di tích Mĩ Sơn  
 - 01 tờ thể hiện động Phong Nha - Kẻ Bàng 
Các tranh có kích thước (420 x 290)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu 
trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. 
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Bộ tranh/ ảnh: 
Hoạt động 
kinh tế ở vùng 
Tây Nguyên 

Bộ tranh gồm 03 tờ, mỗi tờ thể hiện một nội dung sau đây:  - 01 tờ về 
hoạt động trồng cà phê, hồ tiêu.  - 01 tờ về hoạt động chăn nuôi gia súc  
- 01 tờ về nhà máy thuỷ điện Ialy Các tranh có kích thước (420 x 
290)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 
200g/m2 , cán láng OPP mờ. 
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Bộ tranh/ ảnh: 
Lễ hội Cồng 
Chiêng Tây 
Nguyên 

Bộ tranh gồm 02 tờ, mỗi tờ thể hiện một nội dung sau đây:  
 - 01 tranh thể hiện được đội đánh cồng chiêng và điệu múa xoang của 
người tham dự  
 - 01 tranh thể hiện được trò chơi cộng đồng của người Tây Nguyên.  
Tranh có kích thước (540 x 790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu 
trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ 
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Tranh/ảnh: Sự 
chung sống hài 
hòa với thiên 
nhiên của 
người dân 
Nam Bộ 

Tranh thể hiện một số hoạt động sinh hoạt và sản xuất gắn với thiên 
nhiên của người dân Nam Bộ: nhà ở, chợ nổi, vận tải đường sống.  
Tranh có kích thước (540 x 790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu 
trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ 
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Bản đồ tự 
nhiên vùng 
Trung du và 
miền núi Bắc 
Bộ 

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, địa hình, sông ngòi, biển đảo; 
một số địa danh tiêu biểu (Dãy Hoàng Liên Sơn, Đỉnh Phan -xi -păng, 
cao nguyên Mộc Châu) của vùng.  
Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng; các vùng giáp 
ranh; vùng biển, đảo.  
Bản đồ phụ: vị trí của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trên lãnh thổ 
Việt Nam. Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao 
gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời; chú ý, vùng biển có một số đảo 
và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.  
Kích thước (720x1.020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy 
couche có định lượng 250g/m2, cán láng OPP mờ. 

33 
Sơ đồ quần thể 
khu di tích Đền 
Hùng 

Sơ đồ thể hiện vị trí địa lí, phạm vi quần thể khu di tích; vị trí địa lí và 
hình ảnh một số công trình kiến trúc tiêu biểu trong quần thể di tích Đền 
Hùng như: Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng, Đền Giếng, Lăng Hùng 
Vương, đền thờ tổ Mẫu Âu Cơ, đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân.  
Kích thước (720x1.020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy 
couche có định lượng 250g/m2, cán láng OPP mờ. 
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Bản đồ tự 
nhiên vùng 
Đồng bằng 
Bắc Bộ 

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, địa hình, sông ngòi, biển đảo của 
vùng.  
Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các vùng giáp ranh; vùng biển, đảo.  
Bản đồ phụ: vị trí của vùng đồng bằng Bắc Bộ trên lãnh thổ Việt Nam. 
Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng 
đất, vùng biển và vùng trời; chú ý, vùng biển có một số đảo và quần đảo 
lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.  
Kích thước (720x1.020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy 
couche có định lượng 250g/m2, cán láng OPP mờ. 
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Sơ đồ khu di 
tích Văn Miếu 
- Quốc Tử 
Giám 

Sơ đồ thể hiện vị trí địa lí, phạm vi của khu di tích; vị trí địa lí và hình 
ảnh một số công trình tiêu biểu của khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử 
Giám như Văn Miếu môn, Khuê Văn Các, khu nhà bia tiến sĩ, nhà Đại 
bái, khu Quốc Tử Giám.  
Sơ đồ có kích thước (720x1.020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu 
trên giấy couche có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. 
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Bản đồ tự 
nhiên vùng 
Duyên hải 
miền Trung 

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, địa hình, sông ngòi; một số địa 
danh tiêu biểu (Dãy Trường Sơn, dãy núi Bạch Mã, đèo Hải Vân, vườn 
quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) của vùng.  
Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng; các vùng giáp 
ranh; vùng biển đảo; chú ý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc 
vùng này.  
Bản đồ phụ: vị trí của vùng duyên hải miền Trung trên lãnh thổ Việt 
Nam. Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm 
vùng đất, vùng biển và vùng trời; chú ý, vùng biển có một số đảo và 
quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 
Kích thước (720x1.020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy 
couche có định lượng 250g/m2, cán láng OPP mờ. 
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Bản đồ tự 
nhiên vùng 
Tây Nguyên 

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, địa hình, sông ngòi, khu vực đất 
ba dan của vùng. Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các nước láng 
giềng; các vùng giáp ranh. Bản đồ phụ: vị trí của vùng Tây Nguyên trên 
lãnh thổ Việt Nam. Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn 
vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời; vùng biển có một số đảo 
và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Kích 
thước (720x1.020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche 
có định lượng 250g/m2, cán láng OPP mờ. 



38 
Bản đồ tự 
nhiên vùng 
Nam Bộ 

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, địa hình, sông ngòi (một số sông: 
Sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu, sông Sài Gòn); các loại đất của 
vùng.  
Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng; các vùng giáp 
ranh; vùng biển, đảo. 
Bản đồ phụ: vị trí của vùng Nam Bộ trên lãnh thổ Việt Nam. Lãnh thổ 
Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng 
biển và vùng trời; chú ý, vùng biển có một số đảo và quần đảo lớn, trong 
đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.  
Kích thước (720x1.020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy 
couche có định lượng 250g/m2, cán láng OPP mờ. 

39 
Tranh/ảnh: 
Nhà nước Văn 
Lang - Âu Lạc 

Tranh thể hiện được hình ảnh mặt trống đồng Đông Sơn rõ nét các hoa 
văn, họa tiết, ảnh tổng thể trong đồng và thành Cổ Loa. 
Kích thước (540x790)mm.dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy 
couche có định lượng 230g/m2 , cán láng OPP mờ. 

40 

Tranh/ảnh: 
Hiện vật khảo 
cổ học của Phù 
Nam 

Tranh thể hiện được một số hình ảnh hiện vật tiêu biểu như phù điều, 
tượng thờ, đồng tiền, bình gốm và đồ trang sức.Kích thước 
(540x790)mm.dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định 
lượng 230g/m2 , cán láng OPP mờ. 
Dưới hình ảnh các hiện vật phải ghi rõ tên hiện vật. 

41 
Tranh/ảnh: 
Đền tháp 
Champa 

Tranh thể hiện được hình ảnh một số tháp Champa ở miền Trung Việt 
Nam. 
Kích thước (540x790)mm.dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy 
couche có định lượng 230g/m2 , cán láng OPP mờ. 
Dưới hình ảnh các tháp phải ghi rõ các thông tin: tên, địa chỉ của tháp. 

42 

Tranh/ảnh: 
Cách mạng 
tháng Tám 
năm 1945 

Tranh thể hiện Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội, Huế và Sài 
Gòn. 
Kích thước (540x790)mm.dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy 
couche có định lượng 230g/m2 , cán láng OPP mờ. 

43 

Bản đồ Hành 
chính - Chính 
trị Đông Nam 
Á 

Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí của khu vực các nước trong khu 
vực Đông Nam Á 
Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy 
couche có định lượng 250g/m2 , cán láng OPP mờ. 

44 
Quả địa cầu tự 
nhiên 

- Kích thước: Quả địa cầu đường kính F=30cm.  
 - Tỷ lệ 1: 42.474.000 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chứng nhận: ISO 45001: 2018, ISO 
14001:2015, ISO 9001: 2015 

45 

Sơ đồ vòng 
tuần hoàn của 
nước trong tự 
nhiên 

Tranh câm mô tả vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên; kích thước 
(540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định 
lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ.  
3 mũi tên để thể hiện vòng tuần hoàn; 3 thẻ cài chữ. Nội dung từng thẻ: 
(1) Bay hơi; (2) Ngưng tụ; (3) Mưa; kích thước (30x80)mm, in một màu, 
trên giấy couche có định lượng 150g/m2 , cán láng OPP mờ. 

46 
Bộ tranh về 
bảo vệ mắt 

Gồm 05 tranh về việc nên làm hoặc không nên làm với nội dung như 
sau:  
(1) Vẽ một bạn nhìn về phía Mặt Trời;  
(2) Vẽ một bạn chĩa đèn pin về phía mặt bạn (một bạn khác lấy tay che 
lại);  
(3) Vẽ người thợ hàn đeo kính, lửa hàn lóe sáng. Một bạn nhìn vào lửa 
hàn;  
(4) Vẽ một bạn đọc sách trong phòng tối;  
(5) Vẽ bạn ngồi viết, đèn chiếu sáng đúng vị trí. 
Kích thước (148x210)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy 
couche có định lượng 150g/m2 , cán láng OPP mờ. 



47 
Bộ tranh an 
toàn về diện 

Gồm 8 tranh có nội dung như sau: 
Tranh về việc nên làm: 
(1) Ngăn không cho em bé chơi gần ổ điện; 
(2) Báo cho người lớn khi phát hiện có dây điện đứt; 
Tranh về việc không nên làm: 
(3) Gọi điện thoại trong khi đang cắm dây sạc; 
(4) Tay ướt cầm phích cắm vào ổ điện; 
(5) Thả diều gần đường dây điện cao thế; 
(6) Phơi quần áo trên dây điện; 
(7) Đứng trú mưa ở bốt điện; 
(8) Dùng dao cắt ngang dây điện. 
Kích thước (148x210)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy 
couche có định lượng 150g/m2 , cán láng OPP mờ. 

48 

Sơ đồ về sự 
trao đổi khí, 
nước, chất 
khoáng của 
thực vật với 
môi truờng 

- 01 Sơ đồ diễn tả sự trao đổi khí, nước, chất khoáng của thực vật với 
môi trường.  
Kích thước (790x540) mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy 
couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ.  
 - 05 thẻ chữ gồm: (1) nước, (2) hơi nước, (3) khí các -bô -níc, (4) khí ô - 
xi, (5) các chất khoáng. 

49 
Sơ đồ: Các bộ 
phận của hoa 

- 01 Sơ đồ diễn tả các bộ phận sinh sản của hoa lưỡng tính. Kích thước 
(790x540) mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên giấy couche có 
định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ. 
 - 8 thẻ chữ gồm: (1) nhị, (2) nhụy, (3) bao phấn, (4) chỉ nhị, (5) đầu 
nhụy, (6) vòi nhụy, (7) bầu nhụy, (8) noãn. Kích thước (30x80)mm, in 
một màu, trên giấy couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ. 

50 
Tháp dinh 
dưỡng 

Tranh có nội dung về tháp dinh dưỡng hợp lý cho trẻ em từ 6 đến 11 
tuổi. Kích thước (790x540) mm dung sai 10 mm, in offset 4 màu trên 
giấy couche có định lượng 200g/m2 , cán láng OPP mờ. 

51 Hộp đối lưu 

Gồm: 
 - Hộp có hình hộp chữ nhật, kích thước (240x150x360) mm dày 3 mm, 
chất liệu không bị nóng chảy khi làm thí nghiệm có đốt cháy. Nắp hộp 
có kích thước (150x360)mm và có 02 lỗ Φ44 mm. Nắp hộp có thể mở/ 
tháo ra để đưa đĩa, nến vào bên trong một cách thuận lợi. Khi đậy nắp 
cần đảm bảo độ kín. Mặt trước hộp cần trong suốt. 
 - Có 2 ống hở hai đầu bằng thủy tinh trong suốt Φ42mm, dài 280 mm 
dày 3 mm. Có 2 gioăng cao su gắn vừa ống thủy tinh và với lỗ Φ44 mm, 
đảm bảo độ khít; 
 - Đĩa đèn làm bằng nhôm chịu nhiệt, kích thước miệng 58mm dùng 
đựng nến, có 2 cây nến nhỏ 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chứng nhận: ISO 45001: 2018, ISO 
14001:2015, ISO 9001: 2015 

52 
Bộ thí nghiệm 
không khí cần 
cho sự cháy 

Gồm: 
 - Ống trụ: 2 ống bằng nhựa trong suốt, có kích thước Φ80mm dài 
200mm, một đầu kín, một đầu hở. Đầu kín có một lỗ tròn được đậy bằng 
nắp Φ39mm. Thân ống chia vạch 10mm (2 màu đen và trắng). 
 - Khay hình chữ nhật bằng nhựa. Kích thước miệng khoảng 
(173x134)mm, đáy (150x110)mm, cao 68mm. 
 - Đĩa đèn làm bằng nhôm chịu nhiệt, kích thước miệng 58mm dùng 
đựng nến, có 2 cây nến nhỏ 
 - Các ống trụ, khay, đĩa đèn làm bằng chất liệu không bị nóng chảy khi 
làm thí nghiệm có đốt cháy. 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chứng nhận: ISO 45001: 2018, ISO 
14001:2015, ISO 9001: 2015 



53 

Hộp thí 
nghiệm "Vai 
trò của ánh 
sáng" 

Hộp thí nghiệm có dạng hình hộp chữ nhật. Kích thước 
(350x200x84)mm, độ dày vật liệu là 3mm, nắp có gờ tháo lắp được, mặt 
trong nhám có đặt nguồn chiếu sáng kích thước (88x43x17)mm sử dụng 
2 pin tiểu loại 1,5V, bóng đèn 2,5V.  
Kích thước đầu hộp (200x67)mm có khe nhìn kích thước (10x50)mm; 
có rãnh để cài 2 miếng kính (một trong, một mờ) kích thước 
(35x59)mm. 
Vật quan sát bằng nhựa có in hình gắn trên khung nhôm (61x50)mm. 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chứng nhận: ISO 45001: 2018, ISO 
14001:2015, ISO 9001: 2015 

54 
Bộ lắp mạch 
điện đơn giản 

Gồm: - Nguồn điện (pin 1,5V hoặc 3V); Bóng đèn/ đèn LED; Quạt điện 
mini; Công tắc (cầu dao). Các thiết bị này gắn trên đế bằng nhựa kích 
thước (140*72*9)mm, có các đầu để bắt dây điện.  
- Dây điện để ghép, nối mạch. Các dây điện có đầu kết nối phù hợp.  
- Một số mảnh vật liệu dẫn điện, cách điện. 

55 

Mô hình phát 
điện sử dụng 
năng lượng 
Mặt Trời, năng 
lượng gió hoặc 
năng lượng 
nước 

1. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng nước chảy, 
gồm: 
 - Tua - bin và hệ thống phát điện: Tua -bin có 8 cánh, bánh răng gắn 
cánh tua -bin có kích thước Φ48mm, trục kích thước Φ4mm và một 
bánh đai đường kính Φ113mm. Đế kèm gá đỡ buồng tua -bin, trên đế có 
gắn máy phát điện và đèn LED. Máy phát điện đủ làm sáng 1 đèn LED, 
bánh đai kích thước Φ10mm. Đai truyền động bằng cao su nối 2 bánh 
đai. Buồng tua -bin kích thước 200mm trong suốt, phía trên có ống đỡ 
phễu. Phễu để đổ nước có đường kính miệng phễu 80mm. 
Khay chứa nước bằng nhựa trong suốt, có kích thước 230x120x80mm 
dung tích 2 lít, đỡ vừa đế tua -bin. 
2. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng Mặt Trời, 
gồm: 
 - Một tấm pin mặt trời kích thước 55x55mm điện áp 4V, dòng điện 
60mA, công suất 0,24W. Tấm pin được gắn trên trục xoay 360 độ , trục 
xoay được gắn trên đế nhựa kích thước 100x60x12,5mm bằng nhựa 
HIPS màu vàng bề mặt được nhám mịn. Tấm pin có thể xoay 360 độ 
trên đế nhựa. 
 - Tấm pin mặt trời được kết nối với cầu đấu nhanh dây điện. Cầu đấu 
nhanh dây điện được bắt trên đế nhựa HIPS 
 - Đế đỡ động cơ bằng nhựa PP màu trắng được bắt trên đế nhựa HIPS. 
trên trục động cơ có lắp một hình tròn có đường kính 40mm bằng nhựa, 
bề mặt chia thành 3 phần đều nhau qua tâm mỗi phần sơn màu riêng 
biệt: Đỏ -Lục -Lam để quan sát. 
 - Một động cơ được kết nối với tấm pin Mặt trời qua cầu đấu nhanh dây 
điện. 
3. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng gió, gồm: 
 - Một đế nhựa kích thước 100x60x12,5mm bằng nhựa HIPS màu vàng 
bề mặt được nhám mịn, phía trên có giá đỡ lắp 3 pin AA 1,5V. Phía trên 
đế nhựa có gắn 2 ống nhựa cao 30mm, trên ống nhựa gắn đế đỡ motor, 
máy phát điện mini ( tua bin gió), đế đỡ bằng nhựa PP màu trắng. trên 
trục của động cơ và máy phát điện mini được lắp cánh quạt có đường 
kính sải cánh 58mm. Nguồn pin được nối với động cơ qua công tắc đảo 
chiều. Tốc độ tua bin gió không tải là 6,000 vòng/ phút. Độ dài tua bin 
gió không tính trục là 12mm , cao 25mm được nối với đèn LED  

56 Nhiệt kế 
Nhiệt kế rượu. Thang đo 0°C - 100°C, độ chia nhỏ nhất 1°C. 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chứng nhận: ISO 45001: 2018, ISO 
14001:2015, ISO 9001: 2015 



57 Kính lúp 
Loại thông dụng (loại kính lúp cầm tay), độ phóng đại 6x. 
Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chứng nhận: ISO 45001: 2018, ISO 
14001:2015, ISO 9001: 2015 

58 
Bộ lắp ghép 
mô hình kĩ 
thuật 

 - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật gồm:  
+ Tấm lớn: Bằng nhựa PS -HI màu xanh lá cây sẫm, kích thước 
(110x60x2,2)mm, có 55 lỗ cách đều nhau; 
+ Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS -HI màu xanh lá cây tươi, kích thước 
(50x60x2,2)mm, có 25 lỗ cách đều nhau; 
+ Tấm 25 lỗ: Gồm 2 tấm, bằng nhựa PS -HI màu đỏ, kích thước 
(110x30x2,2)mm, có 25 lỗ cách đều nhau; 
+ Tấm bên cabin (trái, phải): Bằng nhựa PS -HI màu đỏ, kích thước 
(50x40x2,2)mm; có tấm cửa sổ cabin màu trắng, kích thước 
(25x18x2,2)mm; 
+ Tấm sau cabin: Bằng nhựa PS -HI màu đỏ, kích thước 
(68,4x40x2,2)mm; 
+ Tấm mặt cabin: Bằng nhựa PS -HI màu xanh Côban, kích thước 
(64,4x40x2,2)mm có tấm kính bằng nhựa PS trong suốt, kích thước 
(60x27x1,2)mm; gắn đèn bằng nhựa PE -LD màu trắng, đường kính 
12mm, chỏm cầu R8mm;  
+ Tấm chữ L: Bằng nhụa PS -HI màu da cam, kích thước 
(64x64,4x2,2)mm;  
+ Tấm 3 lỗ: Bằng nhựa PS -HI màu xanh lá cây, kích thước 
(60x30x2,2)mm, có 3 lỗ; 
+ Tấm 2 lỗ: Bằng nhựa PS -HI màu đỏ, kích thước (50x25x2,2)mm, có 2 
lỗ; 
+ Thanh thẳng 11 lỗ: Gồm 6 thanh bằng nhựa PS -HI màu đỏ, kích 
thước (110x10x2,2)mm, có 11 lỗ; 
+ Thanh thẳng 9 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS -HI màu đỏ, kích thước 
(90x10x2,2)mm, có 9 lỗ; 
+ Thanh thẳng 7 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS -HI màu xanh dương, 
kích thước (70x10x2,2)mm; có 7 lỗ; 
+ Thanh thẳng 6 lỗ: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS -HI màu vàng, kích 
thước (60x10x2,2)mm; có 6 lỗ;  
+ Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS -HI, màu xanh lá cây, 
kích thước (50x10x2,2)mm; có 5 lỗ; 
+ Thanh thẳng 3 lỗ: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS -HI, màu đỏ, kích 
thước (30xl0x2,2)mm; có 3 lỗ;  
+ Thanh thẳng 2 lỗ: Bằng nhựa PS -HI,màu đỏ, kích thước 
(20x10x2,2)mm; có 2 lỗ;   
- Thanh móc: Bằng nhựa PS -HI, màu đỏ, kích thước (24x15x2,2)mm; 
có lỗ Ф2mm; 
+ Thanh chữ U dài: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS -HI màu vàng, kích 
thước (64,4x15x2,2)mm; chữ U:15 mm, có 7 lỗ;  
+ Thanh chữ U ngắn: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS -HI, màu vàng, kích 
thước (44,4x15x2,2)mm, chữ U:15 mm; có 5 lỗ;  
+ Thanh chữ L dài: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS -HI, màu xanh lá cây, 
kích thước thân (25x10x2,2)mm, kích thước đế (15x10x2,2)mm, có 3 lỗ; 
+ Thanh chữ L ngắn: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS -HI, màu đỏ, kích 
thước thân (15x10x2,2)mm, kích thước đế (10xl0x2,2)mm, có 2 lỗ;  
+ Bánh xe: Gồm 7 cái, bằng nhựa LD dẻo, màu đen bóng, đường kính 
34mm, trên đường chu vi ngoài cùng chia đều 22 răng/mặt; răng bố trí 
so le theo 2 mặt bên của lốp. Tang trống (mayơ) bằng nhựa PP màu 
trắng , đường kính ngoài 25mm, dày 10mm, có 3 thanh giằng; 
+ Bánh đai (ròng rọc): Gồm 5 cái, bằng nhựa PP màu đỏ, đường kính 
ngoài 27mm, dày 6mm;  



+ Trục thẳng ngắn 1: Gồm 1 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 80mm, 2 đầu 
được vê tròn;  
+ Trục thẳng ngắn 2: Gồm 2 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 60mm, 2 đầu 
được vê tròn;  
+ Trục thẳng dài: Gồm 3 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 100 mm, 2 đầu 
được vê tròn;  
+ Trục quay: Gồm 1 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 110mm, 2 đầu được vê 
tròn;  
+ Dây sợi: Dài 500mm;  
+ Đai truyền: Gồm 2 cái, bằng cao su;  
+ Vít dài: Gồm 2 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm M4, dài 26mm;  
+ Vít ngắn: Gồm 48 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm, M4, dài 10mm;  
+ Đai ốc: Gồm 44 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm, M4;  
+ Vòng hãm: Gồm 20 cái, bằng nhựa LD màu xanh da trời, đường kính 
ngoài 8,5mm, dày 3mm; 
+ Tua - vít: Bằng thép C45, độ cứng 40 HRC, mạ Nicrôm, dài 108mm, 
cán bọc nhựa PS;  
+ Cờ - lê: Bằng thép C45, mạ Nicrôm, dài 75mm;  
+ Hộp đựng ốc vít: Bằng nhựa PP màu trắng, kích thước (88x35xl5)mm, 
nắp và đáy đúc liền có 2 bản lề và khóa cài; 
+ Tấm tam giác: Gồm 6 tấm, bằng nhựa ABS, có 6 lỗ, hình tam giác đều 
cạnh 30mm (4 tấm màu vàng, 2 tấm màu xanh lá cây); 
+ Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS -HI màu vàng kích thước (50x60x2,2)mm, có 
25 lỗ;  
+ Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS -HI màu đỏ, kích thước 
(50x10x2,2)mm;  
+ Thanh thẳng 3 lỗ: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS -HI, kích thước 
(30x10x2,2)mm (2 thanh màu đỏ, 4 thanh màu vàng);  
+ Thanh thẳng 2 lỗ: Bằng nhựa PS -HI,màu đỏ, kích thước 
(20x10x2,2)mm; có 2 lỗ;  
+ Thanh chữ U dài: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS -HI màu vàng, kích 
thước (64,4x15x2,2)mm; chữ U:15mm, có 7 lỗ;  
+ Thanh chữ L dài: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS -HI màu đỏ, kích thước 
thân (25x10x2,2)mm kích thước đế (15x10x2,2)mm, có 3 lỗ;  
+ Băng tải: Bằng sợi tổng hợp pha cao su, kích thước (200x30)mm;  
+ Tất cả được để trong hộp nhựa: Kích thước (255x153x35)mm, hộp 
chia làm 6 ngăn bằng nhựa PP màu xanh, có nắp đậy bằng nhựa PP 
trong, có 2 bản lề và 2 khóa cài 
+ Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS -HI màu xanh lá cây tươi, kích thước 
(50x60x2,2)mm, có 25 lỗ cách đều nhau; 
+ Tấm sau cabin: Bằng nhựa PS -HI màu đỏ, kích thước 
(68,4x40x2,2)mm;  
+ Thanh thẳng 7 lỗ: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS -HI màu xanh dương, 
kích thước (70x10x2,2)mm; có 7 lỗ;  
+ Tấm mặt cabin: Bằng nhựa PS -HI màu xanh Côban, kích thước 
(64,4x40x2,2)mm có tấm kính bằng nhựa PS trong suốt, kích thước 
(60x27x1,2)mm; gắn đèn bằng nhựa PE -LD màu trắng, đường kính 
12mm, chỏm cầu R8mm;  
+ Tấm lớn: Bằng nhựa PS -HI màu xanh lá cây sẫm, kích thước 
(110x60x2,2)mm, có 55 lỗ cách đều nhau; 
+ Tấm bên cabin (trái, phải): Bằng nhựa PS -HI màu đỏ, kích thước 
(50x40x2,2)mm; có tấm cửa sổ cabin màu trắng, kích thước 
(25x18x2,2)mm;+ Bánh đai (ròng rọc): Gồm 2 cái, bằng nhựa PP màu 
đỏ, đường kính ngoài 27mm, dày 6mm;  



+ Bánh xe: Gồm 4 cái, bằng nhựa LD dẻo, màu đen bóng, đường kính 
34mm, trên đường chu vi ngoài cùng chia đều 22 răng/mặt; răng bố trí 
so le theo 2 mặt bên của lốp. Tang trống (mayơ) bằng nhựa PP màu 
trắng , đường kính ngoài 25mm, dày 10mm, có 3 thanh giằng;  
+ Trục thẳng dài: Gồm 1 cái, bằng nhôm, Ф4mm, dài 100 mm, 2 đầu 
được vê tròn; + Tua - vít: Bằng thép C45, độ cứng 40 HRC, mạ Nicrôm, 
dài 108mm, cán bọc nhựa PS;  
+ Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 1 thanh, bằng nhựa PS -HI, màu xanh lá cây, 
kích thước (50x10x2,2)mm; có 5 lỗ; 
+ Cờ - lê: Bằng thép C45, mạ Nicrôm, dài 75mm;  
- Trên cơ sở bộ lắp ghép trên, bổ sung thêm các chi tiết để tạo thành:  
+ Mô hình xe điện chạy bằng pin: giá 2 pin tiểu x 1,5V, động cơ, hệ 
truyền động, công tắc, dây nối điện;  
+ Mô hình máy phát đỉện gió: máy phát điện một chiều cánh quạt, đèn 
LED, dây nối điện, nguồn gió đỉều chỉnh với tốc độ gió khác nhau; 
+ Mô hình điện mặt trời: pin mặt trời có điện áp tối thiểu 3V, đèn LED, 
dây nối điện, nguồn sáng đủ cho pin mặt trời hoạt động;  
- Tất cả được để trong hộp nhựa: Kích thước (260x180x40)mm, hộp 
chia làm 3 ngăn bằng nhựa PP màu vàng, có nắp đậy bằng nhựa PP 
trong, có 2 bản lề và 2 khóa cài; Hàng hóa được sản xuất và kiểm soát 
chất lượng theo tiêu chuẩn hệ thống: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, 
ISO 14001: 2015 

59 
Bộ dụng cụ thủ 
công 

- Bộ dụng cụ thủ công gồm:  
+ Kéo: làm từ thép không gỉ, phần đầu bo tròn, bọc nhựa, kích thước 
140mm; 
+ Bộ thước: thước kẻ 150mm, thước tam giác vuông 90 độ 
100mmx70mm, thước tam giác cân 45 độ l00mm, thước đo độ 180 độ 
90mm; 
+ Compa: Đầu kim loại không quá nhọn; 
+ Bút chì: HB, 2B, bọc gỗ;+ Màu sáp, tối thiểu 12 màu, 200 gram.Tất cả 
được đựng vào hộp nhựa trong kích thước: 260x190x44mmHàng hóa 
được sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn hệ thống: ISO 
9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015 

60 
Bộ tranh giáo 
dục QPAN lớp 
5 

Bộ tranh giáo dục QPAN lớp 5 
Bao gồm 06 tờ tranh hướng dẫn nội dung lồng ghép các môn học: 
* Môn Tiếng việt 
* Môn Đạo đức 
* Môn Khoa học (Tự nhiên và xã hội) 
* Môn Lịch sử và Địa lí 
* Môn Nghệ thuật 
* Môn Hoạt động trải nghiệm 
KT: 55 x 79 cm. Quy cách: giấy couché 200g/m2, cán bóng 1 mặt 

61 
Thiết bị lưu trữ 
QPAN lớp 5 

Thiết bị lưu trữ thông tin GDQPAN Lớp 5 - USB 
* Phần 1: Hướng dẫn lồng ghép GDQPAN trong chương trình lớp 5 
1.1 Một số văn bản về GDQPAN năm 2024 
1.2 Một số vấn đề chung về dạy học tích hợp, lồng ghép GDQPAN 
1.3 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục lồng ghép 
GDQPAN 
1.4 Hướng dẫn ứng dụng một số phần mềm và thủ thuật công nghệ vào 
thiết kế bài giảng điện tử, bài giảng Online 
1.5 Hướng dẫn sử dụng phần mềm PowerPoint 2016 và 2019 
* Phần 2: Hướng dẫn lồng ghép GDQPAN trong chương trình lớp 5. 
2.1 Hướng dẫn lồng ghép GDQPAN trong nội dung một số môn học lớp 
5. 



2.2 Hướng dẫn lồng ghép GDQPAN trong nội dung môn học Tiếng Việt 
lớp 5. 
2.3 Hướng dẫn lồng ghép GDQPAN trong nội dung môn học Đạo đức 
lớp 5. 
2.4 Hướng dẫn lồng ghép GDQPAN trong nội dung môn học Lịch sử và 
Địa lí lớp 5. 
2.5 Hướng dẫn lồng ghép GDQPAN trong nội dung môn Khoa học lớp 
5. 
2.6 Hướng dẫn lồng ghép GDQPAN trong nội dung môn học Nghệ thuật 
(Âm nhạc và Mĩ thuật) lớp 5.2.7 Hướng dẫn lồng ghép GDQPAN trong 
nội dung môn học Hoạt động trải nghiệm lớp 5. 

62 
Bộ tranh giáo 
dục QPAN lớp 
9 

Bộ tranh GDQPAN lớp 9 
Bao gồm 06 tờ tranh hướng dẫn nội dung lồng ghép các môn học: 
1. Môn Ngữ Văn. 
2. Môn Giáo dục công dân. 
3. Môn Lịch sử và Địa lí - Phần Lịch sử. 
4. Môn Lịch sử và Địa lí - Phần Địa lí. 
5. Môn Nghệ thuật 
6. Môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
KT: 55 x 79 cm. Quy cách: giấy couché 200g/m2, cán bóng 1 mặt 

63 
Thiết bị lưu trữ 
QPAN lớp 9 

Thiết bị lưu trữ thông tin GDQPAN lớp 9 
* Phần 1: Hướng dẫn lồng ghép GDQPAN trong chương trình lớp 9 
1.1 Một số văn bản về GDQPAN năm 2024 
1.2 Một số vấn đề chung về dạy học tích hợp, lồng ghép GDQPAN 
1.3 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục lồng ghép 
GDQPAN 
1.4 Hướng dẫn ứng dụng một số phần mềm và thủ thuật công nghệ vào 
thiết kế bài giảng điện tử, bài giảng Online 
1.5 Hướng dẫn sử dụng phần mềm PowerPoint 2016 và 2019 
* Phần 2: Hướng dẫn lồng ghép GDQPAN trong chương trình lớp 9. 
2.1 Hướng dẫn lồng ghép GDQPAN trong nội dung một số môn học lớp 
9. 
2.2 Hướng dẫn lồng ghép GDQPAN trong nội dung môn học Ngữ Văn 
lớp 9. 
2.3 Hướng dẫn lồng ghép GDQPAN trong nội dung môn học Giáo dục 
công dân lớp 9. 
2.4 Hướng dẫn lồng ghép GDQPAN trong nội dung môn học Lịch sử và 
Địa lí lớp 9. 
2.5 Hướng dẫn lồng ghép GDQPAN trong nội dung môn học Nghệ thuật 
(Âm nhạc và Mĩ thuật) lớp 9. 
2.6 Hướng dẫn lồng ghép GDQPAN trong nội dung môn học Hoạt động 
trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 9. 

64 Còi Chất liệu bằng nhựa. Đi kèm dây đeo. Có hạt bên trong. 

65 Thang chữ A 

Hình chữ A, chất liệu bằng gỗ hoặc tương đương, mỗi bên chữ A gồm 5 
bậc. Kích thước mỗi bên cao khoảng 1.250mm, rộng khoảng 450mm; 
mỗi bậc thang cao khoảng 250mm; mặt phẳng của bậc thang rộng 
khoảng 40mm, dày khoảng 20mm. 

66 Gậy Bằng gỗ, đường kính khoảng 30mm, dài 400mm, không cong vênh. 

67 
Quả bóng rổ 
(số 5) 

Quả bóng rổ số 5: Hình tròn, chất liệu bằng cao su, độ nảy tốt, có chia 
các rãnh tạo ma sát, có khả năng chịu lực, độ bền cao; Chu vi khoảng 
690-710mm; nặng khoảng 470-500g. 



68 
Bộ cột, bảng 
bóng rổ 

Cột rổ: Phi 60. Chiều cao có thể điều chỉnh trong khoảng 2200-2600mm. 
Đế có bánh xe, kích thước 100 x 75 cm. Đối trọng có kích thước 50 x 30 
x 15 cm, nặng 43 kg. 
- Bảng rổ: Chất liệu bằng composit hoặc chất liệu khác phù hợp, kích 
thước (600x900)mm, dày 20 mm, được gắn với cột rổ, có thể hạ, nâng 
độ cao; 
- Vành rổ: Đường kính khoảng 450 mm và được đan lưới, gắn cố định 
trên bảng rổ, mặt vòng rổ song song với mặt đất."" 
1 bộ gồm 2 cột" 

69 Quả cầu đá 
Chất liệu cánh bằng mút xốp PE. Chất liệu đế bằng cao su dày 10 - 12 
mm, đường kính 41 - 42 mm. Chiều cao 128 - 132 mm, trọng lượng 13 
g. 

B 
DANH MỤC 
THCS 

  

70 Ti vi 

1. Màn hình tivi: 
Chất liệu vỏ: Khung hợp kim nhôm + kính cường lực + vỏ kim loại 
Kích thước màn hình: 65inch Loại màn hình:TFT LCD(DLED 
Backlight)Độ phân giải: 3840*2160 
Tỷ lệ màn hình: 16:9Màu hiển thị: 16.7M 
Thời gian phản hồi: 8msĐộ sáng: 250-350cd/m² 
Độ tương phản: 5000：1Góc nhìn: 178°x178° 
Hệ điều hành: AOSP 12Chip bo mạch chủ: ZP.Z632H.815 
Dung lượng DDR: 1.5GDung lượng Flash eMMC: 8G 
Thiết bị đầu cuối (Đầu vào/ Đầu ra): HDMI*3, USB*2, rJ45*1, 
cOAX*1, AV(CVBS+AUDIO)x2, rF*1, EARPHONE 
Định dạng tín hiệu truyền hình:ATV,DTV(DVB-T/T2/C) 
Phạm vi nhận ATV: 48.25MHZ-863.25MHZHệ thống video ATV: 
PAL/ SECAMHệ thống âm thanh ATV:BG,I,DK,L/L’NICAM/A2ATV 
TELETEXT :1000Pages 
Kính cường lực:Kính cường lực chịu nhiệt 
Kênh lưu trữ tối đa của ATV:99 
Phạm vi thu DTV:VHF (50MHz ~ 230MHz)UHF (474MHz ~ 862MHz) 
Băng tần kênh DTV:7MHz/8MHz Điều chế DTV:DVB-T: COFDM 
2K/8K QPSK,16QAM,64QAM DVB-T2: 
QPSK,16QAM,64QAM,256QAM DVB-C: 16QAM, 32QAM,  
Hệ thống video DTV:MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264 Hệ 
thống âm thanh DTV:MPEG-1 layer 1/2, MPEG-2 layer 2, DD, DD+, 
AAC, HE-AAC  
Chức năng cơ bản của DTV:EPG, subtitle, LCN,TELETEXT 
(Europe),MHEG-5(UK) 
Kênh lưu trữ tối đa của DTV:1200Định dạng đầu vào 
video:PAL/NTSC/SECAM 
Định dạng đầu vào 
HDMI:480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/2160p *CEC, 
*ARC(HDMI 3), 4K2K(HDMI 2&3) HDCP Version 1.4 
Định dạng đầu vào VGA:highest3840*2160/60Hz 
Định dạng ảnh phát lại USB:JPEG，BMP，JPG，PNG 
Định dạng video phát lại USB:MP4，AVI，DIVX，XVID，VOB，
DAT，MPG，MPGE1/2/4，RM，RMVB，MKV，MOV，TS 
Định dạng âm thanh phát lại USB:MP3，WAV，M4A/AAC 
Định dạng văn bản phát lại USB:TXT 
Các chức năng khác: Đóng băng hình ảnhMenu ngôn ngữ OSD: Tiếng 
Anh, tiếng Nga và hơn thế nữa (có thể tùy chỉnh cho các ngôn ngữ được 
yêu cầu khác)Wi-Fi:2.4GHz/5 GHz 
Nguồn vào:AC 90-264V 128W 



Công suất loa:Stereo 2x10W 
Khác: Giá đỡ hai chânPhụ kiện đóng gói:Điều khiển từ xa/hướng dẫn sử 
dụng/thẻ bảo hànhSản phẩm được cung cấp bởi nhà sản xuất có giấy 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018.2.  
Phần mềm (Cài trên tivi): Giáo trình Phần mềm học tiếng Anh chuyên 
dụng là chương trình hỗ trợ học tiếng Anh dành cho người học tiếng 
Anh. Chương trình cung cấp cho bạn những tư liệu và công cụ cần thiết 
để học tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao.  Với lượng kiến thức rộng lớn 
và bao quát các kỹ năng khát nhau cùng với những công cụ tra cứu hữu 
ích, Phần mềm học tiếng Anh chuyên dụng là một phần mềm dành cho 
rất nhiều đối tượng sử dụng khác nhau có liên quan đến nhu cầu học 
tiếng Anh.  
Chức năng hỗ trợ người mới bắt đầu học tiếng Anh: Cho phép chúng ta 
sử dụng phần ABC Grammar (Văn phạm Vỡ lòng) để trang bị cho mình 
vốn tiếng Anh cơ bản nhất trong thời gian ngắn rồi tiếp tục khai thác 
những tính năng còn lại trong chương trình để nâng cao kỹ năng tiếng 
Anh học sinh và sinh viên.  
Chức năng hỗ trợ người đã biết tiếng Anh Phần mềm học tiếng Anh 
chuyên dụng giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và 
cho phép bạn nghiên cứ sâu về ngôn ngữ học tiếng Anh. 
Chức năng cho giáo viên Anh ngữ: Phần mềm học tiếng Anh chuyên 
dụng là công cụ hữu hiệu để bạn soạn bài, nghiên cứu, lưu trữ các tư liệu 
của mình và thiết kế đề thi cho học sinh. Nó còn có thể là một công cụ 
hữu ích để giảng dạy tiếng Anh và làm bài thi.  
Giao diện Phần mềm học tiếng Anh chuyên dụng được thiết kế kỹ lưỡng 
với giao diện mang phong cách hiện đại, không chỉ để đẹp mắt mà còn 
được phân tích kỹ lưỡng nhằm tạo cảm giác tích cực trong suốt quá trình 
học và làm việc với chương trình.  
Chức năng Tra cứu từ điển: Giáo trình Phần mềm học tiếng Anh chuyên 
dụng cung cấp cho bạn 8 từ điển, gồm: Từ điển Anh-Việt: có đến 
300.000 từ bao gồm tất cả các lĩnh vực y học, sinh học, vật lý, hóa 
học,... và có đầy đủ các từ phái sinh. Từ điển có phát âm và trên 2.000 
hình minh họa. Bạn có thể download phiên bản mới của từ điển (nếu có) 
qua website này. Từ điển Anh-Anh: có đến hơn 200.000 mục từ tra cứu. 
Từ điển Việt-Anh: Là quyển từ điển đặc biệt được tạo bằng cách tra 
ngược từ cuốn từ điển Anh-Việt. Gồm 160.000 mục từ tra cứu. Từ điển 
cách dùng từ: Giải thích cách dùng một số từ đặc biệt trong tiếng Anh. 
Từ điển Đồng nghĩa – Phản nghĩa: Gồm có 15.000 mục từ tra cứu làm 
việc đồng bộ với từ điển Anh-Việt. Từ điển Tiếp đầu ngữ: Gồm có 242 
tiếp đầu ngữ. Từ điển Tiếp vĩ ngữ: Gồm có 119 tiếp vĩ ngữ. Từ điển 
Phân loại từ (Lexicon)  
Tính năng văn phạm Học tiếng Anh: Để hỗ trợ học tiếng Anh, Giáo trình 
Phần mềm học tiếng Anh chuyên dụng cung cấp các chức năng sau: 
ABC Grammar (Văn phạm vỡ lòng) Advanced Grammar (Văn phạm 
nâng cao):  Reading Books (Luyện đọc): Giáo trình Phần mềm học tiếng 
Anh chuyên dụng hỗ trợ công cụ đọc để giúp bạn đọc sách trên máy tính 
cũng có cảm giác như đọc một quyển sách cầm trên tay. Trong quá trình 
đọc bạn có thể đánh dấu những chỗ bạn cần lưu ý, hay ghi chú thêm vào 
những đoạn nào đó. Những quyển sách luyện đọc và audio book sẽ được 
cung cấp cho bạn qua website. Writing Assistant (Hỗ trợ viết): 
Conversation (Đàm thoại): bàn về các cách thức đàm thoại trong tiếng 
Anh-Mỹ. Nó gồm 18 chương với các chủ đề như cách gọi điện thoại, 
cách chào hỏi, cách xin lỗi, cách bày tỏ cảm xúc,… Bạn có thể click 
chuột để nghe đọc các câu mẫu trong bài. Mỗi chương trong phần đàm 
thoại còn có nhiều bài đàm thoại mẫu. Bạn có thể nghe các bài đàm 



thoại này để luyện tập. Đặc biệt, bạn có thể thực tập lại các bài đàm 
thoại mẫu đã nghe bằng cách chọn một vai rồi đàm thoại với máy thông 
qua micro rồi nghe lại. Mỗi chương còn có thêm nhiều bài đàm thoại để 
bạn hoàn chỉnh và phát triển bằng cách điền thêm vào các câu trống. 
Listenings Courses (Luyện nghe):  Exam Tests (Trắc nghiệm): Phần trắc 
nghiệm giúp bạn tự kiểm tra lại trình độ tiếng Anh của mình qua các bài 
thi trắc nghiệm. Chương trình sẽ tự động tạo ngẫu nhiên đề thi trắc 
nghiệm từ những câu trắc nghiệm có sẵn trong các thư viện trình độ A, 
B hoặc C của chương trình hay lấy từ các thư viện trắc nghiệm đã được 
tạo bằng công cụ tạo thư viện trắc nghiệm. Chương trình có tính giờ làm 
bài. Vocabulary Study (Học từ vựng): Giáo trình Phần mềm học tiếng 
anh chuyên dụng còn cung cấp cho bạn một công cụ dùng để học từ 
vựng thật hấp dẫn. Mỗi ngày bạn có thể nhập một số từ mới và ghi chú 
nghĩa cho chúng vào chương trình rồi học thuộc. Sau khi tạo danh sách 
từ vựng, chương trình cung cấp cho bạn 3 tính năng để giúp học thuộc 
từ.  Nhìn và nghe để học thuộc các từ bạn đã đưa vào.   
Games (Trò chơi): Các trò chơi vừa có tác dụng giải trí vừa có tác dụng 
luyện tập, trao dồi thêm Anh ngữ. Giáo trình Phần mềm học tiếng Anh 
chuyên dụng có thể hỗ trợ nhiều trò chơi cài đặt vào chương trình. Bạn 
hãy theo dõi website này để download thêm nhiều trò chơi mới (nếu có). 
Khi download một trò chơi mới, bạn click menu Study/Games/Install a 
new game để cài đặt trò chơi mới vào chương trình.   
Chức năng tra cứu từ: Bảng tra cứu Giáo trình Phần mềm học tiếng Anh 
chuyên dụng cung cấp cho bạn một số bảng tra cứu gồm: Bảng động từ 
bất quy tắc Bảng các đơn vị đo lường Anh-Mỹ, Bảng các nguyên tố hóa 
học tiếng Anh, Bảng phiên âm quốc tế Chức năng tạo thư viện câu hỏi: 
Create Q&A Library (Tạo thư viện trắc nghiệm): Giáo trình Phần mềm 
học tiếng anh chuyên dụng. Giáo trình Phần mềm học tiếng Anh chuyên 
dụng cũng cung cấp thêm các nút công cụ để bạn có thể dễ dàng và 
nhanh chóng copy các đề thi trắc nghiệm trên web hay ở các nội dung 
khác chuyển thành thư viện trắc nghiệm để lưu trữ. Chức năng tạo đề thi 
trắc nghiệm: 
Design exam tests (Tạo đề thi trắc nghiệm): Đây là công cụ dùng để 
thiết kế các đề thi trắc nghiệm để phục vụ cho việc in ấn đề thi hoặc 
dùng làm đề thi thi thử trong phần Trắc nghiệm. Bạn thiết kế đề thi dựa 
trên các thư viện trắc nghiệm đã được tạo trước.  
Chức năng trình duyệt web: Web browser (Duyệt web): Đây là công cụ 
giúp bạn duyệt web bằng Giáo trình Phần mềm học tiếng Anh chuyên 
dụng, nó giúp bạn dễ dàng tra từ điển khi đọc các nội dung web viết 
bằng tiếng Anh. Chương trình chỉ hỗ trợ duyệt web bằng Internet 
Explorer. Bạn có thể tra bất kỳ từ tiếng Anh nào trong trang web chỉ 
bằng một thao tác là double click lên từ đó.  
Chức năng tiện ích người dùng: Utilities (Tiện ích). 



71 
Bộ học liệu 
điện tử ngoại 
ngữ (6,7,8,9) 

"Bộ học liệu điện tử được xây dựng theo chương hình môn Ngoại ngữ 
cấp THCS (CTGDPT 2018), không vi phạm các quy định về bản quyền, 
pháp luật, chủ quyền, văn hóa, dân tộc, giới, các đối tượng dễ tổn 
thương, có hệ thống học liệu điện tử (bài nghe, video, hình ảnh, bài 
giảng điện tử để dạy học và luyện các kỹ năng giao tiếp cho học sinh, hệ 
thống câu hỏi, đề kiểm tra) đi kèm và được tổ chức, quản lý thành hệ 
thống thư viện điện tử, thuận tiện cho tra cứu và sử dụng. Bộ học liệu sử 
dụng trên máy tính trong môi trường không có kết nối internet. Đảm bảo 
các chức năng: 
- Chức năng hỗ trợ soạn giáo án điện tử; 
- Chức năng chuẩn bị bài giảng điện tử; 
- Chức năng chèn các học liệu điện tử (hình ảnh, video, âm thanh) vào 
giáo án điện tử; 
- Chức năng tạo câu hỏi, bài tập; 
- Chức năng kiểm tra đánh giá.Bộ học liệu điện tử gồm các bài nghe, 
video, hình ảnh, bài giảng điện tử để dạy luyện: nghe, nói cho học sinh. 
Các nội dung phải phù hợp với chương trình 
Bộ học liệu có các học liệu như: 
* Sách có văn bản chứng minh quyền tác giả và đã được cấp Quyết định 
xuất bản theo đúng Luật xuất bản và các quy định liên quan, thể hiện rõ 
các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản năm 
2025 và số ISBN theo đúng tên Sách, bao gồm:  
+ Rèn luyện ngữ âm tiếng Anh 6 - Tác giả Huỳnh Văn Lý.   
+ Rèn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh 6 - Tác giả Huỳnh Văn Lý.   
+ Rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh 6 - Tác giả Huỳnh Văn Lý.   
+ Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh 6 - Tác giả Huỳnh Văn Lý.  
+ Rèn luyện kỹ năng viết tiếng Anh 6 - Tác giả Huỳnh Văn Lý.   
+ Rèn luyện ngữ pháp tiếng Anh 6 - Tác giả Huỳnh Văn Lý.   
+ Rèn luyện từ vựng tiếng Anh 6 - Tác giả Huỳnh Văn Lý.  + Trắc 
nghiệm ngữ pháp tiếng Anh 6 - Tác giả Huỳnh Văn Lý.  
+ Trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh 6 - Tác giả Huỳnh Văn Lý.   
+ Bộ đề kiểm tra, đánh giá tiếng Anh 6 - Tác giả Huỳnh Văn Lý.   
+ Rèn luyện ngữ âm tiếng Anh 7 Theo chương trình giáo dục phổ thông 
mới - Tác giả Huỳnh Văn Lý.   
+ Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh 7 - Tác giả Phạm Công Phú.   
+ Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh 7 - Tác giả Huỳnh Văn Lý.   
+ Bí quyết Rèn luyện từ vựng tiếng Anh 7, 8, 9 - Tác giả Nguyễn Thị 
Ngọc Phương.   
+ Chinh phục từ vựng Tiếng Anh 7, 8, 9 - Tác giả Nguyễn Thị Ngọc 
Phương.  
* Bộ giáo án, đề kiểm tra được cấp Quyết định xuất bản theo đúng Luật 
xuất bản và các quy định liên quan, bao gồm: 
- 50 giáo án theo SGK Chân trời sáng tạo, 50 giáo án theo SGK Kết nối 
tri thức, 50 giáo án theo SGK Cánh diều 
- 100 bộ đề theo SGK Chân trời sáng tạo, 100 bộ đề theo SGK Kết nối 
tri thức, 100 bộ đề theo SGK Cánh diều 
* Tranh ảnh: 63 tranh bám sát SGK theo CTGD 2018, được cấp quyết 
định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử, 
thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định 
xuất bản có giá trị trong năm 2025, có quyết định phát hành và số ISBN 
riêng của từng môn. 
* Video: 6 video bám sát SGK theo CTGD 2018, được cấp quyết định 
xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử, thể 
hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất 



bản có giá trị trong năm 2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng 
của từng môn. 
- Có hệ thống tự động hóa cài đặt, chỉ cần nhấp chuột duy nhất 1 lần để 
cài đặt. Bộ học liệu điện tử có video hướng dẫn sử dụng.Gồm các chức 
năng mở rộng: 
- Quét nhanh phiếu trả lời trắc nghiệm để tính điểm học sinh; có popup 
thông tin hỗ trợ giúp người dùng dễ dàng liên hệ hướng dẫn trong suốt 
quá trình sử dụng. Tích hợp công cụ tự động soạn thảo bài giảng bằng 
AI 
- Tích hợp bộ tính năng hỗ trợ dạy và học trực tuyến theo Thông tư 
09/2021/TT-BGDĐT, hỗ trợ giảng dạy trực tuyến bao gồm quản lý lớp 
học, học sinh, phân chia học sinh thành các nhóm lớp, học và thi trực 
tuyến theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 
2021, chat giữa học sinh và giáo viên. 
- Soạn bài giảng, giáo án online hoặc offline;  
Lưu trữ tài liệu trên đám mây và ngoại tuyến;  
Xuất bản giáo án dưới các định dạng khác nhau (PDF, DOCX, HTML). 
Bộ công cụ hỗ trợ soạn thảo văn bản, bài giảng, tính toán các công thức 
toán học, tạo sơ đồ, chỉnh sửa hình ảnh, cắt video. 
- Thư viện tổng hợp các tài liệu mẫu được cung cấp sẵn và có thể tải lên 
tài liệu riêng;  
Phân loại tài liệu theo chủ đề, môn học, nhóm lớp. 
- Quản lý các thông tin trường lớp, bộ môn, khối lớp, niên khoá, lớp học, 
học sinh; 
Quản lý các thông tin lịch biểu, thời gian lên lớp, số tiết học, lịch dạy 
học;  
Quản lý, tạo các câu hỏi, bài thi theo từng môn học, quản lý danh sách 
điểm, kết quả của học sinh. 
- Chuyển đổi văn bản thành giọng nói; chuyển đổi giọng nói thành văn 
bản; chuyển đổi chữ trong hình ảnh; Tạo sơ đồ logic có thể kéo thả, tạo 
liên kết để kết nối các nút trong sơ đồ. 
- Giáo viên tải lên các bài tập cho phép học sinh truy cập xem trực tuyến 
bằng tài khoản học sinh, học sinh có thể tải về và làm bài tập sau đó tải 
lên cho giáo viên xem và chấm điểm theo Thông tư số 09/2021/TT-
BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021. 
- Tính năng chia sẻ tài liệu giữa các giáo viên, giáo viên đăng tải vào 
kho học liệu để chia sẻ với các giáo viên khác; 
Tích hợp Sơ đồ tư duy, tạo sơ đồ logic từ các chữ cái, chữ số, phép toán 
học, có thể kéo thả, tạo liên kết để kết nối các nút trong sơ đồ. 
- Hỗ trợ ôn luyện và ghi nhớ kiến thức thông qua các trò chơi giải ô chữ 
và lật hình. 
Các chức năng trên được Cơ quan có thẩm quyền liên quan thẩm định và 
cấp giấy chứng nhận theo đúng từng chức năng.  
Các chức năng nâng cao như: 
- Tích hợp các ứng dụng hỗ trợ soạn thảo, bảng tính, trình chiếu trong 
giảng dạy;  
Trình soạn thảo văn bản: soạn thảo và chỉnh sửa văn bản; định dạng văn 
bản; chèn hình ảnh, bảng, đồ thị, liên kết; kiểm tra chính tả, ngữ pháp; 
xuất file PDF, DOCX, ODT, TXT, rTF; tạo mục lục, tiêu đề, đánh số 
trang; theo dõi thay đổi và nhận xét; chèn và quản lý macro;  
Trình bảng tính: Tạo và xử lý bảng tính; sử dụng hơn 300 hàm tính toán; 
định dạng ô, bảng dữ liệu; vẽ biểu đồ; lọc và sắp xếp dữ liệu;  
hỗ trợ macro với Basic/Python; chèn hình ảnh, đồ thị; nhập và xuất file 
XLSX, XLS, cSV, ODS, PDF; 



Trình soạn thảo trình chiếu: Tạo và chỉnh sửa slide; chèn văn bản, hình 
ảnh, video, âm thanh, đồ thị; hiệu ứng chuyển slide, hiệu ứng động; chế 
độ trình bày với ghi chú; xuất file PPTX, ODP, PDF, hình ảnh; tích hợp 
sơ đồ và biểu đồ;  
Trình vẽ biểu đồ tư duy: Vẽ sơ đồ, biểu đồ, hình minh họa; chèn hình 
khối, đường thẳng, văn bản; vẽ đồ thị, sơ đồ tư duy; chỉnh sửa file PDF; 
xuất file SVG, PDF, JPG, PNG;  
Trình soạn thảo toán học: Viết công thức toán học bằng LaTeX; chèn 
công thức vào Writer, calc, Impress; xuất công thức sang MathML, 
PDF, ODF.  
- Chức năng tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học 
sinh theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021.  
- Công cụ AI tự động soạn thảo bài giảng power; tạo câu hỏi nhanh, tạo 
đề kiểm tra gồm 4 mức độ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, có chức 
năng thời gian đếm ngược để đóng và chuyển câu hỏi.  
- Chức năng thảo luận trong nhóm học đáp ứng yêu cầu thông tư số 
09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021; Công cụ đo lường và 
theo dõi tiến độ học tập  
- Kết hợp với tài khoản của học sinh, giáo viên có thể gửi kết quả học 
tập cho phụ huynh để phụ huynh tham gia vào hoạt động học tập của 
học sinh, đáp ứng tiêu chí của hệ thống LMS theo quyết định số 
4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 qua từng mốc thời gian.  
- Theo dõi biểu đồ điểm số, qua đó giáo viên có thể đánh giá chất lượng 
bài giảng và sự tiến bộ của học sinh qua từng mốc thời gian.  
- Tích hợp công cụ hỗ trợ chỉnh sửa hình ảnh, bao gồm việc tinh chỉnh 
màu sắc, cắt ghép, thêm hiệu ứng, cũng như thực hiện các thao tác cắt 
video;  
Trò chơi Tic-tac-toe;  
Tích hợp dịch thuật. 
Các chức năng của sản phẩm được Cơ quan có thẩm quyền liên quan 
thẩm định và cấp giấy chứng nhận phù hợp chuyển đổi số, hỗ trợ thiết kế 
và tổ chức dạy học.  
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005.  
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ.  
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép;  
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập.  
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận. 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả.  
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ.  
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window 10, MacOS, bộ học 
liệu điện tử có thể sử dụng trên màn hình tương tác, tivi thông qua kho 
ứng dụng.  
 Ngoài ra, ứng dụng học liệu điện tử này đã được phê duyệt sử dụng trên 
kho ứng dụng ở hệ điều hành Tizen và WebOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 



1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
Xuất xứ: Việt Nam. 
Bảo hành: 24 tháng 

72 
Thiết bị học 
viên 

Đặc tính chung: 
 Màn hình hiển thị LCD 
 Cổng kết nối tiếng/dữ liệu vào – ra chuẩn cable 9pin 
 01 cổng tai nghe Jack 3.5 stereo audio 
 01 cổng Micro jack 3.5 mm 
 02 phím di chuyển lên / xuống 
 02 phím điều chỉnh âm lượng với 04 mức âm lượng khác nhau 
 Chức năng làm bài kiểm tra: 06 phím chọn đáp án A-B-C-D-E-F (dùng 
trong thi trắc nghiệm ) 
 Chức năng gọi/ trả lời giáo viên . 
 02 phím tùy chọn âm lượng (tăng và giảm) 
Thông số kỹ thuật: 
Tần số đáp ứng: 100Hz-12KHz 
Tỷ lệ tín hiệu/nhiễu: ≥56dB 
Độ méo của tín hiệu: ≤3% 
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Tai nghe có 
khung choàng 
đầu cho giáo 
viên và học 
sinh  

Microphone 
Độ nhạy: -40±2dB 
Dải tần số: 100HZ-16000HZ 
Trở kháng: 2200 Ω 
Loa 
Đường kính loa 50mm 
Chiều dài cáp 2,0m 
Chân căm 3,5 * 2 mm 
Dải tần số 20HZ-20KHZ 
Trở kháng 320 
Độ nhạy 105±3dB 

74 
Bộ chia tín 
hiệu học sinh 

Bộ chia tín hiệu học viên 
02 cổng D-sub 15 pin 
02 cổng rack 10 pin connect 
Nguồn điện: 12V 
Chia tín hiệu kết nối từ máy giáo viên cho hai máy học sinh 
Chuyển tải nối tiếp tín hiệu đến một bộ chia tín hiệu học sinh khác 
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Bộ bàn ghế 
học sinh 
(THCS: 1 bàn 
2 ghế rời) 

* Thông số của bàn: Kích thước bàn: D1200 x R450 x C720 mm. 
- Mặt bàn dày: 18mm (Mặt bàn làm bằng gỗ ghép thanh AA dày 18mm) 
- Ngăn bàn, chắn trước làm bằng gỗ ghép thanh dày: 12mm 
- Toàn bộ khung bàn, được sơn tĩnh điện màu ghi sáng.  
- Chất liệu khung bàn bằng sắt: Chân bàn sắt hộp 50x25mm 
- Giằng khung chân bàn bằng sắt hộp: 25x25mm 
- Các xà giằng(Hộc để đồ) bằng thép hộp 20x20mm 
* Thông số của ghế: Kích thước ghế: D360 x R360 x C430/720 mm. 
- Mặt ghế dày: 18mm (Mặt ghế làm bằng gỗ ghép thanh AA dày 
18mm)- Chất liệu khung ghế bằng sắt: Chân ghế sắt hộp 25x25mm 
- Toàn bộ khung ghế, được sơn tĩnh điện màu ghi sáng.  
* Sai số cho phép của kích thước là ± 3mm. 

76 Máy vi tính 

Máy tính để bàn: Máy tính All In OneBộ vi xử lý: Intel® Core™ i7 
-12700 Processor 2.1 GHz (up to 4.9 GHz), 25MB Cache, 12 Core 20 
Thread, socket FCLGA1700 (Alder Lake) 
Bảng mạch chủ: Intel® H610 ChipsetCổng kết nối (I/O): Supports 12th, 
13th, 14th Gen Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ 
i3/Pentium®/Celeron® Processors for LGA1700 Socket 
Bộ nhớ mở rộng: 2 x SO-DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200/2933/2666 
MHz 
Cổng kết nối phía sau: 1 x HDMI™, 1 x DisplayPort, 1 x TYPE-C, 2 x 
USB 3.0, 3 x USB 2.0, 1 x LAN (RJ45), 1 x Line-out, 1 x Mic, Power 
DC  
JackKhe cắm mở rộng: 1 x M.2 (WIFI/BT), 1 x M.2 (SATA/NVME) 
Cổng kết nối bên trong: 2 x Sata 6Gb/s, 2 x USB 2.0, 1 x LVDS, 1 x F-
AUDIO 
Bộ nhớ trong (Ram): 16GB DDR4 SO-DIMM3200 
Ổ cứng (SSD): SSD 512GBỔ cứng (HDD): Không HDDKết nối mạng: 
Realtek® 8111HKết nối không dây (Wifi): WiFi 802.11 B/G/N/AC 
Agreement, support 1000MBluetooth: Bluetooth® 5.0Loa: Loa 2.0 - 
công suất 6W (2x3W) 
Webcam: Camera 3.1M pixel (with Mic) 
Ổ quang: KhôngCạc đồ họa: Intel® UHD Graphics 770 
Cạc âm thanh (Onboard): Realtek® ALC897 
Nguồn: 200-240V AC/50-60Hz, Adapter 19V/150W 
Phụ kiện: Cáp nguồn/ Adapter/ Sách hướng dẫn Tiếng ViệtChất liệu vỏ-
Kiểu dáng: Nhựa và kim loại (Trắng)  
- Màn hình viền siêu mỏngHệ điều hành: Windows 11 Pro (Bản quyền)  
- Có tài liệu chứng minh bản quyền Windows được cung cấp từ chính 
hãng Microsoft cho chính thương hiệu máy tínhBàn phím & Chuột: Bàn 
phím cổng USB: Tổng 123 phím, độ dài dây kết nối 1,8m 
+ Phím nóng: 19 phím nóng Internet và đa phương tiện 
+ Khóa màn hình, sleep máy bằng 1 nút nhấn trên bàn phím, Tắt nguồn 
bằng cách nhấn giữ 3s nút nguồn trên bàn phím 
+ Phím Copilot gọi nhanh trợ lý AI trong Windows 11 Pro hoặc các ứng 
dụng của Microsoft 
+ Hub USB tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A, 1 
x Audio outChuột cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 
1,8m(Đồng bộ thương hiệu với Case máy tính) 
Màn hình: 23.8" Full HD  
- Kiểu dáng: Viền mỏng (Màu Trắng) Kích cỡ màn hình: 23.8". Loại 
màn: IPS. Độ sáng: 250 cd/m². Độ tương phản: 1000:1. Tỉ lệ màn hình: 
16:9. Góc nhìn: 178/178. Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080@60Hz). 
Hỗ trợ màu: 16.7M. 



Kích thước: (WxDxH)(cm): 54.0*16.5*41.0 
Khối lượng: 4.8 Kg trọng lượng khởi điểmTiêu chuẩn chất lượng:  
- Có giấy chứng nhận chất lượng trong đó ghi số S/N của hàng hóa 
- Hàng hóa là hàng mới 100%, sản xuất năm 2025 trở đi  
- Có bản gốc giấy phép bán hàng của nhà sản xuất, cam kết kỹ thuật- 
Cam kết hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ sau bán hàng của nhà sản xuất   
+ Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015  
+ Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015  
+ Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp ISO 
45001:2018  
+ Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin ISO/IEC 
27001:2022 
- Thông báo tiếp nhận bản công bố Hợp Quy: QCVN 54:2020/BTTTT; 
QCVN 65:2021/BTTTT; QCVN 112:2017/BTTTT; QCVN 
118:2018/BTTTT; QCVN 132: 2022/BTTTT 
- Giấy chứng nhận Hợp Quy: QCVN 54:2020/BTTTT; QCVN 
65:2021/BTTTT 
- Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017;  
Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012. 
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Bộ bàn ghế 
giáo viên 

1. Bàn Giáo viên: 
- Kích thước: 1200x600x750mm. 
- Đặc điểm: Màu cao su nguyên bản. 
- Mặt bàn dày: 18mm (Mặt bàn làm bằng gỗ ghép thanh AA dày 18mm). 
- Chất liệu khung bàn bằng sắt: Sắt hộp 30x30mm (các xà giằng bằng sắt 
hộp 25x25mm). 
- Bàn được thiết kế hình chữ nhật có một hộc liền và cánh mở, được 
thiết kế đi kèm với ổ khóa giúp cho người dùng bảo quản đồ đạc và tài 
liệu an toàn.  
2. Ghế giáo viên:  
- Kích thước: 380x380x450-770mm. 
- Mặt ghế dày: 18mm (Mặt ghế làm bằng gỗ ghép thanh AA dày 18mm). 
- Chất liệu khung ghế bằng sắt: Chân ghế sắt hộp 25x25mm.Toàn bộ 
khung ghế, được sơn tĩnh điện màu ghi sáng. 
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Bộ điều khiển 
tập trung dành 
cho giáo viên  

1.Bộ điều khiển tập trung: 
Đặc tính chung: Có chức năng quản lý lớp học, sắp xếp và giảng dạy, 
toàn bộ hệ thống hoạt động dưới sử điều khiển của máy xử lý dữ liệu 
của giáo viênQuản lý chức năng nghe, nói, kiểm tra và quản lý học viên. 
Hỗ trợ tính năng BLUETOOTH, nhận tín hiệu âm thanh từ điện thoại 
hoặc các thiết bị phát có hỗ trợ bluetooth và truyền dữ liệu đến các thiết 
bị đầu cuối của học viên. 
Thông số kỹ thuật: Tần số đáp ứng: 40-125000 Hz 
Tỷ lệ tín hiệu/nhiễu: ≥60 dB 
Độ méo của tín hiệu: ≤0.5% 
Độ giao tiếp chéo: ≥55 dB 2.  
Phần mềm tiếng Anh dùng phòng học ngoại ngữChức năng mở rộng kết 
nối phòng tin học thành 1 phòng Lab Multimedia: chức năng này sẽ tuỳ 
thuộc vào số lượng máy tính để cung cấp License và headphone cho 
người dùng. Module Lab multimedia là một bộ điều khiển tích phần 
mềm giảng dạy tiếng Anh và thi trắc nghiệm trên máy tính, phần mềm 
được chạy trực tiếp trên nền tảng của máy tính có sẵn, hay lắp mới để 
biến phòng máy tính thành phòng Lab truyền thông đa phương tiện và 



dùng để học và dạy tất các môn khác nhau như: tin học, sinh học, vật lý, 
toán, và đặc biệt sử dụng cho việc dạy ngoại ngữ và làm bài thi trắc 
nghiệm.Với tính năng ưu việt dùng để dạy học ngoại ngữ với chức năng 
ghi âm để phát lại đoạn âm thanh, hình ảnh từng đoạn khác nhau cho 
máy tính học sinh (hay học viên), giáo viên cũng có thể sử dụng để ghi 
âm giọng nói và phát lại cho học sinh, học sinh cũng có thể ghi âm (tính 
năng tự học) để so sánh âm chuẩn. và hệ thống này có thể mở rộng lên 
tới 225 học viên.Với giải pháp lab multimedia, giáo viên có thể quảng 
bá truyền hình ảnh màn hình, âm thanh, giám sát máy tính học sinh, 
quan sát, khoá máy tính học viên, chạy video hoặc âm thanh, làm bài 
kiểm tra, khoá các chương trình đang chạy, chọn học viên chính, kiểm 
soát học viên, ghép nhóm, hội thoại,….Lab multimedia hỗ trợ trên 
window, có thể làm việc hoàn hảo trên wirless 802.11/b/g/nCác chức 
năng chính: Enables a teacher to Re motely: Control, Mintor brocast and 
assist students in teacher PC directly. 
Chức năng truyền tải hình ảnh màn hình:Giáo viên có thể truyền tín hiệu 
hình ảnh, âm thanh micro tới học viên nhất định hoặc tất cả các học 
viên. Hệ thống tự động động xác định kích thước màn hình máy tính học 
sinh. Giáo viên cũng có thể truyền màn hình với chất lượng cao nhất, 
trung bình hoặc thấp tới máy tính học sinh theo tốc độ mạng LAN. Chức 
năng học sinh minh hoạ: Giáo viên có thể chỉ định một học sinh đóng 
vai giáo viên để truyền hình ảnh tới học sinh khác. Giáo viên có thể 
truyền tín hiệu từ bất kỳ máy tính học viên nào tới các máy tính học viên 
còn lại.Hình ảnh: Lab Multimedia có thể chạy và định dạng tất các các 
loại hình ảnh: giáo viên có thể gửi hình ảnh và truyền tất cả định dạng 
truyền thông dưới dạng đuôi file: *MPG, *MPEG, * M2V, *MPV, 
*MP3, *MP4, *DAT, *MOV, *VOB, *AVI, *RM, *RMVB, *ASF, 
*WMV, v.v,…. 
Chức năng ghi âm: Giáo viên có thể chạy tất các định dạng hình ảnh 
hoặc âm thanh tới máy học sinh bằng cách chia nó thành một đoạn và 
phát tới học sinh. Giáo viên có thể sử dụng để ghi âm và video, sau đó 
phát lại cho học sinh, học sinh có thể đọc sau đó ghi âm lại và so sánh 
với bản gốc.  
Chức năng điều khiển từ xa: Giáo viên có thể quan sát màn hình của học 
viên bất kỳ từ xa, hoặc tất cả lượt, hoặc theo trình tự đặt trước. Giáo viên 
có thể giám sát từ xa và điều khiển máy tính học sinh, và dạy từ xa bằng 
việc sử dụng bảng trắng, học sinh có thể học cùng lúc theo giáo viên. 
Cài đặt từ xa: Giáo viên có thể sử dụng chức năng cài đặt từ xa để thay 
đổi lý lịch, thay đổi mật khẩu, ẩn đi “control panel”, của máy tính học 
sinh.  
Chức năng tạo nhóm lập nhóm: Giáo viên có thể lụa chọn học viên vào 
một nhóm, cho phép nhóm thảo luận và truyền hình ảnh của nhóm. 
Chức năng quản lý nhóm: Giáo viên có thể chia lớp thành nhiều nhóm. 
Chức năng dạy nhóm: Giám viên có thể chỉ định một học viên trong 
nhóm đóng vai trò làm giáo viên và chạy tất cả các hoạt động, như 
truyền màn hình, chạy video, phát tài liệu,… 
Chức năng tạo đề thi trắc nghiệm: Chức năng tạo đề thi: giáo viên có thể 
sử dụng chức năng tạo đề thi, nó bao gồm một vài loại câu hỏi như kiểm 
tra như: một câu trả lời, nhiều câu trả lời câu lựa chọn,…Giáo viên có 
thể đặt điểm cho từng câu, và thời gian thi cho cả bài thi.  
Chức năng thi: Sau khi giáo viên hoàn thành việc tạo đề thi, giáo viên có 
thể phát đề thi cho học sinh, học sinh cần trả lời trong thời gian xác định, 
sau đó tất cả các học sinh phải nộp bài, máy tính giáo viên có thể chấm 
điểm tự động bài thi, ngoại trừ bài tự luận, giáo viên cần chấm bài bằng 



tay các bài tự luận. Sau đố giáo viên có thể gửi kết quả tới từng học sinh, 
máy học sinh sẽ hiện kết quả trên trình duyệt IE. 
Kiểm tra ngay trên lớp: Giáo viên có thể sử dụng chức năng kiểm tra 
ngay trên lớp để xem kết quả ngay lập tức. Có 03 kiểu câu hỏi kiểm tra: 
một câu trả lời, nhiều câu trả lời, câu lựa chọn. 
Chức năng quản lý: Giáo viên có thể nhập chuột trên thanh công cụ của 
máy giáo viên để khoá màn hình như bàn phím hoạc chuột của máy học 
sinh. 
Chức năng chặn truy cập website: Giáo viên có thể ngăn chặn không cho 
học sinh, học sinh truy cập các website cụ thể. 
Chức năng ngăn chặn chạy chương trình: Giáo viên có thể cấm học sinh 
chạy tất cả chương trình hoặc một số chương trình nhất định. 
Chức năng nộp tài liệu, ngăng không cho nộp tài liệu: Giáo viên có thể 
cho hoặc không không cho học viên nộp tài liệu một cách tự do. 
Chức năng giơ tay, hoặc ngăn giơ tay: giáo viên có thể cho hoặc không 
cho học sinh giơ tay. 
Chức năng gửi tài liệu, chức năng phân phối tài liệu: Giáo viên có thể 
phân phối file hoặc folfer trực tiếp tới học sinh, giáo viên có thể lưu file 
hoặc filder tới địa chỉ cụ thể ở máy học sinh. 
Chức năng thu thập file: Giáo viên có thể thu thập bài tập về nhà từ máy 
học sinh.Nộp file hay folder: học sinh có thể nộp file hay folder tới máy 
tính giáo viên. 
Chức năng mở rộng kết nối phòng tin học thành 1 phòng Lab 
multimedia (chọn thêm). Giải pháp lab multimedia, quảng bá truyền 
hình ảnh màn hình, âm thanh, quan sát, chạy video hoặc âm thanh, làm 
bài kiểm tra, khoá các chương trình đang chạy, ghép nhóm, hội 
thoại,….Lab multimedia hỗ trợ trên window, có thể làm việc hoàn hảo 
trên wirless 802.11/b/g/n 
Các chức năng chính: Enables a teacher to Re motely; truyền tải hình 
ảnh màn hình. Hệ thống tự động động xác định kích thước màn hình 
Chức năng học viên minh hoạ Chức năng giơ tay, hoặc ngăn giơ tay. 
Giáo viên có thể cho hoặc không cho học sinh giơ tay. 
Chức năng gửi tài liệu, chức năng phân phối tài liệu: Giáo viên có thể 
phân phối file hoặc folfertrực tiếp tới học sinh, giáo viên có thể lưu file 
hoặc filder tơi địa chỉ cụ thể ở máy học sinh. 
Chức năng thu thập file: Giáo viên có thể thu thập bài tập về nhà từ máy 
học sinh.Nộp file hay folder: học sinh có thể nộp file hay folder tới máy 
tính giáo viên.Có giấy xác nhận bản quyền hợp pháp 

79 
Thiết bị cấp 
nguồn cho máy 
học viên  

Bộ nguồn cung cấp nguồn điện cho toàn bộ máy giáo viên và máy học 
viên hoạt độngĐiện áp đầu vào: AC 110-220V±10%, 50/60HzĐiện áp 
đầu ra: DC +12V / 22A/40A 06 DC outputCông suất đẩu ra: 
400W/700WĐộ ẩm vận hành: ±85% 



80 
Bảng điều 
khiển dành cho 
giáo viên  

Đặc tính chung: 
 Có thể thay thế cho máy tính của giáo viên để quản lý hệ thống, đồng 
thời có thể kết hợp với máy tính của giáo viên để nhận diện quản lý kép 
tới hệ thống, nhờ đó hệ thống vẫn có thể hoạt động hiệu quả nếu máy 
tính giáo viên gặp trục trặc. 
Hệ thống phím chức năng để quản lý và giảng dậy và hiệu chỉnh tín hiệu 
đầu ra của máy giáo viên 
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Trung, Tiếng Anh 
Màn hình hiển thị LCD 5 inchs, độ phân giải cao 
04 phím chuyển đổi âm thanh vào  
của hệ thống 
02 phím chọn kênh thiết bị đọc và ghi tín hiệu 
Phím điều chỉnh âm lượng, nút tắt mở và ghi âm 
Phím mở ngõ ra âm thanh loa thùng 
20 Phím để chuyển đổi kết nối giữa giáo viên và học viên, học viên với 
học viên 
12 Phím chương trình của hệ thống 
Thông số kỹ thuật: 
01 cổng (RC- RS-232) 9pin D-Sub conector kết nối với máy giáo viên 
Nguồn điện: AC – 12V 50/60Hz 
Công suất tiêu thụ 250W ( max) 
Ngõ vào: monitor Digital line Input 
Ngõ ra: program Digital line out put 16bit 
Tần số đáp ứng audio 10 ~ 100KHz 
Tần số video RGB 60~ 130MHz 

81 
Máy ghi âm 
dành cho giáo 
viên  

Máy ghi âm dành cho giáo viên: 
Đặc tính chung: 
- Bộ nhớ: USB, thẻ SD 
- Máy ghi của giáo viên (có đầy đủ chức năng như đài casset…) 
- Điều khiển kép trực tiếp bằng tay hoặc dùng phần mền hệ thống 
- 01 Màn hình hiển thị LCD- VOL +,VOL -”: tăng và giảm âm lượng 
- l “ĐẶT LẠI”: hết 
- l “MEMORY”: bộ nhớ bookmark. 5 bookmark được phép phát lại và 
ghi. Nhấn nút “REW” hoặc “FFW” để chuyển đến các bookmark đặt 
trước ở chế độ dừng- l “REC, PLAY, FFW, rEW, sTOP /EJECT, 
PAUSE”: ghi, phát lại, tua đi, tua lại nhanh, dừng /đẩy ra, tạm dừng.- l 
“COPY”: ghi lẫn nhau giữa hai băng cassette- “VO-CON”: nút điều 
khiển bằng giọng nói, phát lại sẽ bị dừng nếu giáo viên nói và tiếp tục 
khi giáo viên dừng. 
Thông số kỹ thuật: Nguồn điện: DC – 12V 50/60HZ (được cấp thông 
qua dây tín hiệu kết nối với bộ điều khiển trung tâm). 
Tần số đáp ứng: 125Hz - 12KHz Tỷ lệ tín hiệu/nhiễu: >52 dB 
Hiệu ứng xóa: >54DB 
Độ rung khi hoạt động: <2% 
Độ méo của tín hiệu: <2.6% 
Độ méo âm: <0.2% 
Độ ẩm tương đối: <85% 
Độ ẩm môi trường: 0-40 độ 
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Tai nghe có 
khung choàng 
đầu cho giáo 
viên và học 
sinh  

MicrophoneĐộ nhạy: -40±2dBDải tần số: 100HZ-16000HZTrở kháng: 
2200 Ω 
LoaĐường kính loa 50mmChiều dài cáp 2,0mChân cắm 3,5 * 2 mmDải 
tần số 20HZ-20KHZTrở kháng 320Độ nhạy 105±3dB 

83 Cáp kết nối 

Cáp kết nối 
Gồm 2 loại cổng D-sub 9 pin kết nối giữa 2 bộ chia tín hiệu và cổng D-
sub 15 pin kết nối máy trung tâm và bộ chia tin hiệu. 
Lõi đồng nguyên chất. 
Lớp cách điện được làm bằng PE-Polyenthylene. 
Có lớp nhôm chống nhiễu. 
Vỏ được làm bằng nhựa PVC. 
Cáp dẹp cổng rack 10 pin 
Lõi đồng nguyên chất. 
Lớp cách điện được làm bằng PE-Polyenthylene. 
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Phụ kiện lắp 
đặt và hướng 
dẫn chuyển 
giao công 
nghệ. 

Dây HDMI 4K 15M. Dùng để cung cấp điện cho các thiết bị và kết nối 
tín hiệu giữa các thiết bị. 
Dây điện, ghen các loại, cáp kết nối, ốc vít, hướng dẫn chuyển giao công 
nghệ, vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện. 
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Bộ thiết bị để 
vẽ trên bảng 
trong dạy học 
toán 

Bộ thiết bị để vẽ trên bảng gồm:  
 - 01 chiếc thước thẳng dài tối thiểu 500mm, độ chia nhỏ nhất là 1mm.  
 - 01 chiếc compa dài 400mm với đầu được thiết kế thuận lợi khi vẽ trên 
bảng bằng phấn, bút dạ, một đầu thuận lợi cho việc cố định trên mặt 
bảng.  
 - 01 thước đo góc đường kính 300mm, có hai đường chia độ, khuyết ở 
giữa.  
 - 01 chiếc ê ke vuông, kích thước (400x400)mm.  
 Tất cả các thiết bị trên được làm bằng nhựa/gỗ hoặc vật liệu khác có độ 
cứng tương đương, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với 
người sử dụng. 
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Bộ thước thực 
hành đo 
khoảng cách, 
đo chiều cao 
ngoài trời 

Bộ thiết bị gồm:   
- 01 thước cuộn, có độ dài tối thiểu 10m.   
- Chân cọc tiêu, gồm:   
+ 01 ống trụ bằng nhựa màu đen có đường kính 20mm, độ dày của vật 
liệu là 4mm.   
+ 03 chân bằng thép CT3 đường kính 7mm, cao 250mm. Sơn tĩnh điện.  
- 01 cọc tiêu: Ống vuông kích thước (12x12)mm, độ dày của vật liệu là 
0,8mm, dài 1200mm, được sơn liên tiếp màu trắng, đỏ (chiều dài của 
vạch sơn là 100mm), hai đầu có bịt nhựa.  
- 01 quả dọi bằng đồng đường kính 14mm, dài 20mm.   
- 01 cuộn dây đo có đường kính 2mm, chiều dài tối thiểu 25m. Được 
quấn xung quanh ống trụ đường kính 80mm, dài 50mm (2 đầu ống có gờ 
để không tuột dây).   
- Chân chữ H bằng thép có đường kính 19mm, độ dày của vật liệu là 
0,9mm, gồm:   
+ 02 thanh dài 800mm sơn tĩnh điện màu đen.   
+ 01 thanh 600m sơn tĩnh điện màu đen.  
+ 02 thanh dài 250mm sơn tĩnh điện màu đen.   
+ 04 khớp nối chữ T bằng nhựa.   
+ 02 cái cút nối thẳng bằng nhựa.   
+ 4 đầu bịt bằng nhựa.   
- Eke đặc bằng nhôm, có kích thước (12x12x750)mm, độ dày của vật 
liệu là 0,8mm. Liên kết góc vuông bằng hai má nhựa; 2 thanh giằng 
bằng thép có kích thước (12x2)mm (trong đó 1 thanh dài 330mm, một 
thanh dài 430mm).   
- Giác kế: mặt giác kế có đường kính 140mm, độ dày của vật liệu là 
2mm. Trên mặt giác kế được chia độ và đánh số (khắc chìm), có gá hình 
chữ nhật L kích thước (30x10x2)mm. Tất cả được gắn trên chân đế có 
thể điều chỉnh được thăng bằng và điều chỉnh độ cao từ 400mm đến 
1200mm.   
- Ống nối bằng nhựa màu ghi sáng đường kính 22mm, dài 38mm trong 
có ren M16.   
- Ống ngắm bằng ống nhựa đường kính 27mm, dài 140mm, hai đầu có 
gắn thủy tinh hữu cơ độ dạy 1,3mm, có vạch chữ thập bôi đen ¼. 

87 
Bộ thiết bị dạy 
Thống kê và 
Xác suất 

Bộ thiết bị dạy học về Thống kê và Xác suất gồm: 
- 01 quân xúc xắc có độ dài cạnh là 20mm; có 6 mặt, số chấm xuất hiện 
ở mỗi mặt là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 
chấm;…; mặt 6 chấm).  
- 01 hộp nhựa trong để tung quân xúc xắc (Kích thước phù hợp với quân 
xúc xắc). 
- 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường kính 25mm và một đồng xu 
nhỏ có đường kính 20mm; dày 1mm; làm bằng hợp kim (nhôm, đồng). 
Trên mỗi đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khắc nổi chữ S. 
- 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 
1 quả bóng vàng, các quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau 
với đường kính 35mm (giống quả bóng bàn). 

88 
Bộ thiết bị dạy 
hình học phẳng 

Bộ thiết bị dạy hình học phẳng gồm:  
- 01 Mô hình tam giác có kích thước cạnh lớn nhất là 100mm 
- 01 Mô hình hình tròn có đường kính là 100mm, có gắn thước đo độ. 
- 4 chiếc que có kích thước bằng nhau và bằng 2mm x 5mm x100mm, 
ghim lại ở một đầu (để mô tả các loại góc nhọn, vuông, tù, góc kề bù, tia 
phân giác của một góc).  
Tất cả các thiết bị trên được làm bằng nhựa/gỗ hoặc vật liệu khác có độ 
cứng tương đương, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với 
người sử dụng." 
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Bộ thiết bị dạy 
học hình học 
trực quan (các 
hình khối trong 
thực tiễn) 

01 hình hộp chữ nhật có kích thước (120x150x210)mm, các mặt đều là 
những tấm nhựa trong và có thể mở ra thành hình khai triển của hình 
hộp chữ nhật (gắn được trên bảng từ).  
- 01 hình lập phương có kích thước (200x200x200)mm, các mặt đều là 
những tấm nhựa trong và có thể mở ra thành hình khai triển của hình lập 
phương (gắn được trên bảng từ).  
- 01 hình lăng trụ đứng tam giác có kích thước đáy (120x150x180) mm, 
chiều cao 210mm, các mặt đều là những tấm nhựa trong và có thể mở ra 
thành hình khai triển của hình lăng trụ đứng tam giác (gắn được trên 
bảng từ).  
- 1 hình hộp chữ nhật biểu diễn cách tính thể tích, kích thước trong hộp 
(200x160x100)mm, trong suốt. Bên trong chứa 1 tấm đáy 
(200x160x10)mm và 1 cột (10x10x90)mm, sơn ô vuông (10x10)mm 
bằng hai màu trắng, đỏ." 

90 
Quả địa cầu 
hành chính 

Kích thước tối thiểu D=30cm, gọng nhựa đế gỗ 

91 
Quả địa cầu tự 
nhiên 

Kích thước tối thiểu D=30cm, gọng nhựa đế gỗ 

92 La bàn 
La bàn thông dụng. Kích thước tối thiểu D = 10cm; có mặt kính, vật liệu 
cứng. 

93 
Nhiệt - ẩm kế 
treo tường 

Nhiệt - ẩm kế đo nhiệt độ và ẩm độ trong phòng loại thông dụng. 
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Bản đồ địa 
hình, Bản đồ 
hành chính, 
Bản đồ giao 
thông, Bản đồ 
du lịch 

Trích mảnh bản đồ (thuộc lãnh thổ Việt Nam): Bản đồ địa hình tỷ lệ 
1:50.000 đến 1:100.000. Bản đồ hành chính, bản đồ giao thông và bản 
đồ du lịch tỷ lệ 1:200.000. 
 - Lược đồ có kích thước (420x590)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 
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Sơ đồ chuyển 
động của Trái 
Đất quanh Mặt 
Trời 

Sơ đồ chuyển động của Trái Đất quanh trục và quanh Mặt Trời  
- Tranh in màu trên giấy couche, định lượng 230g/m2, cán láng OPP 
mờ. Kích thước (420x590)mm.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  
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Cấu tạo bên 
trong Trái Đất 

Tranh thể hiện các nội dung: 
 - Cấu tạo bên trong Trái Đất gồm lõi (lõi trong, lõi ngoài, lớp manti 
(manti dưới và manti trên); 
 - Thạch quyển thể hiện độ dày mỏng khác nhau giữa lục địa và đại 
dương; 
 - Hai mảng xô vào nhau; 
 - Hai mảng tách xa nhau. 
 - Tranh in màu trên giấy couche, định lượng 230g/m2, cán láng OPP 
mờ. Kích thước (720x1020)mm. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan. 
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

97 
Các dạng địa 
hình trên Trái 
Đất 

Tranh thể hiện các dạng địa hình chính: núi, cao nguyên, đồng bằng, đồi. 
 - Tranh in màu trên giấy couche, định lượng 230g/m2, cán láng OPP 
mờ. Kích thước (720x1020)mm. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan. 
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 
  

98 
Lát cắt địa 
hình 

Lát cắt chạy qua các dạng địa hình núi, cao nguyên, đồng bằng, một vài 
thung lũng sông. 
 - Tranh in màu trên giấy couche, định lượng 230g/m2, cán láng OPP 
mờ. Kích thước (420x590)mm 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan. 
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  

99 
Hiện tượng tạo 
núi 

Tranh thể hiện các nội dung: 
 - Sơ đồ khối (3D) mô tả các quá hình nội sinh: uốn nếp và đứt gãy. 
 - Các hình ảnh mô tả các quá trình ngoại sinh, thành tạo địa hình do gió, 
do nước chảy, do hòa tan (karst), do sóng biển 
 - Tranh in màu trên giấy couche, định lượng 230g/m2, cán láng OPP 
mờ. Kích thước (420x590)mm. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan. 
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 



 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

100 
Sơ đồ các tầng 
khí quyển. 

Sơ đồ các tầng khí quyển bao gồm tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng giữa, 
tầng i-on (tầng nhiệt), tầng ngoài; thể hiện độ cao của từng tầng.  
- Tranh in màu trên giấy couche, định lượng 230g/m2, cán láng OPP 
mờ. Kích thước (420x590)mm.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

101 
Sơ đồ vòng 
tuần hoàn lớn 
của nước 

Tranh thể hiện: 
 - Sơ đồ khối, trên đó thể hiện sự tuần hoàn của nước từ đại dương, 
ngưng kết (mây), chuyển vận do gió, giáng thủy (tuyết và mưa), các 
nguồn trữ nước (băng tuyết vĩnh viễn, nước ngầm, sông hồ, thực vật) và 
trở lại biển; 
 - Biểu đồ thành phần của thủy quyển. 
 - Tranh in màu trên giấy couche, định lượng 230g/m2, cán láng OPP 
mờ. Kích thước (720x1020)mm. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan. 
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

102 
Phẫu diện một 
số loại đất 
chính 

- Tranh mô tả phẫu diện tiêu biểu cho các loại đất chính, đại diện cho 
các đới cảnh quan chính trên thế giới. 
 - Tranh in màu trên giấy couche, định lượng 230g/m2, cán láng OPP 
mờ. Kích thước (420x590)mm. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan. 
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 
  



103 
Hệ sinh thái 
rừng nhiệt đới 

Tranh thể hiện những nét đặc trưng tiêu biểu của cấu trúc hệ sinh thái 
rừng nhiệt đới (rừng mưa); có kèm ảnh về rừng nhiệt đới. 
 - Tranh in màu trên giấy couche, định lượng 230g/m2, cán láng OPP 
mờ. Kích thước (420x590)mm. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan. 
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

104 
Thảm thực vật 
ở dãy Andes 

Tranh thể hiện sự phân hóa của thảm thực vật theo độ cao ở sườn đông 
và sườn tây dãy Andes (cắt qua lãnh thổ Pê-ru).  
- Tranh in màu trên giấy couche, định lượng 230g/m2, cán láng OPP 
mờ. Kích thước (420x590)mm.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  

105 

Sơ đồ lát cắt 
ngang các 
vùng biển Việt 
Nam 

- Tờ tranh gồm các bộ phận hợp thành vùng biển Việt Nam theo Luật 
biển quốc tế năm 1982, bao gồm các vùng: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp 
giáp lãnh hải, vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa. 
 - Tranh in màu trên giấy couche, định lượng 230g/m2, cán láng OPP 
mờ. Kích thước (420x590)mm. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan. 
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

106 
Bản đồ các khu 
vực giờ trên 
Trái Đất 

Bản đồ treo tường thể hiện các khu vực giờ trên Trái Đất. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 



107 

Lược đồ các 
mảng kiến tạo, 
vành đai động 
đất, núi lửa 
trên Trái Đất 

Lược đồ treo tường. Nền lục địa nên có vòm bóng địa hình, nhất là các 
mạch núi chính (Himalaya, Andes, rockie, Alps). Thể hiện rõ các mảng 
kiến tạo lớn, hướng dịch chuyển (xô vào nhau, tách xa nhau), các khu 
vực có động đất, núi lửa. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

108 

Lược đồ phân 
bố lượng mưa 
trung bình năm 
trên Trái Đất. 

Lược đồ treo tường, thể hiện phân tầng màu phân bố lượng mưa trung 
bình năm trên Trái Đất. Trên đại dương có các dòng biển nóng và dòng 
biển lạnh ven bờ.  
- Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. - Sản phẩm 
được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: 
TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

109 

Lược đồ phân 
bố nhiệt độ 
trung bình năm 
trên Trái Đất. 

Lược đồ treo tường, thể hiện phân tầng màu phân bố nhiệt độ trung bình 
năm trên Trái Đất 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

110 
Bản đồ các đới 
khí hậu trên 
Trái Đất 

Bản đồ treo tường, thể hiện 7 đới: đới khí hậu xích đạo, đới khí hậu cận 
xích đạo, đới khí hậu nhiệt đới, đới khí hậu cận nhiệt đới, đới khí hậu ôn 
đới, đới khí hậu cận cực, đới khí hậu cực. Có các biểu đồ nhiệt, mưa ở 
một số địa điểm đại diện cho các đới khí hậu 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 



 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  

111 

Bản đồ các 
dòng biển trên 
đại dương thế 
giới 

Bản đồ treo tường, thể hiện: các dòng biển trên mặt do gió, gồm các 
dòng biển nóng và các dòng biển lạnh; thể hiện đủ các đại dương thế 
giới (Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng 
Dương, Nam Đại Dương). 
 Bản đồ phải thể hiện rõ ràng để HS nhận biết được các vòng tuần hoàn 
trong đại dương thế giới. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

112 
Bản đồ các loại 
đất chính trên 
Trái Đất 

Bản đồ treo tường, thể hiện các loại đất chính của các đới cảnh quan 
thiên nhiên trên Trái Đất.  
- Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  

113 
Bản đồ các đới 
thiên nhiên 
trên Trái Đất 

Bản đồ treo tường, thể hiện các đới thiên nhiên. Ngoài khung bản đồ có 
một số ảnh minh họa về các đới thiên nhiên này. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 



114 

Bản đồ phân 
bố dân cư và 
đô thị trên thế 
giới 

Bản đồ treo tường, thể hiện: mật độ dân số theo khu vực; các thành phố 
lớn trên thế giới có quy mô dân số từ 10 triệu người trở lên. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  

115 
Bản đồ các 
nước châu Âu 

Bản đồ treo tường, thể hiện: tên, thủ đô, ranh giới các quốc gia; các sông 
lớn, các châu lục và đại dương tiếp giáp với châu Âu. 
 Bên dưới tờ bản đồ có tên các quốc gia và diện tích các quốc gia. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

116 
Bản đồ tự 
nhiên châu Âu 

Bản đồ treo tường, thể hiện: địa hình, khí hậu, sông ngòi (có các sông 
Rhein (Rainơ), Danube (Đanuyp), Volga (Vonga), thảm thực vật, 
khoáng sản chính.  
- Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  

117 
Bản đồ các 
nước châu Á 

Bản đồ treo tường, thể hiện: tên, thủ đô, ranh giới các quốc gia; các sông 
lớn, các châu lục và đại dương tiếp giáp với châu Á. 
 Bên dưới tờ bản đồ có tên các quốc gia và diện tích các quốc gia. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 



118 
Bản đồ tự 
nhiên châu Á 

Bản đồ treo tường, thể hiện: các khu vực địa hình, khí hậu, sông ngòi, 
thảm thực vật, khoáng sản chính ở châu Á. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  

119 
Bản đồ các 
nước châu Phi 

Bản đồ treo tường, thể hiện: tên, thủ đô, ranh giới các quốc gia; các sông 
lớn, các châu lục và đại dương tiếp giáp với châu Phi. 
 Bên dưới tờ bản đồ có tên các quốc gia và diện tích các quốc gia. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

120 
Bản đồ tự 
nhiên châu Phi 

Bản đồ treo tường, thể hiện: địa hình, khí hậu, sông, hồ, thảm thực vật, 
khoáng sản chính ở châu Phi; thể hiện vị trí kênh đào Xuy-ê.  
- Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  

121 
Bản đồ các 
nước châu Mỹ 

Bản đồ treo tường, thể hiện: tên, thủ đô, ranh giới các quốc gia; các sông 
lớn, các đại dương tiếp giáp với châu Mỹ; vị trí kênh đào Pa-na-ma. 
 Bên dưới tờ bản đồ có tên các quốc gia và diện tích các quốc gia. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 



122 
Bản đồ tự 
nhiên châu Mỹ 

Bản đồ treo tường, thể hiện: địa hình, khí hậu, sông, hồ, thảm thực vật, 
khoáng sản chính ở châu Mỹ. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

123 
Bản đồ các 
nước châu Đại 
Dương 

Bản đồ treo tường, thể hiện: tên, thủ đô, ranh giới các quốc gia; các sông 
lớn, các biển, đại dương ở châu Đại Dương. 
 Bên dưới tờ bản đồ có tên các quốc gia và diện tích các quốc gia. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

124 
Bản đồ tự 
nhiên châu Đại 
Dương 

Bản đồ treo tường, thể hiện: địa hình, khí hậu, sông ngòi, thảm thực vật, 
khoáng sản chính ở châu Đại Dương.  
- Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

125 
Bản đồ tự 
nhiên châu 
Nam Cực 

Bản đồ treo tường, thể hiện: 
 - Lục địa Nam Cực, đường bình độ thể hiện độ cao, các biển ở Nam 
Cực, các đại dương tiếp giáp. 
 - Kèm theo Lát cắt địa hình và lớp phủ băng ở lục địa Nam Cực; thông 
tin cơ bản về khí hậu lạnh giá, về tác động của biến đổi khí hậu làm cho 
lớp băng ở Nam Cực ngày càng tan chảy nhiều hơn. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 



 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

126 
Bản đồ hành 
chính Việt 
Nam 

- Bản đồ treo tường, thể hiện đầy đủ tình/thành phố trực thuộc Trung 
ương. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

127 
Bản đồ địa 
hình và khoáng 
sản Việt Nam 

Bản đồ treo tường, thể hiện:  
- Núi cao, núi trung bình, núi thấp, sơn nguyên/cao nguyên đá vôi, cao 
nguyên đá badan, đồi, bán bình nguyên phù sa cổ, đồng bằng phù sa 
mới, các dãy núi chính, độ sâu của biển.  
- Địa điểm phân bố các khoáng sản ở Việt Nam (than, dầu mỏ, khí đốt, 
sắt, mangan, titan, crôm, bô-xit, thiếc, chì-kẽm, vàng, đồng, cát thủy 
tinh, đá quý, apatit, đất hiếm, đá vôi xi măng, nước khoáng).  
- Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  

128 
Bản đồ khí hậu 
Việt Nam 

Bản đồ treo tường, thể hiện các miền khí hậu, vùng khí hậu, bão (hướng 
di chuyển và tần suất), chế độ gió, có biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở 
một số trạm khí tượng tiêu biểu cho các miền. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 



 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

129 
Bản đồ các hệ 
thống sông lớn 
ở Việt Nam 

Bản đồ đồ treo tường, thể hiện các lưu vực sông và các hệ thống sông 
lớn (lưu vực sông Hồng, lưu vực sông Thái Bình, lưu vực sông Kì Cùng 
- Bằng Giang, lưu vực sông Mã, lưu vực sông Cả, lưu vực sông Thu 
Bồn, lưu vực sông Ba (Đà Rằng), lưu vực sông Đồng Nai, lưu vực sông 
Mê Công (Cửu Long) và lưu vực các sông khác; các hồ lớn; kèm biểu 
đồ tròn Tỷ lệ diện tích lưu vực các hệ thống sông, biểu đồ đường biểu 
diễn Lưu lượng nước trung bình sông Hồng, sông Đà Rằng, sông Mê 
Công. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  

130 

Bản đồ các 
nhóm đất 
chính ở Việt 
Nam 

Bản đồ treo tường, thể hiện được sự phân bố ba nhóm đất chính: nhóm 
đất feralit, nhóm đất phù sa, nhóm đất khác và núi đá.  
- Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  

131 

Bản đồ vùng 
biển của Việt 
Nam trong 
Biển Đông 

- Bản đồ treo tường, thể hiện: phạm vi Biển Đông, các nước và vùng 
lãnh thổ có chung Biển Đông với Việt Nam; các mốc xác định đường cơ 
sở, đường phân chia vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. 
 - Bên dưới bản đồ có sơ đồ lát cắt ngang các vùng biển Việt Nam (bao 
gồm vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền 
kinh tế, thềm lục địa). 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 



chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

132 
Bản đồ Dân số 
Việt Nam 

- Bản đồ treo tường, thể hiện: mật độ dân số; quy mô dân số các đô thị; 
kèm biểu đồ hình cột thể hiện tình hình gia tăng dân số qua các năm, 2 
tháp dân số, biểu đồ hình miền thể hiện cơ cấu lao động đang làm việc 
phân theo khu vực kinh tế (số liệu cập nhật). 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

133 
Bản đồ nông 
nghiệp Việt 
Nam 

- Bản đồ treo tường, thể hiện: ranh giới các vùng nông nghiệp; vùng 
trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm; vùng trồng cây công 
nghiệp lâu năm và cây ăn quả; vùng rừng; vùng nông lâm kết hợp; vùng 
nuôi trồng thủy sản tập trung; sản phẩm chuyên môn hóa của từng vùng: 
cây lúa, cây thực phẩm, các cây công nghiệp (chè, cao su, cà phê, hồ 
tiêu, điều, dừa, mía, lạc, đậu tương), cây ăn quả, vật nuôi (trâu, bò, lợn, 
gia cầm).  
- Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  

134 
Bản đồ công 
nghiệp Việt 
Nam 

- Bản đồ treo tường, thể hiện: các trung tâm công nghiệp, các ngành 
công nghiệp chủ yếu trong mỗi trung tâm; các trung tâm công nghiệp có 
quy mô khác nhau. 
 - Kèm hình ảnh về ngành khai thác dầu khí, dệt may, chế biến thủy sản, 
chế biến cây công nghiệp. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 



 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

135 
Bản đồ giao 
thông Việt 
Nam 

- Bản đồ treo tường, thể hiện: các tuyến đường bộ huyết mạch, các tuyến 
đường sắt, các tuyến đường biển, các cảng lớn (biển/ sông) và các sân 
bay; kèm theo hình ảnh về cảng biển, cảng sông, đường sắt, sân bay, 
đường bộ. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

136 

Bản đồ tự 
nhiên vùng 
Trung du và 
miền núi Bắc 
Bộ 

Bản đồ treo tường, thể hiện:  
- Địa hình, sông ngòi, hồ lớn, khoáng sản, vườn quốc gia, bãi tắm, bãi 
cá;  
- Đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng, các vùng giáp ranh; vùng 
biển, đảo;  
- Bản đồ phụ: vị trí của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trên lãnh thổ 
Việt Nam.  
- Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

137 

Bản đồ kinh tế 
vùng Trung du 
và miền núi 
Bắc Bộ 

Bản đồ treo tường, thể hiện: 
 - Các trung tâm công nghiệp (trong đó có các ngành công nghiệp); nơi 
phân bố vật nuôi (trâu, bò), cây trồng (chè, hồi, quế, cà phê, đậu tương, 
cây ăn quả, ngô); vùng rừng; vùng nông lâm kết hợp; vùng lúa/lợn/gia 
cầm; giao thông vận tải; khu kinh tế cửa khẩu; các điểm du lịch; 
 - Đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng, các vùng giáp ranh; vùng 
biển, đảo; 
 - Bản đồ phụ: vị trí của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trên lãnh thổ 
Việt Nam. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 



Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

138 

Bản đồ tự 
nhiên vùng 
Đồng bằng 
sông Hồng 

Bản đồ treo tường, thể hiện: - Địa hình, sông ngòi, một số loại đất (đất 
phù sa, đất mặn, đất phèn, đất lầy thụt, đất xám trên phù sa cổ, đất 
feralit), khoáng sản, vườn quốc gia, hang động, bãi tắm, bãi cá, bãi tôm; 
- Đầy đủ ranh giới với các vùng giáp ranh; vùng biển, đảo;  
- Bản đồ phụ: vị trí của vùng Đồng bằng sông Hồng trên lãnh thổ Việt 
Nam.  
- Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  

139 

Bản đồ kinh tế 
vùng Đồng 
bằng sông 
Hồng 

Bản đồ treo tường, thể hiện: 
 - Các trung tâm công nghiệp (trong đó có các ngành công nghiệp); nơi 
phân bố vật nuôi (lợn, gia cầm, trâu, bò), cây trồng (lúa, cây ăn quả, cây 
thực phẩm); vùng rừng, vùng nông lâm kết hợp; vùng lúa/lợn/gia cầm; 
sân bay, khu kinh tế ven biển, các điểm du lịch, các tuyến giao thông 
chính; 
 - Đầy đủ ranh giới với các vùng giáp ranh; vùng biển, đảo; 
 - Bản đồ phụ: vị trí của vùng Đồng bằng sông Hồng trên lãnh thổ Việt 
Nam. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 



140 
Bản đồ tự 
nhiên vùng 
Bắc Trung Bộ 

Bản đồ treo tường, thể hiện:  
- Địa hình, sông ngòi, khoáng sản, bãi cá, bãi tôm, vườn quốc gia, bãi 
tắm, hang động;  
- Đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng, các vùng giáp ranh; vùng 
biển, đảo;  
- Bản đồ phụ: vị trí của vùng Bắc Trung Bộ trên lãnh thổ Việt Nam.  
- Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

141 
Bản đồ kinh tế 
vùng Bắc 
Trung Bộ 

Bản đồ treo tường, thể hiện: 
 - Địa hình, sông ngòi, khoáng sản, bãi cá, bãi tôm, vườn quốc gia, bãi 
tắm, hang động; 
 - Đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng, các vùng giáp ranh; vùng 
biển, đảo; 
 - Bản đồ phụ: vị trí của vùng Bắc Trung Bộ trên lãnh thổ Việt Nam. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 
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Bản đồ tự 
nhiên vùng 
Duyên hải 
Nam Trung Bộ 

Bản đồ treo tường, thể hiện: 
 - Địa hình, sông ngòi, khoáng sản, bãi cá, bãi tôm, vườn quốc gia, bãi 
tắm; 
 - Đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng, các vùng giáp ranh; vùng 
biển, đảo; 
 - Bản đồ phụ: vị trí của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trên lãnh thổ 
Việt Nam. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 



143 

Bản đồ kinh tế 
vùng Duyên 
hải Nam Trung 
Bộ 

Bản đồ treo tường, thể hiện:  
- Các trung tâm công nghiệp (trong đó có các ngành công nghiệp), nơi 
phân bố vật nuôi (trâu, bò, lợn), cây trồng (lúa, mía, bông, dừa, lạc, cây 
ăn quả), bãi cá, bãi tôm; vùng rừng, vùng nông lâm kết hợp; vùng 
lúa/lợn/gia cầm; một số điểm du lịch, sân bay, cảng biển, khu kinh tế 
ven biển, các tuyến giao thông chính;  
- Đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng, các vùng giáp ranh; vùng 
biển, đảo;  
- Bản đồ phụ: vị trí của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trên lãnh thổ 
Việt Nam.  
- Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. - Sản phẩm 
được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: 
TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  

144 
Bản đồ tự 
nhiên vùng 
Tây Nguyên 

Bản đồ treo tường, thể hiện: 
 - Địa hình, sông ngòi, hồ lớn, khoáng sản, vườn quốc gia, khu vực đất 
badan; 
 - Đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng, các vùng giáp ranh; 
 - Bản đồ phụ: vị trí của vùng Tây Nguyên trên lãnh thổ Việt Nam. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

145 
Bản đồ kinh tế 
vùng Tây 
Nguyên 

Bản đồ treo tường, thể hiện:  
- Các trung tâm công nghiệp (trong đó có các ngành công nghiệp); nơi 
phân bố vật nuôi (trâu, bò, lợn), cây trồng (cà phê, hồ tiêu, cao su, chè, 
bông, đậu tương, mía, cây thực phẩm); vùng rừng; vùng nông lâm kết 
hợp; vùng cây công nghiệp; vùng lợn/Iúa/gia cầm; vườn quốc gia, sân 
bay, khu kinh tế cửa khẩu, các tuyến giao thông chính;  
- Đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng, các vùng giáp ranh;  
- Bản đồ phụ: vị trí của vùng Tây Nguyên trên lãnh thổ Việt Nam.  
- Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  



- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  

146 
Bản đồ tự 
nhiên vùng 
Đông Nam Bộ 

Bản đồ treo tường, thể hiện: 
 - Địa hình, sông ngòi, hồ lớn, các loại đất, khoáng sản, vườn quốc gia, 
bãi tắm, bãi cá, bãi tôm; 
 - Đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng, các vùng giáp ranh; vùng 
biển, đảo; 
 - Bản đồ phụ: vị trí của vùng Đông Nam Bộ trên lãnh thổ Việt Nam. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 
  

147 
Bản đồ kinh tế 
vùng Đông 
Nam Bộ 

Bản đồ treo tường, thể hiện:  
- Các trung tâm công nghiệp (trong đó có các ngành công nghiệp); nơi 
phân bố vật nuôi (trâu, bò, lợn, gia cầm), cây trồng (cao su, cà phê, hồ 
tiêu, điều, thuốc lá, cây ăn quả); vùng rừng; vùng nông lâm kết hợp; 
vùng cây công nghiệp, vùng lúa/lợn/gia cầm, bãi cá, bãi tôm, bãi tắm, 
vườn quốc gia, sân bay, cảng, khu kinh tế cửa khẩu, các tuyến giao 
thông chính;  
- Đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng, các vùng giáp ranh; vùng 
biển, đảo;  
- Bản đồ phụ: vị trí của vùng Đông Nam Bộ trên lãnh thổ Việt Nam.  
- Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  



148 

Bản đồ tự 
nhiên vùng 
Đồng bằng 
sông Cửu 
Long 

Bản đồ treo tường, thể hiện: 
 - Địa hình, sông ngòi, các loại đất (đất phù sa ngọt, đất phèn, đất mặn, 
đất khác), khoáng sản, vườn quốc gia, bãi tắm, bãi cá, bãi tôm; 
 - Đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng, các vùng giáp ranh; vùng 
biển, đảo; 
 - Bản đồ phụ: vị trí của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên lãnh thổ 
Việt Nam. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  

149 

Bản đồ kinh tế 
vùng Đồng 
bằng sông Cửu 
Long 

Bản đồ treo tường, thể hiện:  
- Các trung tâm công nghiệp (trong đó có các ngành công nghiệp); nơi 
phân bố vật nuôi (bò, lợn, gia cầm), cây trồng (lúa, cây ăn quả, cây công 
nghiệp/dừa, cây thực phẩm); vùng rừng; vùng nông lâm kết hợp; vùng 
lúa/lợn/gia cầm; bãi cá, bãi tôm, bãi tắm, vùng nuôi tôm/nuôi cá tập 
trung, vườn quốc gia, sân bay, cảng, khu kinh tế ven biển, khu kinh tế 
cửa khẩu, các tuyến giao thông chính;  
- Đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng, các vùng giáp ranh; vùng 
biển, đảo;  
- Bản đồ phụ: vị trí của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên lãnh thổ 
Việt Nam.  
- Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  

150 
Bản đồ một số 
ngành kinh tế 
biển Việt Nam 

- Bản đồ treo tường, thể hiện các bãi tắm, bãi cá, bãi tôm, các điểm 
khoáng sản (mỏ dầu, mỏ khí, mỏ titan, muối), cảng biển; kèm một số 
hình ảnh về khai thác khoáng sản, sản xuất muối, khai thác hải sản, bãi 
biển, cảng biển. 
 - Bản đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 
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Mô phỏng 
động về ngày 
đêm luân phiên 
và ngày đêm 
dài ngắn theo 
mùa. 

"Mô phỏng về: 
- Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời; 
- Ngày đêm luân phiên và ngày đêm dài ngắn theo mùa.Có thời lượng 
không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm 
thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công 
nghệNhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất 
bản phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm 
định và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tậpSản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do 
Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về 
Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 
2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ.Sản 
phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: 
ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022 



Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành. Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được 
thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Mô phỏng 
động về các 
địa mảng xô 
vào nhau 

Mô tả về sự chuyển động của dòng vật chất bên trong manti, làm cho 
các mảng đại dương và lục địa xô vào nhau. Kết quả là tạo núi, hiện 
tượng núi lửa phun, bình thành trũng đại dương.Có thời lượng không 
quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh 
rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tậpSản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do 
Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về 
Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 
2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn.Sản 
phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 



Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành. Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được 
thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Hoạt động 
phun trào của 
núi lửa. Cảnh 
quan vùng núi 
lửa. 

"Bao gồm track về núi lửa phun trào và các track về cảnh quan núi lửa 
(thu hút con người đến sinh sống và hoạt động kinh tế). Có thời lượng 
không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm 
thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng. + Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 
1.25, 1.5, 1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐTSản phẩm được chứng nhận sở hữu 
bản quyền tác giảSản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ 
theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tậpSản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do 
Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về 
Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 
2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 



Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Sự nóng lên 
toàn cầu 
(Global 
warming) 

Video/clip về sự nóng lên toàn cầu từ cuối thế kỷ XIX đến nay. Có thời 
lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh 
và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng. + Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 
1.25, 1.5, 1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022." 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 



Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Tác động của 
nước biển dâng 

"Video/Clip về tác động của nước biển dâng đến đồng bằng sông Cửu 
Long, nội dung dựa trên kịch bản biến đổi khí hậu mới nhất mà Chính 
phủ Việt Nam công bố.Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải 
HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh 
(hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng. + Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 
1.25, 1.5, 1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng.  
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tậpSản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do 
Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về 
Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 
2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 



Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Thiên tai và 
ứng phó với 
thiên tai ở Việt 
Nam 

Video/clip về thiên tai và ứng phó thiên tai ở Việt Nam, lựa chọn các 
thiên tai có liên quan đến thời tiết, khí hậu như bão, lụt, lũ quét, lũ ống, 
sạt lở đất ở miền núi, sạt lở bờ sông, xâm nhập mặn, hạn hán. 
Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), 
hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng 
Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng. + Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 
1.25, 1.5, 1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công 
nghệNhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất 
bản phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm 
định và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 



27001:2022."Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành 
Window và MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Sự đa dạng của 
thế giới sinh 
vật trên lục địa 
và đại dương 

Video/clip chọn giới thiệu một số loài sinh vật ở trên lục địa và đại 
dương. Trên lục địa, sinh vật có sự thay đổi theo vĩ độ từ xích đạo về hai 
cực; dưới đại dương có sự thay đổi theo độ sâu. 
Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), 
hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng 
Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giảSản phẩm có nhãn 
hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí 
tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ.Sản 
phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: 



ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 



158 Rừng Amazon 

Video/clip giới thiệu về rừng Amazon. Rừng nhiều tầng tán, xanh quanh 
năm, trong rừng có nhiều động, thực vật; vai trò của rừng Amazon; sự 
thu hẹp diện tích rừng Amazon (nguyên nhân, hậu quả); sự cần thiết 
phải bảo vệ rừng Amazon. 
Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), 
hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng 
Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng. + Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 
1.25, 1.5, 1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng.  
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. 
 + Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giảSản phẩm có nhãn 
hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí 
tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ.Sản 
phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: 



ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Kịch bản tác 
động của biến 
đổi khí hậu tới 
thiên nhiên 
châu Nam Cực 

Video/clip mô tả được kịch bản về sự thay đổi của thiên nhiên châu Nam 
Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu. 
Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), 
hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng 
Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. + 
Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s""Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù 
hợp theo mô tả quy định trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tậpSản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do 
Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về 
Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 
2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 



Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Bảo tồn đa 
dạng sinh học 
ở Việt Nam 

Video/clip thể hiện thực trạng về đa dạng sinh học ở Việt Nam đang bị 
suy giảm, nguyên nhân, hậu quả, sự cần thiết/ những hành động bảo tồn 
đa dạng sinh học. 
-Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), 
hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng 
Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng. + Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 
1.25, 1.5, 1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ.Sản 
phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: 
ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 



27001:2022."Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành 
Window và MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Bảo vệ môi 
trường biển 
đảo Việt Nam 

Video/clip thể hiện Việt Nam có nhiều tiềm năng về biển đảo; thực trạng 
về giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển đảo; sự cần 
thiết/những hành động để bảo vệ môi trường biển đảo 
Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), 
hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng 
Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  



+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Phim tư liệu 
mô tả việc khai 
quật một di chỉ 
khảo cổ học 

Bộ phim gồm một số đoạn phim tài liệu giới thiệu quá trình khai quật 
một số địa điểm trong khu di tích Hoàng thành Thăng Long. 
Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), 
hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng 
Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
 Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau: 
 + Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 



mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440. 
 + Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video. 
 + Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc. 
 + Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng. 
 + Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm 
người dùng. 
 + Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75. 
 + Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
 + Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ. 
 - Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên. 
 - Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin 
về từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video. 
 - Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát: 
 + Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video. 
 + Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. 
 + Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản. 
 + Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022." 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành. Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được 
thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Tranh một tờ 
lịch bloc có đủ 
thông tin về 
thời gian theo 
Dương lịch và 
Âm lịch. 

01 tờ tranh thể hiện ảnh chụp một tờ lịch bloc khổ (210x297)mm in màu 
trên giấy couche, định lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. Có đầy đủ 
thông tin về thời gian theo Dương lịch và Âm lịch. (Các thông tin phải 
chi tiết, rõ ràng, có hướng dẫn HS khai thác thông tin; cần loại bỏ các 
thông tin không liên quan, như thông tin quảng cáo, các câu danh ngôn, 
ngày kỷ niệm)  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 
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Lược đồ một 
số di chỉ khảo 
cổ học tiêu 
biểu ở Đông 
Nam Á và Việt 
Nam 

02 lược đồ khảo cổ học gồm: 
 - 01 lược đồ đánh dấu những địa điểm có di chỉ của người nguyên thủy 
ở Đông Nam Á (từ thời Đá cũ, Đá mới đến thời Kim khí); 
 - 01 lược đồ đánh dấu những di chỉ khảo cổ học tiêu biểu trên đất nước 
Việt Nam (từ thời Đá cũ, Đá mái đến thời Kim khí); 
 - Lược đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  
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Phim mô 
phỏng đời sống 
loài người thời 
nguyên thủy 

Một đoạn phim ngắn mô phỏng về đời sống con người thời nguyên 
thủyCó thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 
1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) 
bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng. 
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  



+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT. 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả. 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận. 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ. 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022."Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành 
Window và MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022. 
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Lược đồ thế 
giới cổ đại 

Bộ lược đồ thế giới cổ đại, vị trí địa lý của các quốc gia cổ đại và các 
trung tâm văn minh lớn, như Trung Quốc, An Độ, La Mã, Hy Lạp, 
Lưỡng Hà, Ai Cập. Mỗi quốc gia cổ đại có một lược đồ. - Lược đồ có 
kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định lượng 
230g/m2, cán láng OPP mờ. - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết 
định xuất bản theo đúng Luật xuất bản và các quy định liên quan.  - Nhà 
sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm - Đội ngũ sản 
xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên 
tập - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. - Sản 
phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: 
TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  
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Lược đồ Đông 
Nam Á và các 
vương quốc cổ 
ở Đông Nam Á 

- Lược đồ các vương quốc cổ ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X; 
 - Lược đồ thể hiện rõ vị trí, phạm vi của các vương quốc cổ; 
 - Lược đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 

168 

Phim tài liệu 
về một số 
thành tựu văn 
minh Đông 
Nam Á 

Bộ phim gồm hai đoạn phim tài liệu về một số thành tựu văn minh Đông 
Nam Á: Barabodur (Indonesia), Óc Eo (Việt Nam).Có thời lượng không 
quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh 
rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. + 
Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐTSản phẩm được chứng nhận sở hữu 
bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 



Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tậpSản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do 
Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về 
Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 
2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022."Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành 
Window và MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Phim thể hiện 
đời sống xã hội 
và phong tục 
của người Văn 
Lang, Âu Lạc. 

Bộ phim thể hiện đời sống cư dân, xã hội thời Văn Lang, Âu Lạc gồm 3 
phim: 
- 01 phim ngắn giới thiệu về đời sống xã hội và phong tục của người 
Văn Lang, Âu Lạc; 
- 01 phim tài liệu giới thiệu hiện vật lịch sử liên quan đến Văn Lang, Âu 
Lạc: Trống đồng và hiện vật khảo cổ học thuộc các văn hóa Xóm Rền và 
Đông Sơn; Thành Cổ Loa; 
- 01 phim về đời sống cư dân Văn Lang, Âu Lạc cách xác định thời gian 
của người Việt cổ, tổ chức nhà nước Văn Lang, phong tục, truyền thống 
(có thể dựa trên chất liệu của các truyền thuyết) công cuộc trị thủy, tục 
xăm mình của người Việt cổ, tín ngưỡng tổ tiên, tục ăn trầu, múa hát của 
người Việt cổ.Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối 
thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ 
đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  



+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs.Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích 
thước 9 x 9 x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản 
phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm 
nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-
3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Lược đồ thể 
hiện Chiến 
thắng Bạch 
Đằng nǎm 938 

01 tờ lược đồ thể hiện Chiến thắng Bạch Đằng năm 938.  
- Lược đồ có kích thước (720 x1020) mm, dung sai 10mm, in offset 4 
màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2 , cán OPP mờ. 
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Phim thể hiện 
một số cuộc 
khởi nghĩa tiêu 
biểu trong thời 
kỳ Bắc thuộc 
và về Chiến 
thắng Bạch 
Đằng nǎm 938 

Các phim thể hiện diễn biến, tầm vóc, ý nghĩa của một số cuộc khởi 
nghĩa tiêu biểu trong thời kỳ Bắc thuộc và Chiến thắng Bạch Đằng năm 
938. 
- Các đoạn phim ngắn thể hiện diễn biến cơ bản, tầm vóc, ý nghĩa của 
các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Khởi nghĩa Bà 
Triệu; khởi nghĩa Lý Bí và nước Vạn Xuân, Khởi nghĩa Mai Thúc Loan, 
Khởi nghĩa Phùng Hưng; Họ Khúc và công cuộc vận động tự chủ;- Một 
phim ngắn thể hiện công cuộc vận động tự chủ của Dương Đình Nghệ, 
về Ngô Quyền và Chiến thắng Bạch Đằng năm 938.Có thời lượng không 
quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh 
rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng. + Chuyển đổi chất lượng video, độ phân 
giải nâng cao trải nghiệm người dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng.  
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. 
 + Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 



đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022. 
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Phim về đời 
sống cư dân, 
phong tục, văn 
hóa của các 
vương quốc cổ 
đại Champa và 
Phù Nam 

Một số phim ngắn, bao gồm: 
- 01 phim về đời sống của cư dân, các di tích, di sản văn hóa Champa; 
- 01 phim ngắn về đời sống của cư dân, các di tích, di sản văn hóa Phù 
Nam.Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 
1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) 
bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  



+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐTSản phẩm được chứng nhận sở hữu 
bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Lược đồ thể 
hiện một số 
cuộc phát kiến 
địa lý, thế kỷ 
XV, XVI 

Lược đồ một số cuộc phát kiến địa lý lớn, quan trọng trong thế kỷ XV, 
XVI. - Lược đồ thể hiện được lộ trình của một số cuộc phát kiến địa lý 
quan trọng (chuyến đi của Cristoforo Colombo phát hiện ra châu Mỹ 
năm 1492, chuyến đi của Vasco da Gama đến Ấn Độ năm 1498 và 
chuyến đi vòng quanh thế giới của Fernão de Magalhães (Ma gien lăng) 
giữa những năm 1519-1522, Bartolomeu Dias 1450-1500 tìm ra con 
đường đi vòng qua châu Phi; - Lược đồ có kích thước (720x1020)mm. 
In màu trên giấy couche, định lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. - 
Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng Luật 
xuất bản và các quy định liên quan.  - Nhà sản xuất được cấp giấy xác 
nhận đăng ký xuất bản phẩm - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ 
lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên tập - Sản phẩm được sản 
xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 



9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. - Sản phẩm được sản 
xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: TCVN 6238-
3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 
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 Phim tài liệu 
giới thiệu một 
số thành tựu 
tiêu biểu của 
Văn hóa Phục 
hưng. 

Gồm một số đoạn phim tài liệu giới thiệu một số thành tựu tiêu biểu của 
Văn hóa Phục hưng.Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD 
(tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc 
phụ đề) bằng tiếng Việt;"Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, 
giọng Nam. Ngoài ra còn có thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc 
truyền cảm, không sử dụng AI thuyết minh, có văn bản chứng minh 
không vi phạm bản quyền. Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể 
mở trực tiếp video, không cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác 
giả và được mã hoá chống sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. 
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 



Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tậpSản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do 
Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về 
Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 
2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs.Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích 
thước 9 x 9 x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản 
phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm 
nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-
3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Phim tài liệu 
thể hiện một số 
thành tựu văn 
hóa tiêu biểu 
của Trung 
Quốc trong 
thời gian từ thế 
kỷ VII đến 
giữa thế kỷ 
XIX. 

01 phim tài liệu thể hiện một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung 
Quốc trong thời gian từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX. Có thời lượng 
không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm 
thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  



- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐTSản phẩm được chứng nhận sở hữu 
bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs.Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích 
thước 9 x 9 x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản 
phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm 
nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-
3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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 Lược đồ các 
quốc gia ở 
Đông Nam Á 
trong khoảng 
thời gian từ 
nửa sau thế kỷ 
X đến nửa đầu 
thế kỷ XV 

01 tờ lược đồ các quốc gia ở Đông Nam Á trong khoảng thời gian từ nửa 
sau thế kỷ X đến nửa đầu thế kỷ XVI.  
- Lược đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  
- Xuất xứ: Việt Nam   
- Bảo hành: 12 tháng 
 



177 Phim tài liệu: 

Bộ gồm 02 phim tài liệu: 
- Phim về Luang Prabang, cố đô của Lào, đã được UNESCO công nhận 
là di sản văn hóa thế giới (1995); 
- Phim về Phạ Ngườm và vương quốc Lan Xang. Có thời lượng không 
quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh 
rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tậpSản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do 
Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về 
Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 
2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 



27001:2022."Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành 
Window và MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Phim tài liệu 
thể hiện một số 
cuộc kháng 
chiến chống 
ngoại xâm 
trong lịch sử 
Việt Nam 
trong thời gian 
từ thếkỷ X đến 
giữa thế kỷ 
XVI 

Một bộ gồm 3 phim thể hiện một số cuộc kháng chiến chống ngoại xâm 
trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVI. 
- 01 phim thể hiện các cuộc kháng chiến chống Tống của Đại Cồ Việt 
Nam 981 và 1075-1076; 
- 01 phim thể hiện các cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên của nước 
Đại Việt, thế kỷ XIII;- 01 phim thể hiện cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn 
(1418-1428). Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối 
thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ 
đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  



+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. 
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tậpSản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do 
Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về 
Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 
2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs.Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích 
thước 9 x 9 x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản 
phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm 
nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-
3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành. 
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Lược đồ nước 
Anh thế ki 
XVII 

Lược đồ vương quốc Anh thế kỉ XVII.  
- Thể hiện được vị trí của các địa điểm diễn ra các sự kiện lịch sử quan 
trọng của cuộc cách mạng tư sản Anh hồi thế kỉ XVII;  
- Lược đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  



- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 
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Phim tư liệu số 
sự kiện tiêu 
biểu của cuộc 
cách mạng tư 
sản Anh (thế kỉ 
XVII). 

Gồm một số đoạn phim giới thiệu tư liệu về diễn biến của một số sự kiện 
tiêu biểu của lịch sử cuộc cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII). Có thời 
lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh 
và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng. + Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 
1.25, 1.5, 1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng.  
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐTSản phẩm được chứng nhận sở hữu 
bản quyền tác giảSản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ 
theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 



Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs.Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích 
thước 9 x 9 x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản 
phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm 
nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-
3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Lược đồ thể 
hiện được diễn 
biến cơ bản 
của cuộc chiến 
tranh giành 
độc lập ở Bắc 
Mỹ (thế kỉ 
XVIII). 

Lược đồ thể hiện được diễn biến cơ bản của cuộc chiến tranh giành độc 
lập ở Bắc Mỹ (thế kỉ XVIII).  
- Lược đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 
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Lược đồ thể 
hiện được diễn 
biến cơ bản 
của cuộc cách 
mạng tư sản 
Pháp (thế kỉ 
XVIII) 

- Lược đồ thể hiện được diễn biến cơ bản của cuộc cách mạng tư sản 
Pháp (thế kỉ XVIII). 
 - Lược đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  
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Phim tư liệu về 
cuộc cách 
mạng tư sản 
Pháp (thế kỷ 
XVIII) 

Gồm một số đoạn phim tài liệu giới thiệu một số sự kiện tiêu biểu của 
cuộc cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII). Có thời lượng không quá 3 
phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ 
nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng. + Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 
1.25, 1.5, 1.75. 
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ.Sản 
phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: 
ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 



Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs.Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích 
thước 9 x 9 x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản 
phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm 
nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-
3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành. 
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Lược đồ thế 
giới thế kỉ 
XVIII 

- Lược đồ thế giới thế kỉ XVIII thể hiện được vị trí của các quốc gia, đặc 
biệt là các nơi đã diễn ra các sự kiện tiêu biểu của cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ I (thế kỉ XVIII).  
- Lược đồ có kích thước ((720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  
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Phim tư liệu về 
cuộc cách 
mạng công 
nghiệp lần thứ 
I 

Một số đoạn phim tài liệu giới thiệu một số nhân vật và thành tựu tiêu 
biểu của cuộc cách mạng công nghiệp lần I. Có thời lượng không quá 3 
phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ 
nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  



+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ.Sản 
phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: 
ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs.Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích 
thước 9 x 9 x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản 
phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm 
nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-
3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Phim tài liệu 
về các cuộc 
kháng chiến 
chống thực dân 
phương Tây 
xâm lược của 
nhân dân Đông 
Nam Á từthế 
kỉ XVI đến thế 
ki XIX 

03 phim tài liệu thể hiện một số cuộc kháng chiến của nhân dân Đông 
Nam Á chống thực dân phương Tây xâm lược từ XVI đến thế kỉ XIX, 
bao gồm: 
- 01 phim về cuộc kháng chiến của nhân dân quần đảo Nam Dương 
(Indonesia) chống thực dân Hà Lan; 
- 01 phim về cuộc kháng chiến của nhân dân Myanmar chống thực dân 
Anh; 
- 01 phim về cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân 
Pháp.Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 
1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) 
bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng. 
 + Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng.  
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐTSản phẩm được chứng nhận sở hữu 
bản quyền tác giả. 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận. 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ. 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 



Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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 Phim tài liệu 
thể hiện tình 
hình chính trị, 
kinh tế, xã hội, 
văn hóa ở các 
nước và khu 
vực thuộc địa 
ở Đông Nam Á 
từ thế kỉ XVI 
đến thế kỉ XIX 

03 phim tài liệu thể hiện tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa ở 
các nước và khu vực thuộc địa ở Đông Nam Á từ thế kỉ XVI đến thế kỉ 
XIX, bao gồm: 
- 01 phim về tình hình quần đảo Nam Dương (Indonesia) dưới ách thống 
trị của thực dân Hà Lan; 
- 01 phim về tình hình vương quốc Xiêm dưới thời vua Rama V 
(Chulalongkorn); 
- 01 phim về tình hình Việt Nam thời Pháp thuộc. Có thời lượng không 
quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh 
rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giảSản phẩm có nhãn 
hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí 
tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tậpSản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do 
Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về 
Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 
2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 



Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs.Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích 
thước 9 x 9 x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản 
phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm 
nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-
3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Phim tài liệu 
về một số cuộc 
đấu tranh tiêu 
biểu của nhân 
dân Đông Nam 
Á chống thực 
dân phương 
Tây từ thế kỉ 
XVI đến thế ki 
XIX 

02 phim tài liệu thể hiện phong trào đấu tranh chống thực dân phương 
Tây ở Đông Nam Á từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX bao gồm: 
- 01 phim về cuộc đấu tranh chống thực dân Tây Ban Nha của nhân dân 
Philippines; 
- 01 phim về cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống thực dân 
PhápCó thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 
1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) 
bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  



+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022."Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành 
Window và MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Lược đồ Việt 
Nam từ thế kỉ 
XVI đến thế kỉ 
XVIII 

- Lược đồ Việt Nam thể hiện Đàng Ngoài và Đàng Trong khoảng giữa 
thế kỉ XVIII (Trịnh - Nguyễn phân tranh). Chú ý thể hiện rõ cương vực, 
chủ quyền biển đảo của Việt Nam. - Lược đồ có kích thước 
(720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định lượng 230g/m2, cán láng 
OPP mờ. - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo 
đúng Luật xuất bản và các quy định liên quan.  - Nhà sản xuất được cấp 
giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm - Đội ngũ sản xuất được cấp 
chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên tập - Sản phẩm 
được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 
9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. - Sản phẩm được sản 
xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: TCVN 6238-
3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  
 



190 

Lược đồ phong 
trào khởi nghĩa 
nông dân ở 
Đàng Ngoài, 
thế kỉ XVIII 

- Lược đồ Đàng Ngoài, thế kỉ XVIII, thể hiện rõ địa điểm diễn ra một số 
cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu. 
 - Lược đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 
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Lược đồ cuộc 
khởi nghĩa của 
phong trào 
nông dân Tây 
Sơn thế kỉ 
XVIII 

- 01 lược đồ thể hiện diễn biến chính của phong trào nông dân Tây Sơn 
thế kỉ XVIII. 
 - Lược đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 
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Phim tài liệu 
về cuộc đại 
phá quân 
Thanh xâm 
luợc. 

01 phim tài liệu thể hiện cuộc đại phá quân Thanh xâm lược năm 1789 
của Việt Nam thời Tây Sơn. Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân 
giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết 
minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng. + Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 
1.25, 1.5, 1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  



- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giảSản phẩm có nhãn 
hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí 
tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Lược đồ vị trí 
các nước đế 
quốc từ cuối 
thế kỉ XIX, 
đầu thế kỉ XX 

- 01 tờ lược đồ các nước đế quốc trên thế giới trong thời gian từ cuối thế 
kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.  
- Lược đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 
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Phim tài liệu 
giới thiệu về 
cuộc đời và sự 
nghiệp của 
Karl Marx và 
Friedrich 
Engels 

01 phim tài liệu giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Karl Marx và 
Friedrich Engels. Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối 
thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ 
đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng. + Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 
1.25, 1.5, 1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát: + Phân tích từ khoá, câu 
hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản. + Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giảSản phẩm có nhãn 
hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí 
tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công 
nghệNhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất 
bản phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm 
định và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 



Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022. ." 
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Phim thể hiện 
diễn biến chính 
của cuộc Chiến 
tranh thế giới I 

01 phim tài liệu giới thiệu về diễn biến chính của cuộc Chiến tranh thế 
giới I. Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 
1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) 
bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  



- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ.Sản 
phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: 
ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Lược đồ diễn 
biến chính của 
cuộc Cách 
mạng tháng 
Muời Nga nǎm 
1917 

- Lược đồ diễn biến chính của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 
1917, ghi rõ thời gian, địa điểm đã diễn ra những sự kiện quan trọng 
nhất.  
- Lược đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 
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Phim tài liệu 
thể hiện một số 
sự kiện, diễn 
biến chính của 
cuộc Cách 
mạng tháng 
Muời Nga 

01 phim thể hiện một số sự kiện, diễn biến chính của cuộc Cách mạng 
tháng Mười Nga. Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối 
thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ 
đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video. 
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. + 
Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ.Sản 
phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: 
ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022." 



Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Phim tài liệu 
về khoa học, 
kỹ thuật, văn 
học và nghệ 
thuật của nhân 
loại trong thời 
gian từ thế kỉ 
XVIII-XIX 

Một phim về thành tựu tiêu biểu về khoa học, kỹ thuật, văn học và nghệ 
thuật của nhân loại trong thời gian từ thế kỉ XVIII-XIX. Có thời lượng 
không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm 
thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng. + Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 
1.25, 1.5, 1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  



- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. + 
Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Lược đồ Trung 
Quốc nửa cuối 
thế kỉ XIX, 
đầu thế kỉ XX 

- Lược đồ Trung Quốc từ nửa cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX thể 
hiện rõ quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc.  
- Lược đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 
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Lược đồ đế 
quốc Nhật Bản 
nửa cuối thế kỉ 
XIX, đầu thế 
kỉ XX 

- Tờ lược đồ đế quốc Nhật Bản từ nửa cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ 
XX thể hiện rõ vị trí của Nhật Bản trong khu vực Đông Á và Đông Bắc 
A. 
- Lược đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 
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Phim tài liệu 
về cuộc Minh 
trị duy tân ở 
Nhật Bản nửa 
sau thế kỉ XIX 

01 phim về cuộc Minh Trị duy tân ở Nhật Bản. Có thời lượng không quá 
3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ 
nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng. + Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 
1.25, 1.5, 1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. + 
Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐTSản phẩm được chứng nhận sở hữu 
bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 



Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs.Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích 
thước 9 x 9 x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản 
phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm 
nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-
3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Lược đồ phong 
trào đấu tranh 
chống thực dân 
phương Tây ở 
Đông Nam Á 
cuối thế kỷ 
XIX, đầu thế 
kỷ XX. 

- Lược đồ phong trào đấu tranh chống thực dân phương Tây ở Đông 
Nam Á cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.  
- Lược đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 
 

203 
Lược đồ Việt 
Nam nửa đầu 
thế kỉ XIX. 

- Lược đồ Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX, chỉ rõ vị trí, địa dư của Việt 
Nam trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt lưu ý thể hiện chủ quyền 
biển, đảo của Việt Nam, nhất là các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 
 - Lược đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 



 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  
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Lược đồ Việt 
Nam nửa sau 
thế kỉ XIX. 

Lược đồ Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX gồm 02 tờ (chú ý thể hiện chủ 
quyền biển, đảo của Việt Nam) 
 - 01 tờ lược đồ Việt Nam 1884; 
 - 01 tờ lược đồ Phong trào Cần Vương. 
 - Lược đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  
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Phim tư liệu về 
một số nhân 
vật sự kiện tiêu 
biểu trong lich 
sử Việt Nam 
nửa sau thế kỉ 
XIX 

Bộ phim tư liệu lịch sử gồm 02 phim: 
- Cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực; 
- Phong trào Cần Vương. Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải 
HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh 
(hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  



+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. 
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT. 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả. 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận. 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ. 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập. 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022. 
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Phim tư liệu về 
một số sự kiện 
tiêu biểu trong 
lịch sử Việt 
Nam đầu thế kỉ 
XX 

Bộ gồm 03 phim, gồm: 
- 01 phim về việc người Pháp kiến tạo cơ sở hạ tầng thuộc địa; 
- 01 Phim về phong trào Đông Du; 
- 01 Phim về phong trào Duy tân và Đông Kinh Nghĩa thục 
Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), 
hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng 
Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng.  
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT. 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả. 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận. 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ. 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập. 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 



Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs.Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích 
thước 9 x 9 x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản 
phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm 
nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-
3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành. Dữ liệu mã hoá bảo 
mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 
27001:2022 
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Phim thể hiện 
một số quá 
trình tự nhiên, 
kinh tế, xã 
hội,văn hóa ở 
châu thổ sông 
Hồng và châu 
thổ sông Cửu 
Long 

Bộ gồm 02 phim; 
- 01 phim về quá trình tự nhiên (thủy văn, đa dạng sinh học) ở ở châu 
thổ sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long; 
- 01 phim thể hiện đời sống văn hóa điển hình của cư dân ở ở châu thổ 
sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long. 
Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), 
hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng 
Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  



+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐTSản phẩm được chứng nhận sở hữu 
bản quyền tác giả. 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận. 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ. 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tậpSản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do 
Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về 
Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 
2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Lược đồ thể 
hiện phạm vi 
biển, đảo Việt 
Nam 

- 01 tờ lược đồ Việt Nam thể hiện rõ phạm vi biển đảo của Việt Nam, 
(sử dụng chung lớp 8).  
- Lược đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  
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Lược đồ thể 
hiện lịch sử 
chủ quyền của 
Việt Nam đối 
với các khu 
vực biển, đảo 

- 01 tờ lược đồ tiến trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối 
với các khu vực biển đảo. 
 - Lược đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. 
 - Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.  
 - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm 
 - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015. 
 - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt 
chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 
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Phim thể hiện 
lịch sử chủ 
quyền của Việt 
Nam đối với 
các khu vực 
biển, đảo 

01 phim thể hiện lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với các khu vực 
biển, đảo.Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 
1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) 
bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  



+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ.Sản 
phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: 
ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022." 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Lược đồ thế 
giới từ 1918 
dến 1945 

- 01 lược đồ thể hiện tình hình chính trị thế giới từ năm 1918 đến 1945, 
gồm 1 tờ: - Lược đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy 
couche, định lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. - Tranh được cơ quan 
chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng Luật xuất bản và các quy 
định liên quan.  - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản 
phẩm - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất 
bản; chứng chỉ biên tập - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ 
thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 
14001: 2015. - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống 
quản lý đạt chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 
3:2019/BKHCN.  
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Phim tư liệu 
thể hiện công 
cuộc xây dựng 
CNXH và cuộc 
chiến tranh 
chống Phát xít 
từ nǎm 1918-
1945 

Bộ phim tài liệu gồm 2 phim ngắn thể hiện công cuộc xây dựng CNXH 
và cuộc chiến tranh chống Phát xít từ năm 1918 - 1945. 
- 01 phim thể hiện công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô trước năm 
1939; 
- 01 phim thể hiện cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại và cuộc chiến tranh 
đánh bại phát xít Đức, Nhật Bản của Liên Xô và Đồng Minh.Có thời 
lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh 
và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐTSản phẩm được chứng nhận sở hữu 
bản quyền tác giảSản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ 
theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 



Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022."Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành 
Window và MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Lược đồ thế 
giới trong thời 
gian 1939 - 
1945 

Bộ lược đồ gồm 02 tờ:  
- 01 tờ lược đồ diễn biến chính của cuộc Chiến tranh thế giới II ở châu 
Âu;  
- 01 tờ lược đồ thể hiện diễn biến chính của Chiến tranh thế giới II ở 
châu Á - Thái Bình Dương;  
- Lược đồ có ghi rõ địa danh hồi đó đối chiếu với địa danh ngày nay;  
- Lược đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  
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Phim tài liệu 
về một số sự 
kiện quan 
trọng của cuộc 
Chiến tranh thế 
giới II 

Bộ gồm 02 phim tài liệu về một số sự kiện quan trọng của cuộc Chiến 
tranh thế giới II: 
- 01 phim về cuộc chiến tranh tiêu diệt phát xít Đức; 
- 01 phim về diễn biến của cuộc chiến tranh ở châu Á - Thái Bình 
Dương. Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 
1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) 
bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  



+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tậpSản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do 
Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về 
Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 
2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Lược đồ Cách 
mạng tháng 
Tám nǎm 
1945. 

- 01 tờ lược đồ Việt Nam thể hiện được diễn biến chính của cuộc Cách 
mạng tháng Tám năm 1945.  
- Lược đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  



- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  
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Phim tài liệu 
thể hiện những 
nhân vật, sự 
kiện tiêu biểu 
của lịch sử 
cách mạng 
Việt Nam từ 
năm 1918 đến 
nǎm 1945 

"Bộ phim tài liệu thể hiện những nhân vật, sự kiện tiêu biểu của lịch sử 
cách mạng Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945, gồm 2 phim: 
- 01 phim thể hiện được nhân vật và sự kiện tiêu biểu liên quan đến hoạt 
động của Nguyễn Ái Quốc và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; 
- 01 phim thể hiện được nhân vật và sự kiện tiêu biểu của cuộc Cách 
mạng tháng Tám năm 1945. 
Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), 
hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng 
Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng. + Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 
1.25, 1.5, 1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 



Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành. 
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Lược đồ Liên 
Xô và các 
nước XHCN ở 
Đông Âu trong 
thời gian từ 
năm 1945 đến 
năm 1991 

- 01 lược đồ Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu trong thời gian từ 
năm 1945 đến năm 1991. - Lược đồ có kích thước (720x1020)mm. In 
màu trên giấy couche, định lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. - Tranh 
được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng Luật xuất 
bản và các quy định liên quan.  - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận 
đăng ký xuất bản phẩm - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo 
và quản lý xuất bản; chứng chỉ biên tập - Sản phẩm được sản xuất theo 
tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 
45001:2018, ISO 14001: 2015. - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu 
chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và 
QCVN 3:2019/BKHCN.  
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Phim tài liệu 
về thành tựu 
xây dựng công 
nghiệp nguyên 
tử và về cuộc 
chinh phục vũ 
trụ của Liên 
Xô 

01 phim tài liệu về thành tựu xây dựng công nghiệp nguyên tử và về 
cuộc chinh phục vũ trụ của Liên Xô.Có thời lượng không quá 3 phút, độ 
phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có 
thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐTSản phẩm được chứng nhận sở hữu 
bản quyền tác giảSản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ 
theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tậpSản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do 
Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về 
Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 
2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 



Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022. ." 
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Lược đồ thế 
giới thể hiện 
được tình hình 
địa - chính trị 
thế giới, Mỹ và 
các nước Tây 
Âu từ 1945 
đến 1991 

- 01 tờ lược đồ thể hiện được tình hình thế giới và vị thế của Mỹ và các 
nước Tây Âu, từ 1945 đến 1991.  
- Lược đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN.  
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Phim tài liệu 
về lịch sử cuộc 
Cách mạng 
Cuba 

Phim về lịch sử cuộc Cách mạng Cuba.Có thời lượng không quá 3 phút, 
độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có 
thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐTSản phẩm được chứng nhận sở hữu 
bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 



Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs.Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích 
thước 9 x 9 x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản 
phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm 
nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-
3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Phim tài liệu 
về một một số 
sự kiện quan 
trọng trong 
lịch sử khu vực 
Đông Nam Á 
từ năm 1945 
đến năm 1991 

01 phim thể hiện một số sự kiện quan trọng trong lịch sử khu vực Đông 
Nam Á từ năm 1945 đến năm 1991. Có thời lượng không quá 3 phút, độ 
phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có 
thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 



Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Phim tài liệu 
thể hiện một số 
sự kiện quan 
trọng trong 
lịch sử Việt 
Nam từ tháng 
9 năm 1945 
đến tháng 12 
nǎm 1946 

Bộ phim gồm 02 phim tài liệu thể hiện được một số sự kiện quan trọng 
trong lịch sử Việt Nam từ tháng 9 năm 1945 đến tháng 12 năm 1946: 
- 01 phim về cuộc đấu tranh chống “giặc đói, giặc dốt” và giặc ngoại 
xâm của nhân dân Việt Nam; 
- 01 phim về cuộc bầu cử Quốc hội khóa I của nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa.Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 
1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) 
bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  



+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. + 
Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản. 
 + Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs.Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích 
thước 9 x 9 x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản 
phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm 
nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-
3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Lược đồ Việt 
Nam thể hiện 
được tình hình 
chính trị -quân 
sự của Việt 
Nam từ tháng 
12 năm 1946 
dến tháng 7 
nǎm 1954 

Bộ lược đồ Việt Nam gồm 03 tờ thể hiện được tình hình chính trị - quân 
sự của Việt Nam từ tháng 12 năm 1946 đến tháng 7 năm 1954: - 01 lược 
đồ về Chiến thắng Việt Bắc năm 1947; - 01 tờ lược đồ về Chiến thắng 
biên giới 1950; - 01 tờ lược đồ thể hiện được diễn biến chính của Chiến 
dịch Điện Biên Phủ. - Lược đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu 
trên giấy couche, định lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ. - Tranh được 
cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng Luật xuất bản và 
các quy định liên quan.  - Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký 
xuất bản phẩm - Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản 
lý xuất bản; chứng chỉ biên tập - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu 
chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 
45001:2018, ISO 14001: 2015. - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu 
chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: TCVN 6238-3:2011 và 
QCVN 3:2019/BKHCN.  
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Phim tài liệu 
về Chiến dịch 
Điện Biên Phủ 
năm 1954. 

01 phim thể hiện được Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.Có thời 
lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh 
và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng. + Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 
1.25, 1.5, 1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 



Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tậpSản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do 
Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về 
Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 
2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs.Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích 
thước 9 x 9 x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản 
phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm 
nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-
3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022. ." 
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Lược đồ Việt 
Nam từ năm 
1954 đến nǎm 
1975 

Bộ lược đồ Việt Nam gồm 3 tờ thể hiện được tình hình chính trị - quân 
sự ở Việt Nam từ tháng 7 năm 1954 đến tháng 5 năm 1975. Gợi ý:  
- 01 tờ lược đồ miền Nam Việt Nam thể hiện Phong trào Đồng Khởi;  
- 01 tờ lược đồ miền Nam Việt Nam thể hiện cuộc Tổng tấn công và nổi 
dậy Xuân 1968;  
- 01 tờ lược đồ miền Nam Việt Nam thể hiện cuộc Tổng tấn công và nổi 
dậy Xuân 1975;  
- Lược đồ có kích thước (720x1020)mm. In màu trên giấy couche, định 
lượng 230g/m2, cán láng OPP mờ.  
- Tranh được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng 
Luật xuất bản và các quy định liên quan.   
- Nhà sản xuất được cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm  
- Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015.  
- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: TCVN 6238-3:2011 và QCVN 3:2019/BKHCN. 
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Phim tài liệu 
về một số sự 
kiện quan 
trọng trong 
lịch sử Việt 
Nam từ tháng 
7 nǎm 1954 
đến tháng 5 
nǎm 1975 

Bộ phim gồm 5 phim thể hiện một số sự kiện quan trọng trong lịch sử 
Việt Nam từ tháng 7 năm 1954 đến tháng 5 năm 1975. Gợi ý: 
- 01 phim thể hiện công cuộc xây dựng miền Bắc từ năm 1954 đến năm 
1975. 
- 01 phim thể hiện Phong trào Đồng Khởi. 
- 01 Phim thể hiện cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1968. 
- 01 phim thể hiện trận “Điện Biên Phủ trên không”, năm 1972. 
- 01 phim thể hiện Chiến dịch Hồ Chí Minh, 1975. 
Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), 
hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng 
Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng. + Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 
1.25, 1.5, 1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng.  
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tậpSản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do 
Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về 



Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 
2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs.Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích 
thước 9 x 9 x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản 
phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm 
nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-
3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022.  
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Phim tài liệu 
thể hiện một số 
sự kiện quan 
trọng trong 
lịch sử Việt 
Nam từ năm 
1986 đến năm 
1991 

Bộ phim tài liệu, gồm 3 phim thể hiện một số sự kiện quan trọng trong 
lịch sử Việt Nam từ năm 1986 đến năm 1991. Gợi ý: 
- 01 phim thể hiện tiêu biểu của đổi mới đất nước từ năm 1986 đến năm 
1991; 
- 01 phim thể hiện cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt 
Nam tại khu vực biên giới Tây Nam, 1976 - 1979; 
- 01 phim thể hiện được cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân 
Việt Nam tại khu vực biên giới phía Bắc, 1979-1988. 
Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), 
hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng 
Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 



Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
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Phim tài liệu 
về một số sự 
kiện quan 
trọng trong 
lịch sử khu vực 
Đông Nam Á 
từ năm 1991 
đến nay 
(2021). 

01 phim thể hiện một số sự kiện quan trọng trong lịch sử khu vực Đông 
Nam Á từ năm 1991 đến nay (2021). Có thời lượng không quá 3 phút, 
độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có 
thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  
+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 



Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs.Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích 
thước 9 x 9 x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản 
phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm 
nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-
3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành. Dữ liệu mã hoá bảo 
mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 
27001:2022 
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Phim tài liệu 
thể hiện một số 
sự kiện quan 
trọng trong 
lịch sử Việt 
Nam từ năm 
1991 đến nay 

Bộ phim tài liệu gồm 3 phim thể hiện được những sự kiện lịch sử quan 
trọng tiêu biểu cho thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc 
tế, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam từ năm 1991 đến nay. Gợi ý: 
- 01 phim thể hiện quá trình chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam từ 
năm 1991 đến nay; 
- 01 phim thể hiện những thành tựu đổi mới trong lĩnh vực kinh tế - xã 
hội của Việt Nam từ năm 1991 đến nay; 
- 01 phim thể hiện những thành tựu về giáo dục, văn hóa, khoa học và 
công nghệ của Việt Nam từ năm 1991 đến nay. 
Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), 
hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng 
Việt;"Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra 
còn có thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không 
sử dụng AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản 
quyền. Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, 
không cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá 
chống sao chép và có các tiện ích sau:  
+ Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440.  
+ Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video.  
+ Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc.  
+ Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng.  



+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người 
dùng.  
+ Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75.  
+ Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
+ Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ.  
- Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên.  
- Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin về 
từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video.  
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát:  
+ Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video.  
+ Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video.  
+ Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản.  
+ Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép;Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý 
xuất bản; chứng chỉ biên tậpSản phẩm được cấp quyết định xuất bản 
điện tử do Nhà xuất bản có chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các 
thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá 
trị trong năm 2025, có quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng 
môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 
Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs.Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích 
thước 9 x 9 x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản 
phẩm chỉ cần 1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm 
nước, tăng độ bền đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-
3:2011, phiếu hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 

230 Biến áp nguồn 

"Điện áp vào 220V- 50Hz. Điện áp ra:- Điện áp xoay chiều (5A): (3, 6, 
9, 12, 15, 24) V.- Điện áp một chiều (3A): điều chỉnh từ 0 đến 29 V.Có 
đồng hồ chỉ thị điện áp ra; có mạch đóng ngắt và bảo vệ quá dòng, đảm 
bảo an toàn về độ cách điện và độ bền điện trong quá sử dụng.- Vỏ hộp 
kim loại sơn tĩnh điện, liên kết các mặt bằng khung nhựa để dễ dàng 
tháo lắp. Trên mặt hộp được in các chỉ dẫn cơ bản.- Hiện thị LED 
0.56in, tốc độ hiển thị 200ms.- Chân đế bằng cao su.- Kích thước: 
120x180x145mm" 



231 
Đồng hồ đo 
thời gian hiện 
số 

Đồng hồ đo thời gian hiện số: 
- Giải thời gian đo: từ 0 - 9999s, thang đo tự động chuyển từ ms sang s 
và ngược lại, ĐCNN 0,0001s 
- Có 5 kiểu hoạt động thay đổi bằng nút nhấn điện tử: A, B, A+B (chức 
năng 1), A-B, B-A (Chức năng 2), NAM CHÂM ĐIỆN - A - B (Chức 
năng 3), T (Chức năng 4), ĐẾM (Chức năng 5). 
- Có chức năng hiển thị lại tất cả các kết quả đo.  
- Có 3 ổ cắm 5 chân hoặc (audio) cho cổng quang A, B và NAM CHÂM 
ĐIỆN. 
- Màn hình hiển thị lớn: 0,8inch 
- Hộp công tắc được tích hợp bên trong đồng hồ. 
- Vỏ được làm từ nhựa. Có khung nâng mặt đồng hồ hướng theo mắt 
người dùng. 
- Kích thước: 210x175x76mm 
 

232 Kính lúp 
Kính lúp cầm tay có đèn led dài 118mm, G =1,5x, 3x, 5x được in nổi 
các kí hiệu vào thân. 
 

233 
Đồng hồ đo 
điện đa năng 

Loại thông dụng, hiển thị đến 4 chữ số: Dòng điện một chiều: Giới hạn 
đo 10 A, có các thang đo µA, mA, A.  
 Dòng điện xoay chiều: Giới hạn đo 10 A, có các thang đo µA, mA, A.  
 Điện áp một chiều: có các thang đo mV và V.  
 Điện áp xoay chiều: có các thang đo mV và V. 
 

234 Giá quang học 

Dài tối thiểu 750 mm bằng hợp kim nhôm có thước với độ chia nhỏ nhất 
1mm, có đế vững chắc. Con trượt có vạch chỉ vị trí thiết bị quang học 
cho phép gắn các thấu kính, vật và màn hứng ảnh. 
 Số lượng con trượt: 5. Có thể cắm được thấu kính có cán phi 10mm. 
 Trên con trượt có mũi tên chỉ vị trí trên ray.  
 Thước gắn trên ray bằng kim loại, in rõ nét. Các số chính in khác màu, 
số to hơn các số thường để dễ dàng quan sát. 
 

235 
Máy phát âm 
tần 

Phát tín hiệu hình sin, hiển thị được tần số (4 chữ số), dải tần từ 0,1Hz 
đến 1000Hz, điện áp vào 220V, điện áp ra cao nhất 15Vpp, công suất tối 
thiểu 20W.  
- Màn hiển thị LED, kích thước 0,8 inch.  
- Được chia thành các giải tần: 0,1 đến 1Hz (phân giải 0,01Hz), 1 đến 
5Hz (phân giải 0,01Hz), 5 đến 10Hz (phân giải 0,01Hz), 10 đến 50Hz 
(phân giải 0,1Hz), 50 đến 100Hz (phân giải 0,1Hz), 100 đến 500Hz 
(phân giải 0,1Hz) và 500 đến 1000Hz (phân giải 0,1Hz).  
- Núm tần số tích hợp việc thay đổi tần số và thay đổi giải tần.  
- Tín hiệu Sin khi không tải và có tải.  
- Vỏ được làm từ nhựa. Có khung nâng mặt đồng hồ hướng theo mắt 
người dùng.  
- Kích thước: 210x175x76mm 

236 Cổng quang 

Cổng quang điện được làm từ nhựa đúc hình chữ U, kích thước 9,5cm x 
8,5cm x 2,2cm, khoảng cách 2 mắt thu nhận 5,7cm. Có thanh nhôm 
10cm phi 10mm để gá vào các giá đỡ khác nhau.  
 Dây tín hiệu 4 lõi đầu phích 5 chân (hoặc loại Audio) dài tối thiểu 1.8m, 
nối cổng quang với ổ A (1), B (2) của đồng hồ đo thời gian hiện số 
 



237 
Bộ thu nhận số 
liệu 

Thông số kỹ thuật:  
- Màn hình kích thước: 10.1 inch, HD IPS, phân giải 1280 x 800 Pixels 
anti-blue   
- Hệ điều hành Android 14 trở lên.  
- Loại màn hình cảm ứng: Đa điểm  
- RAM: 4GB  
- Bộ nhớ trong: 128GB, có thể mở rộng bằng thẻ SD  
- Sử dụng bộ vi xử lý: T606 Octa-core 2xA75@1.6GHz + 
6xA55@1.6GHz  
- Có các cổng kết nối: SD, USB type C, PHONE 3.5  
- Hỗ trợ kết nối GPS  
- Có kết nối Wifi và Bluetooth  
- Tích hợp cảm biến: Khoảng cách, Hall, gia tốc,   
- Sử dụng pin sạc 5000mAh, Lithium Phần mềm thu thập và phân tích 
dữ liệu:  
- Tự động nhận cảm biến  
- Hiển thị số liệu dưới dạng số và đồ thị.  
- Có chức năng tùy chỉnh độ đậm nhạt của đồ thị.  
- Cho phép người dùng, chạy, dừng, đọc phân tích, xử lý đồ thị theo các 
điểm tọa độ, thu phóng, kéo thả đường, đoạn trên biểu đồ  
- Phần mềm có chức năng tự chuẩn hóa đồ thị AUTOCORRECT bằng 
các thuật toán tối ưu.  
- Cho phép hiển thị số liệu thô  
- Thời gian hiển thị là thời gian thực REAL TIME.  
- Có chức ZOOM IN/OUT đồ thị, và chức năng PICK DATA để lấy số 
liệu từng vị trí trên đồ  thị.  
- Chức năng xuất dữ liệu sang dạng: excel, cSV.  
- Có chức năng LINEAR FIT và hiển thị phương trình của đồ thị  
- Phần mềm có chức năng chia sẽ hình ảnh trạng thái của thí nghiệm.  
- Cho phép truy cập từ xa kết quả thí nghiệm thông qua IP.  
- Lưu trạng thái thí nghiệm.  
- Cài đặt thời gian thực nghiệm, phần mềm tự động dừng sau thời gian 
cài đặt.  
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh 



238 
Cảm biến điện 
thế 

Thang đo: Tối thiểu ± 12 V.  
Độ phân giải: ± 0,01 V.  
Điện áp sử dụng: 3.0 ~4.2 VDC  
Dòng điện sử dụng: ~90mA.  
Pin lithium 3.7V 900 mAh  
Cổng USB type C cập nhật firmware.  
Giao tiếp USB to COM, nút nhấn, hiển thị LCD OLED 128*64 pixel 
Chip xử lý: Wifi BLE SoC ESP32 ESP-WROOM-32  
Bộ nhớ: FLASH: 4MB Bluetooth: Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE 
specification 
 Kết nối với bộ thu nhận số liệu, điện thoại di động, máy tính bảng thông 
qua phần mềm  
Phần mềm thu thập và phân tích dữ liệu:  
- Tự động nhận cảm biến  
- Hiển thị số liệu dưới dạng số và đồ thị.  
- Có chức năng tùy chỉnh độ đậm nhạt của đồ thị.  
- Cho phép người dùng, chạy, dừng, đọc phân tích, xử lý đồ thị theo các 
điểm tọa độ, thu phóng, kéo thả đường, đoạn trên biểu đồ  
- Phần mềm có chức năng tự chuẩn hóa đồ thị AUTOCORRECT bằng 
các thuật toán tối ưu.  
- Cho phép hiển thị số liệu thô  
- Thời gian hiển thị là thời gian thực REAL TIME.  
- Có chức ZOOM IN/OUT đồ thị, và chức năng PICK DATA để lấy số 
liệu từng vị trí trên đồ thị.   
- Chức năng xuất dữ liệu sang dạng: excel, cSV.  
- Có chức năng LINEAR FIT và hiển thị phương trình của đồ thị  
- Phần mềm có chức năng chia sẽ hình ảnh trạng thái của thí nghiệm.  
- Cho phép truy cập từ xa kết quả thí nghiệm thông qua IP.  
- Lưu trạng thái thí nghiệm.  
- Cài đặt thời gian thực nghiệm, phần mềm tự động dừng sau thời gian 
cài đặt.  
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh 



239 
Cảm biến dòng 
điện 

Thang đo ± 2 A.  
Độ phân giải: ± 1 mA.  
Điện áp sử dụng: 3.0 ~4.2 VDC  
Dòng điện sử dụng: ~90mA. Pin lithium 3.7V 900 mAh  
Cổng USB type C cập nhật firmware.  
Giao tiếp USB to COM, nút nhấn, hiển thị LCD OLED 128*64 pixel 
Chip xử lý: Wifi BLE SoC ESP32 ESP-WROOM-32  
Bộ nhớ: FLASH: 4MB Bluetooth: Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE 
specification  
Kết nối với bộ thu nhận số liệu, điện thoại di động, máy tính bảng thông 
qua phần mềm  
Phần mềm thu thập và phân tích dữ liệu:  
- Tự động nhận cảm biến  
- Hiển thị số liệu dưới dạng số và đồ thị.  
- Có chức năng tùy chỉnh độ đậm nhạt của đồ thị.  
- Cho phép người dùng, chạy, dừng, đọc phân tích, xử lý đồ thị theo các 
điểm tọa độ, thu phóng, kéo thả đường, đoạn trên biểu đồ  
- Phần mềm có chức năng tự chuẩn hóa đồ thị AUTOCORRECT bằng 
các thuật toán tối ưu.  
- Cho phép hiển thị số liệu thô  
- Thời gian hiển thị là thời gian thực REAL TIME.  
- Có chức ZOOM IN/OUT đồ thị, và chức năng PICK DATA để lấy số 
liệu từng vị trí trên đồ thị.   
- Chức năng xuất dữ liệu sang dạng: excel, cSV.  
- Có chức năng LINEAR FIT và hiển thị phương trình của đồ thị  
- Phần mềm có chức năng chia sẽ hình ảnh trạng thái của thí nghiệm.  
- Cho phép truy cập từ xa kết quả thí nghiệm thông qua IP.  
- Lưu trạng thái thí nghiệm.  
- Cài đặt thời gian thực nghiệm, phần mềm tự động dừng sau thời gian 
cài đặt.  
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh 
 

240 
Cảm biến nhiệt 
độ 

Thang đo từ -20°C đến 110°C; 
 Độ phân giải: ±0,1°C. 
 Điện áp sử dụng: 3.0 ~4.2 VDC 
 Dòng điện sử dụng: ~90mA. 
 Pin lithium 3.7V 900 mAh 
 Cổng USB type C cập nhật firmware. 
 Giao tiếp USB to COM, nút nhấn,hiển thị LCD OLED 128*64 pixel 
 Chip xử lý: Wifi BLE SoC ESP32 ESP-WROOM-32 
 Lõi chip: ESP32-D0WDQ6 Dual-core low power Xtensa® 32-bit LX6 
 CPU clock: 80 MHz-240 MHz 
 Bộ nhớ:  
 FLASH: 4MB 
 ROM: 448KBytes 
 SRAM: 520 KBytes 
 8 KBytes SRAM in RTC SLOW 
 8 KBytes SRAM in RTC FAST 
 1 Kbit of EFUSE, 256 bits MAC 
 Bluetooth: Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE specification 
 WiFi:  
 Wifi 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n up to 150 Mbps) 
 Chế độ Wifi:  
 Wi-Fi mode Station/softAP/SoftAP+station/P2P 
 Security WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS 



 Encryption AES/RSA/ECC/SHA 
 IPv4, IPv6, sSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT 
 Giao tiếp:  
 UART, sPI, sDIO, I2C, PWM, I2S , IR, GPIO, ADC, DAC 
 Kết nối với bộ thu nhận số liệu, điện thoại di động, máy tính bảng thông 
qua phần mềm 
 

241 
Đồng hồ bấm 
giây 

Loại điện tử hiện số, 10 LAP trở lên, độ chính xác 1/100 giây, chống 
nước 
 

242 Bộ lực kế 
- loại 0 - 2,5, độ chia 0,05 N; - loại 0 - 5 N, độ chia 0,1 N; - loại 0 - 1N, 
độ chia 0,02 N. Hiệu chỉnh được hai chiều khi treo hoặc kéo. 

243 Cốc đốt 
Thuỷ tinh trong suốt, chịu nhiệt, dung tích 500ml; kèm giá đỡ cốc. 
 

244 
Bộ thanh nam 
châm 

Kích thước (7x15x120)mm và (10x20x170)mm; bằng thép hợp kim, 
màu sơn 2 cực khác nhau. 
 

245 
Biến trở con 
chạy 

Loại 20Ohm-2A;  
Dây điện trở Φ0,5mm quấn trên lõi tròn, lắp trên đế kim loại dài 20 - 25 
cm;  
Con chạy có tiếp điểm trượt tiếp xúc tốt; 
Có 3 lỗ giắc cắm bằng đồng tương thích với dây nối. 
 

246 
Ampe kế một 
chiều 

Thang 1A nội trở 0,17 Ω/V; thang 3A nội trở 0,05 Ω/V; độ chia nhỏ 
nhất 0,1 A; Đầu ra dạng ổ cắm bằng đồng tương thích với dây nối. Độ 
chính xác 2,5. 
 

247 
Vôn kế một 
chiều 

Thang đo 6V và 12V; nội trở >1000Ω/V. Độ chia nhỏ nhất 0,1V; độ 
chính xác 2,5; Đầu ra dạng ổ cắm bằng đồng tương thích với dây nối. 
Ghi đầy đủ các kí hiệu theo quy định. 
 

248 Nguồn sáng 

Một bộ gồm:  
 - Bộ gồm 4 đèn laser tạo các chùm tia song song và đồng phẳng, có hiển 
thị đường đi của tia sáng trên bảng để khảo sát thí nghiệm về đường đi 
của tia sáng qua các thấu kính, lăng kính, bản mặt song song,...., một 
chùm tia có thể thay đổi độ nghiêng mà vẫn đồng phẳng, vẫn hiển thị 
đường đi của tia sáng trên bảng với các chùm tia còn lại; điện áp hoạt 
động 6-12V một chiều, có mạch điện bảo vệ khi thế cao; kích thước 
điểm sáng từ 1,2 mm đến 1,5 mm ở sát mép đèn, ra xa chùm sáng 
chuyển thành các vạch thẳng; có công tắc tắt mở cho từng đèn. Đèn đảm 
bảo an toàn với thời gian thực hành;  
 - Đèn 12V - 21W có bộ phận để tạo chùm tia song song, vỏ bằng nhôm 
hợp kim, có khe cài bản chắn sáng, có các vít điều chỉnh và hãm đèn, có 
trụ thép inox đường kính tối thiểu 6mm. 

249 
Bút thử điện 
thông mạch 

Loại thông dụng. 

250 Nhiệt kế (lỏng) 
Chia từ 0°C đến 100°C; độ chia nhỏ nhất 1°C 
 

251 
Thấu kính hội 
tụ 

Bằng thủy tinh quang học, có tiêu cự f = 50 mm và f = 100 mm, có giá 
và lỗ khoan giữa đáy để gắn trục inox Φ6mm, dài 80mm. 
 



252 
Thấu kính 
phân kì 

Bằng thủy tinh quang học f = -100 mm, có giá và lỗ khoan giữa đáy để 
gắn trục inox Φ6mm, dài 80mm. 
 

253 
Găng tay cao 
su 

Cao su chịu đàn hồi cao, chịu hoá chất. 

254 
Bộ ống dẫn 
thủy tinh các 
loại 

Ống dẫn các loại bằng thuỷ tinh trung tính trong suốt, chịu nhiệt, có 
đường kính ngoài 6mm và đường kính trong 3mm, có đầu vuốt nhọn. 
Gồm:   
-1 ống hình chữ L (60,180) mm;   
-1 ống hình chữ L (40,50) mm;  -1 ống thẳng, dài 70mm;   
-1 ống thẳng, dài 120mm;   
-1 ống hình chữ z (một đầu góc vuông và một đầu góc nhọn 60°) có kích 
thước các đoạn tương ứng (50, 140, 30) mm;   
- 1 ống hình chữ z (một đầu góc vuông và một đầu uốn cong vuốt nhọn) 
có kích thước các đoạn tương ứng (50, 140,30) mm. 
 

255 Nhiệt kế y tế 
Loại thông dụng, độ chia nhỏ nhất 0,1 °C. 
 

256 Kính hiển vi 

Loại thông dụng, có tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu: độ phóng đại 40-1600 
lần;  
Chỉ số phóng đại vật kính (4x, 10x, 40x, 100x);  
Chỉ số phóng đại thị kính (10x, 16x);  
Khoảng điều chỉnh thô và điều chỉnh tinh đồng trục;  
Có hệ thống điện và đèn đi kèm.  
Vùng điều chỉnh bàn di mẫu có độ chính xác 0,1 mm. 
 

257 
Bộ thí nghiệm 
nóng chảy và 
đông đặc 

Gồm: 
 - Nhiệt kế lỏng (hoặc cảm biến nhiệt độ), cốc thủy tinh loại 250ml và 
lưới thép tản nhiệt (TBDC); 
 - Nến (parafin) rắn; Kiềng đun (chất liệu thép không gỉ, bên ngoài được 
bọc lớp cách nhiệt màu đen gồm 3 chân vững chắc, đường kính mâm đỡ 
là 8cm, chân kiềng dài 12cm, cao 11 cm có thể để đèn cồn ở dưới). 
 

258 
Bộ dụng cụ và 
hóa chất điều 
chế oxygen 

Gồm: 
 - Ống nghiệm và chậu thủy tinh (TBDC); Ống dẫn thủy tinh chữ Z 
(TBDC); 
 - Lọ thủy tinh miệng rộng không có nhám và có nhám kèm nút nhám 
(thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích tối thiểu 100ml); Thuốc tím 
Potassium pemangannate KMnO4. 
 

259 

Bộ dụng cụ 
xác định thành 
phần phần 
trăm thể tích 

Gồm: 
 - Chậu thủy tinh, dung dịch NaOH đặc (TBDC);  
 - Cốc thủy tinh dung tích 1000ml; 
 - Nến cây loại nhỏ Ф 1cm. 

260 

Bộ dụng cụ và 
hóa chất thí 
nghiệm để 
phân biệt dung 
dịch; dung môi 

Gồm: 
 - Cốc thủy tinh loại 250 ml (TBDC); 
 - Thìa cà phê bằng nhựa; Muối hạt 100g để trong lọ nhựa. Đường trắng 
hoặc đường đỏ 100g đựng trong lọ nhựa. 
 



261 

Bộ dụng cụ và 
hóa chất thí 
nghiệm tách 
chất 

Gồm: 
 - Cốc thủy tinh loại 250 ml, Bình tam giác 250ml, Bát sứ, Giá sắt 
(Kiềng 3 chân), Lưới thép tản nhiệt, Đũa thủy tinh, Giấy lọc. Dung dịch 
NaCl đặc(TBDC); 
 - Phễu lọc thủy tinh cuống ngắn (Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, kích 
thước Ф 80 mm, dài 90 mm, trong đó đường kính cuống Ф 10, chiều dài 
20 mm); 
 - Phễu chiết hình quả lê (Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích tối 
đa 125 ml, chiều dài của phễu 270 mm, đường kính lớn của phễu Ф 60 
mm, đường kính cổ phễu Ф 19 mm dài 20mm (có khoá kín) và ống dẫn 
có đường kính Ф 6 mm dài 120 mm); 
 - Cát 300g đựng trong lọ thủy tinh hoặc lọ nhựa, Dầu ăn 100ml đựng 
trong lọ thủy tinh. 
 

262 
Bộ dụng cụ 
quan sát tế bào 

Gồm: - Kính hiển vi, Kính lúp (TBDC); - 10 Tiêu bản tế bào thực vật 
(Tiêu bản tế bào rõ nét, nhìn thấy được các thành phần chính (thành tế 
bào, màng, tế bào chất, nhân); - 10 Tiêu bản tế bào động vật (Tiêu bản tế 
bào rõ nét, nhìn thấy được các thành phần chính (màng, tế bào chất, 
nhân). 
 

263 
Bộ dụng cụ 
làm tiêu bản tế 
bào 

Gồm: 
 - Kính hiển vi, pipet (TBDC); 
 - Lam kính, la men (Loại thông dụng, bằng thủy tinh); 
 - Kim mũi mác, panh (Loại thông dụng, bằng inox); 
 - Dao cắt tiêu bản (loại thông dụng); 
 - Nước cất; giấy thấm. 
 

264 
Bộ dụng cụ 
quan sát sinh 
vật đơn bào 

Gồm: 
 - Kính hiển vi, pipet (TBDC); 
 - Đĩa đồng hồ (loại thông dụng, bằng thủy tinh); 
 - Kim mũi mác (loại thông dụng); 
 - Giấy thấm, nước cất, lam kính (loại thông dụng, bằng thủy tinh); 
 - Methylene blue (loại thông dụng, lọ 100ml). 
 

265 

Bộ dụng cụ 
quan sát 
nguyên sinh 
vật 

Gồm: 
 - Kính hiển vi, pipet (TBDC); 
 - Lam kính và lamen (loại thông dụng, bằng thủy tinh). Giấy thấm, 
nước cất. 
 

266 
Bộ dụng cụ 
quan sát nấm 

Kính lúp (TBDC).  
 Các loại nấm gồm có: 
 + Tiêu bản nấm Saccharomycetes 
 + Tiêu bản nấm Penicilin sp 
 + Tiêu bản nấm Aspergillus sp - 
 + Tieu bản Bào tử nấm linh chi 

267 

Bộ dụng cụ thu 
thập và quan 
sát sinh vật 
ngoài thiên 
nhiên 

Gồm: 
 - Kính lúp, găng tay (TBDC); 
 - Ống nhòm (ống nhòm hai mắt 16x32 nhỏ, với tiêu cự 135mm, độ 
phóng đại tối đa lên đến 16 lần, đường kính 32mm); 
 - Panh (Loại thông dụng, bằng inox); Kéo cắt cây; Cặp ép thực vật; Vợt 
bắt sâu bọ; Vợt bắt động vật thủy sinh; Hộp nuôi sâu bọ; Bể kính (loại 
thông dụng). 
 



268 

Bộ dụng cụ đo 
chiều dài, thời 
gian, khối 
lượng, nhiệt độ 

Gồm:  
 - Đồng hồ bấm giây, nhiệt kế (lỏng) hoặc Cảm biến nhiệt độ (TBDC) và 
nhiệt kế y tế (TBDC);  
 - Cân điện tử (TBDC);  
 - Thước cuộn với dây không dãn, dài tối thiểu 1500 mm. 
 

269 
Bộ dụng cụ 
minh họa lực 
không tiếp xúc 

Gồm:  
 - Hai thanh nam châm (TBDC); giá thí nghiệm (TBDC);  
 - Một vật bằng sắt nhẹ, buộc vào sợi dây, treo trên giá thí nghiệm. 
 

270 

Bộ thiết bị 
chứng minh 
lực cản của 
nước 

Gồm: Hộp đựng nước dài tối thiểu 500 mm, rộng 330 mm, cao 150 mm, 
được làm bằng nhựa trong suốt, đúc nguyên khối, có vạch chia thể tích, 
có gờ để dễ dàng bưng bê;  
Xe gắn tấm cản có cơ cấu để xe chuyển động ổn định (sử dụng động cơ 
giảm tốc 12V, tốc độ tối đa 45V/phút, có chiết áp điều chỉnh tốc độ), lực 
kế có độ phân giải tối thiểu 0,01 N;   
- Có 3 loại tấm cản kích thước khác nhau, thiết kế cơ cấu tháo lắp nhanh 
để thay đổi các tấm cản.   
- Đảm bảo mục đích: khảo sát lực cản phụ thuộc vào tốc độ, vào tiết 
diện tấm cản, so sánh trong không khí và trong nước. 
 

271 
Bộ thiết bị thí 
nghiệm độ 
giãn lò xo 

Gồm:  
 - 2 Lò xo xoắn 2 đầu có móc, tối đa 5N; 4 quả kim loại có khối lượng 
mỗi quả 50g. 
 - Giá thẳng đứng có thước thẳng với độ chia nhỏ nhất 1mm. 
 

272 
Thiết bị đo tốc 
độ 

- Cổng quang điện (TBDC); 
 - Đồng hồ đo thời gian hiện số (TBDC):  
 + Giải thời gian đo: từ 0 - 9999s, thang đo tự động chuyển từ ms sang s 
và ngược lại, ĐCNN 0,0001s 
 + Có 5 kiểu hoạt động thay đổi bằng nút nhấn điện tử: A, B, A+B (chức 
năng 1), A-B, B-A (Chức năng 2), NAM CHÂM ĐIỆN - A - B (Chức 
năng 3), T (Chức năng 4), ĐẾM (Chức năng 5). 
 + Có chức năng hiển thị lại tất cả các kết quả đo.  
 + Có 3 ổ cắm 5 chân hoặc (audio) cho cổng quang A, B và NAM 
CHÂM ĐIỆN. 
 + Màn hình hiển thị lớn: 0,8inch 
 + Hộp công tắc được tích hợp bên trong đồng hồ. 
 + Vỏ được làm từ nhựa. Có khung nâng mặt đồng hồ hướng theo mắt 
người dùng. 
 + Kích thước: 210x175x76mm 
 - Máng trượt dài 90cm: Có gắn ròng rọc nhựa ở cuối máng, ròng rọc có 
thể thay đổi độ cao. Trên máng có gắn thước bằng kim loại, các số chính 
trên thước được in khác màu để dễ quan sát. Có các vị trí gắn 2 cổng 
quang. Cuối máng có hãm xe lăn bằng đệm mút. 
 - Xe lăn: Bằng nhựa, Trên xe có gắn thanh chắn sáng.  
 - Giá đỡ cổng quang điện: Bằng kim loại, có thể thay đổi độ cao của 
cổng quang.  
 - Xô nhựa mini trong suốt: Cao 40mm, đường kính 33mm, có nắp, có 
dây treo.  
 - Gia trọng bằng nhựa (5 viên) 
 

273 
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm tạo âm 
thanh 

 Trống có đường kính tối thiểu Φ200 mm, cao 70 mm, thành được làm 
bằng gỗ, dùi gõ bằng nhựa thích hợp với trống; 



 - Âm thoa chuẩn dài tối thiểu 200 mm, có hộp cộng hưởng bằng gỗ, búa 
gõ thích hợp bằng cao su. Tần số 440Hz. 
 

274 
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm về 
sóng âm 

Gồm: - Bộ thu nhận số liệu (TBDC)  - Cảm biến âm thanh có tần số hoạt 
động 20 ~ 20000 Hz:  + Tín hiệu âm thanh được hiển thị dưới dạng đồ 
thị.  + Chip MAX9814, Low THD: 0.04% (typ) Nhiễu đầu 30nV - Loa 
mini; ống dẫn hướng âm thanh dài tối thiểu 62 cm; có 2 giá đỡ bằng 
nhau. 

275 

Bộ dụng cụ thí 
nghiệm thu 
năng lượng 
ánh sáng 

Gồm:  
 Pin mặt trời có thể tạo ra điện áp đến 1V kèm bóng đèn led, hoặc quạt 
gió mini, dây nối và giá lắp thành bộ. 
 

276 
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm về ánh 
sáng 

Gồm: 
 - Nguồn sáng (TBDC); 
 - Bản phẳng bằng nhựa hoặc Mica có chia độ 0 - 1800; thước gương 
phẳng có kích thước (150x200x3) mm, mài cạnh, có giá đỡ gương. 
 

277 
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm về nam 
châm vĩnh cửu 

Gồm: 
 - Thanh nam châm (TBDC); 
 - Kim nam châm (có giá đỡ), sơn 2 cực khác màu; 
 - Mảnh nhôm mỏng, kích thước (80x80) mm; 
 - Thước nhựa dẹt, dài 300 mm, độ chia 1mm; 
 - La bàn loại nhỏ. 
 

278 
Bộ dụng cụ 
chế tạo nam 
châm 

Bao gồm: 
 + Dây đồng emay đường kính dây tối thiểu 0,3 mm, tối đa 0,4 mm 
(1kg) 
 + Bulon M8 dài tối thiểu 35 mm; Khung quấn dây bằng nhựa PA hoặc 
ABS, hình trụ tròn, dài tối thiểu 30 mm, đường kính lỗ lắp bulon M8 tối 
thiểu 9 mm, đường kính lõi quấn dây tối thiểu 12 mm, hai bên có vách 
giữ dây với đường kính tối thiểu 30 mm. (2 bộ) 
 

279 
Bộ thí nghiệm 
từ phổ 

Gồm: 
 - Hộp nhựa (hoặc mica) trong (200x110x5)mm, kín. Mạt sắt được đựng 
sẵn bên trong, không bị lọt ra ngoài tránh bám dính vào nam châm.  
 - Nam châm đủ mạnh để tạo ra các đường sức từ rõ nét. nam châm được 
bọc vật liệu mềm để tránh chầy xước bề mặt hộp nhựa.  
 - Hộp mạt sắt có khối lượng 100 g (mạt sắt được rắc bên trong hộp 
nhựa). 
 

280 
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm quang 
hợp 

Gồm: 
 - Đèn cồn, cốc thủy tinh loại 250 ml, pipet. 
 - Đĩa petri; Panh (loại thông dụng, bằng inox); 2 hộp nhựa màu trắng 
trong 36x26x14cm; Cồn 70 độ; Dung dịch iode (1%). 
 

281 
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm hô hấp 
tế bào 

Gồm: 
 - Bình thủy tinh dung tích 1 lít; 
 - Nút cao su không khoan lỗ (TBDC); 
 - Dây kim loại có giá đỡ nến; 2 cây nến nhỏ. 
 



282 

Bộ dụng cụ 
chứng minh 
thân vận 
chuyển nước 

Gồm:  
- 2 cốc thủy tinh loại 250 ml (TBDC);  
- 1 con dao nhỏ (loại thông dụng);  
- 2 lọ phẩm màu (màu xanh và màu đỏ);  
- Cân thăng bằng (với 2 đĩa cân và các quả cân nhỏ). 
 

283 
Bộ thí nghiệm 
chứng minh lá 
thoát hơi nước 

Gồm: 
 Cân thăng bằng (loại thông dụng với các quả cân 100, 200,300g). 
 Bình tam giác (Loại 250 ml) 
 

284 

Bộ dụng cụ và 
hóa chất Thí 
nghiệm tìm 
hiểu về hiện 
tượng chất 
biến đổi 

Thanh nam châm, Ống nghiệm, Đèn cồn (TBDC)  
 Bột lưu huỳnh; Bột sắt 

285 

Bộ dụng cụ và 
hóa chất Thí 
nghiệm về 
phản ứng hóa 
học 

Gồm: 
 + Ống nghiệm, Hydrochloric acid (HCl) 5% (TBDC); 
 + Kẽm viên 100g. 

286 

Bộ thí nghiệm 
chứng minh 
định luật bảo 
toàn khối 
lượng 

Gồm:  
 Cốc thủy tinh loại 100 ml, Ống nghiệm, thanh nam châm, cân điện tử 
(TBDC). 
 Barichloride (BaCl2) dung dịch; Sodiumsulfate (Na2SO4) dung dịch; 
Bột lưu huỳnh (S); Bột sắt. 
 

287 

Bộ dụng cụ và 
hoá chất Thí 
nghiệm pha 
chế một dung 
dịch 

Gồm: 
 Ống đong hình trụ 100 ml, cốc thủy tinh loại 100ml, cân điện tử, 
sodium chloride (NaCl); Đường dạng rắn (TBDC). 
 Copper sulfate (CuSO4); Magnesium sulfate (MgSO4). 

288 

Bộ dụng cụ thí 
nghiệm so 
sánh tốc độ của 
một phản ứng 
hóa học 

Gồm: 
 Bát sứ, Ống nghiệm. 
 Cồn đốt; Đá vôi cục; Hydrochloric acid (HCl) 5%. 

289 

Bộ dụng cụ thí 
nghiệm về tốc 
độ của phản 
ứng hóa học 

Gồm: 
 - Cảm biến nhiệt độ, Ống nghiệm; Ống đong, cốc thủy tinh loại 100ml, 
Zn (viên), Dung dịch hydrochloric acid HCl 5%, Đinh sắt (Fe) (TBDC); 
 - Viên C sủi; Đá vôi cục; Đá vôi bột; Magnesium (Mg) dạng mảnh. 
 

290 

Bộ dụng cụ thí 
nghiệm về ảnh 
hưởng của chất 
xúc tác 

Ống nghiệm (TBDC). 
 Nước oxi già (y tế) H2O2 3 %; Manganese (II) oxide (MnO2) 

291 

Bộ dụng cụ và 
hóa chất Thí 
nghiệm của 
hydrochloric 
acid 

+ Ống nghiệm; , Hydrochloric acid (HCl) 5%, Zn viên hoặc đinh Fe 
(TBDC). 
 + Giấy chỉ thị màu (1 tập) 

292 

Bộ dụng cụ và 
hóa chất thí 
nghiệm của 
base 

Ống nghiệm, Giấy chỉ thị màu, sodium hydroxide (NaOH) dạng rắn, 
Hydrochloric acid (HCl) 37% (TBDC), 
 Copper (II) hydroxide (Cu(OH)2). 



293 
Bộ dụng cụ và 
thí nghiệm đo 
pH 

Gồm:  
+ Cốc thủy tinh loại 100 ml  
+ Giấy đo PH (1 tập) 
 

294 

Bộ dụng cụ và 
hóa chất Thí 
nghiệm của 
oxide 

Ống nghiệm, cuper (II) oxide (CuO), Khí carbon dioxide (CO2), 
Hydrochloric acid HCI 5% (TBDC). 
 Nước vôi trong Ca(OH)2. 

295 

Bộ dụng cụ và 
hóa chất thí 
nghiệm của 
muối 

Gồm: 
 - Ống nghiệm; 
 - Copper (II) sulfate (CuSO4); Silve nitrate (AgNO3). Barichloride 
(BaCl2); Sodium hydroxide (NaOH) loãng; Sulfuric acide (H2SO4) 
loãng (TBDC); 
 - Đồng (Cu) lá; Đinh sắt (Fe). 

296 
Bộ dụng cụ đo 
khối lượng 
riêng 

Gồm: 
 - Cân hiện số (TBDC); 
 - Bình tràn 650 ml, bằng nhựa trong; cốc nhựa 200 ml; ống đong loại 
250 ml; vật không thấm nước. 
 

297 
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm áp suất 
chất lỏng 

Gồm: 
 + Bộ giá thí nghiệm và lực kế 5 N (TBDC); 
 + Vật nhôm 100 cm3, có móc treo;  
 + Bình đựng nước 650ml, bằng nhựa trong hình trụ (Ø100x100)mm 
 + Chân đế chữ X bằng nhựa màu đen có thể nâng lên hạ xuống bằng vít 
tăng chỉnh. Đế có kích thước 9cm x 9cm. 
 

298 
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm áp lực 

Gồm: 
 - 2 Xi lanh 100 ml và 300 ml; 
 - Các quả kim loại 50 gam và bộ giá thí nghiệm (TBDC); 
 + Áp kế: Dãy đo áp suất 0-1kg/cm2 ,mặt đồng hồ có đường kính 63mm. 
 + Ống cao su Ø8mm dài 200mm đầu có gắn khớp nối phù hợp với khớp 
áp kế. 
 + Ống cao su Ø8mm dài 365 mm 
 

299 
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm áp suất 
khí quyển 

Gồm: 
 + Pipet (TBDC). 
 + Cốc nước đường kính miệng 70 mm, cao 110 mm;  
 + Giấy bìa không thấm nước 100x100x0.5mm. 
 

300 

Bộ dụng cụ thí 
nghiệm tác 
dụng làm quay 
của lực 

Gồm: 
 - Lực kế, Bộ giá thí nghiệm (TBDC);  
 - Thanh nhựa cứng, có lỗ móc lực kế cách đều nhau, dài tối thiểu 300 
mm liên kết với giá có điểm tựa trục quay. 
 - Trục liên kết thanh với giá có vít hãm 
 

301 
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm dẫn 
điện 

Gồm: - Biến áp nguồn (hoặc pin được lắp lên giá) (TBDC)  - Ampe kế 
(hoặc cảm dòng điện) (TBDC). - Bộ dây dẫn - Thanh nhựa phi 10mm, 
thanh kim loại (nhôm) phi 10mm có lỗ để cắm được chốt chuối - Bóng 
đèn được lắp lên đế có 2 chốt nối,  - Cầu dao lắp trên đế có chốt nối 



302 

Bộ dụng cụ thí 
nghiệm tác 
dụng của dòng 
điện 

Gồm: 
 + Nguồn điện (hoặc pin) (TBDC); 
 + Đồng hồ đo điện đa năng hoặc cảm biến điện thế và cảm biến dòng 
điện (TBDC). 
 + Bình điện phân bằng nhựa đúc kích thước C90 x D90 x R55, dung 
tích khoảng 380 ml có nắp vừa khít miệng bình, đỡ 2 điện cực bằng 
than; 
 + Công tắc được gắn trên đế nhựa màu đen trên mặt có 02 jack cắm 
chuối. 
 + Bộ dây dẫn 
 + Bóng đèn 2,5V - 3V đui xoáy được gắn trên đế nhựa màu đen, trên 
mặt có 02 jack cắm chuối. 

303 
Bộ dụng cụ đo 
năng lượng 
nhiệt 

Bao gồm: 
 + Nhiệt lượng kế có nắp, đường kính tối thiểu 100 mm, có xốp cách 
nhiệt. 
 + Oát kế có công suất đo tối đa 75 W, cường độ dòng điện đo tối đa 3 
A, điện áp đầu vào 0-25 V-DC, cường độ dòng điện điện đầu vào 0-3 A, 
độ phân giải công suất 0,01 W, độ phân giải thời gian: 0,1s, có LCD 
hiển thị kích thước: 64,5 x 14mm. Hiển thị các giá trị: Năng lượng KJ, 
công suất W và thời gian (giây).  
 + Nhiệt kế điện tử 
 + Biến áp nguồn (TBDC) 
 

304 
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm nở vì 
nhiệt 

Gồm: 
 - Ống kim loại rỗng, sơn tĩnh điện với Ф ngoài khoảng 34mm, chiều dài 
450mm, trên thân có bộ phận gắn ống dẫn hơi nước nóng vào/ra, có lỗ 
để cắm nhiệt kế, hai đầu ống có nút cao su chịu nhiệt với lỗ Ф 6 mm; 
 - Đồng hồ chỉ thị độ giãn nở có độ chia nhỏ nhất 0,01 mm (đồng hồ so 
cơ khí); 
 - 02 thanh kim loại đồng chất (nhôm, đồng) có Ф 6 mm, chiều dài 500 
mm; 
 - Giá đỡ: đế bằng thép chữ U sơn tĩnh điện, có cơ cấu để đỡ ống kim 
loại rỗng, một đầu giá có bộ phận định vị thanh kim loại và điều chỉnh 
được, đầu còn lại có bộ phận gá lắp đồng hồ so tì vào đầu còn lại của 
thanh kim loại; 
 - Ống cao su chịu nhiệt để dẫn hơi nước đi qua ống kim loại rỗng; 
 - Bộ đun nước bằng thủy tinh chịu nhiệt, có đầu thu hơi nước vừa với 
ống cao su dẫn hơi nước. 
 - Nhiệt kế điện tử 
 - Bộ giá thí nghiệm (TBDC) 
 

305 

Bộ băng bó 
cho người gãy 
xương tay, 
xương chân 

Bộ băng bó gồm:  
+ 2 thanh nẹp bằng gỗ bào nhẵn (400x45x8)mm;   
+ 4 cuộn băng y tế dài > 250mm;  
+ 4 cuộn gạc y tế. 
 



306 
Dụng cụ đo 
huyết áp 

Máy đo huyết áp. 
 - Trọng lượng nhẹ có thể tháo rời từng bộ phận một cách đơn giản. 
 - Độ bền cao với van xả khí được mạ crom và mặt đồng hồ lắp kính 
chịu lực tốt. 
 - Quả bơm hơi và dây dẫn bằng cao su tự nhiên bền đẹp. 
 - Đồng hồ hiển thị kết quả chính xác có vạch chia từ 0 ~ 300mmHg. 
 - Tai nghe có độ khuếch đại lớn làm bằng Aluminum, nghe êm, không 
đau tai. 
 - Thiết kế mặt nghe: 1 mặt 
 - Ống dây nghe: Lồng ống đơn – Càng tai nghe góc mở rộng 
 - Bao huyết áp vải kaki bền chắc đẹp, bóng bóp dây dẫn bằng cao su 
chất lượng. 
 - Chiếu dài dây nghe: 52 - 60 cm 
 - Màu sắc: Đen 

307 
Dụng cụ đo 
thân nhiệt 

Nhiệt kế y tế, loại thông dụng 

308 

Dụng cụ điều 
tra thành phần 
quần xã sinh 
vật 

Ống nhòm hai mắt 16x32 nhỏ, với tiêu cự 135mm, độ phóng đại tối đa 
lên đến 16 lần, đường kính 32mm. 

309 

Bộ dụng cụ thí 
nghiệm phân 
tích ánh sáng 
trắng bằng 
lăng kính. 

Gồm: 
 - Bảng thép và bộ giá thí nghiệm; Đèn tạo ánh sáng trắng (TBDC); 
 - Hai lăng kính tam giác đều bằng thủy tinh hữu cơ dày tối thiểu 15 
mm, cạnh dài tối thiểu 25 mm, có đế nam châm; 
 - Màn chắn có khe chắn hẹp và màn quan sát bằng vật liệu đảm bảo độ 
bền cơ học, kích thước phù hợp, có đế nam châm. 
 

310 
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm khúc 
xạ ánh sáng 

Bao gồm: 
 - Giấy kẻ ô li loại thông dụng. 
 - Cốc nhựa trong suốt hình trụ, thành mỏng, đường kính 80 mm, cao 
100 mm, được dán giấy tối màu 2/3 thân cốc, có khe sáng 1 mm (Hoặc 
dán giấy màu trắng để có thể sử dụng với cả ánh sáng laser đỏ và ánh 
sáng trắng) 
 - Tấm nhựa có in vòng tròn chia độ phù hợp với cốc nhựa trong suốt. 
Trên đó có gợi ý một số đường đi của tia sáng. 
 

311 

Bộ dụng cụ thí 
nghiệm khúc 
xạ, phản xạ 
toàn phần 

 Thủy tinh hữu cơ, dày tối thiểu 15 mm, cạnh dài tối thiểu 80 mm và có 
đế gắn nam châm;  
- Thấu kính hội tụ thủy tinh hữu cơ dày tối thiểu 15 mm, chiều cao thiểu 
80 mm, có đế gắn nam châm;  
- Thấu kính phân kì thủy tinh hữu cơ dày tối thiểu 15 mm, chiều cao tối 
thiểu 80 mm, có đế gắn nam châm;  
- Bản bán trụ bằng thủy tinh hữu cơ, dày tối thiểu 15mm, đường kính tối 
thiểu 80 mm và có đế gắn nam châm;  
- Bản hai mặt song song bằng thủy tinh hữu cơ, dày tối thiểu 15mm, 
kích thước khoảng (130x30) mm, có đế gắn nam châm. 
 

312 
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm đo tiêu 
cự thấu kính 

Gồm: 
 - Nguồn sáng, thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì, giá quang học 
(TBDC); 
 - Màn chắn sáng bằng nhựa cứng màu đen kích thước tối thiểu (80x100) 
mm, có lỗ tròn mang hình chữ F cao khoảng 25 mm; 
 - Màn ảnh bằng nhựa trắng mờ, kích thước tối thiểu (80x100) mm. 



313 

Bộ dụng cụ thí 
nghiệm tác 
dụng của điện 
trở 

Bao gồm:  
+ Biến trở, bộ thu nhận số liệu và cảm biến dòng điện (TBDC).  
+ Pin có giá lắp pin loại AA, có đầu nối ở giữa: Lắp được 2 pin đại loại 
1.5V  
+ Bảng lắp ráp mạch điện bằng nhựa đúc kích thước 215mm x 156mm x 
26mm. Trên mặt có in lưới các chỉ dẫn, các linh kiện. Có các jack chuối. 
Công tắc, bóng đèn 1,5-3V được lắp thông qua đui đèn bằng nhựa.Cấu 
hình chi tiết bộ thu nhận số liệu và cảm biến dòng điện :  
Thông số kỹ thuật: 
- Màn hình kích thước: 10.1 inch, HD IPS, phân giải 1280 x 800 Pixels 
anti-blue  
- Hệ điều hành Android 14 trở lên. 
- Loại màn hình cảm ứng: Đa điểm 
- RAM: 4GB 
- Bộ nhớ trong: 128GB, có thể mở rộng bằng thẻ SD- Sử dụng bộ vi xử 
lý: T606 Octa-core 2xA75@1.6GHz + 6xA55@1.6GHz 
- Có các cổng kết nối: SD, USB type C, PHONE 3.5 
- Hỗ trợ kết nối GPS 
- Có kết nối Wifi và Bluetooth 
- Tích hợp cảm biến: Khoảng cách, Hall, gia tốc,  
- Sử dụng pin sạc 5000mAh, Lithium 
Phần mềm thu thập và phân tích dữ liệu: 
- Tự động nhận cảm biến 
- Hiển thị số liệu dưới dạng số và đồ thị. 
- Có chức năng tùy chỉnh độ đậm nhạt của đồ thị.- Cho phép người 
dùng, chạy, dừng, đọc phân tích, xử lý đồ thị theo các điểm tọa độ, thu 
phóng, kéo thả đường, đoạn trên biểu đồ 
- Phần mềm có chức năng tự chuẩn hóa đồ thị AUTOCORRECT bằng 
các thuật toán tối ưu. 
- Cho phép hiển thị số liệu thô- Thời gian hiển thị là thời gian thực 
REAL TIME. 
- Có chức ZOOM IN/OUT đồ thị, và chức năng PICK DATA để lấy số 
liệu từng vị trí trên đồ thị. 
- Chức năng xuất dữ liệu sang dạng: excel, cSV. 
- Có chức năng LINEAR FIT và hiển thị phương trình của đồ thị 
- Phần mềm có chức năng chia sẽ hình ảnh trạng thái của thí nghiệm. 
- Cho phép truy cập từ xa kết quả thí nghiệm thông qua IP. 
- Lưu trạng thái thí nghiệm. 
- Cài đặt thời gian thực nghiệm, phần mềm tự động dừng sau thời gian 
cài đặt. 
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh 
 

314 
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm định 
luật Ohm 

Bao gồm: 
 + Nguồn điện 1 chiều điều chỉnh từ 1,25V - 12VDC (3A), có màn hiển 
thị 0,56inch, dây dẫn, ampe kế, đồng hồ đo điện đa năng (TBDC) 
 + Bảng lắp ráp mạch điện bằng nhựa đúc kích thước 215mm x 156mm 
x 26mm. Trên mặt có in lưới các chỉ dẫn, các linh kiện. Có các jack 
chuối. Công tắc.  
 + Điện trở sứ 5Ohm-5W (2 cái), 10Ohm - 5W (2 cái) 

315 
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm cảm 
ứng điện từ 

Bao gồm:  
+ Ống dây hình trụ bằng nhựa đường kính 35mm, cao 60mm. Đường 
kính trong đảm bảo luồn được thanh nam châm dài. Có gờ chặn dây 
đồng. Trên ống có gắn 2 chốt chuối 4mm. Dây đồng quấn trên ống đảm 
bảo sáng đèn LED khi di chuyển thanh nam châm nhỏ.   



+ Hai bóng đèn led được đấu song song ngược chiều nhau được gắn lên 
đế nhựa, có jack nối với cuộn dây  
+ 2 thanh nam châm thẳng. 
 

316 
Bộ thí nghiệm 
về dòng điện 
xoay chiều 

Máy phát AC thể hiện được cấu trúc gồm nam châm vĩnh cửu và cuộn 
dây, điện áp ra (3-5) V, (1-1,5) W, có bóng đèn, tay quay máy phát và đế 
gắn máy. 
 Có hai đèn Led để hiển thị chiều của dòng điện. 
 Có tay quay và bánh xe bằng nhựa. 
 nam châm vĩnh cửu được cố định trong khung nhựa hình chữ U, được 
sơn màu Bắc - Nam cho 2 cực 
 Bộ góp có thể điều chỉnh để chuyển đổi thành máy phát điện 1 chiều  
 Được đặt trên đế nhựa kích thước: 175x280mm. 

317 

Bộ dụng cụ và 
hóa chất thí 
nghiệm dãy 
hoạt động của 
kim loại 

Gồm 
 - Ống nghiệm, đèn cồn và Bộ ống dẫn thủy tinh các loại, Bát sứ, Bộ giá 
thí nghiệm (TBDC); 
 - Copper (II) sulfate ngậm nước (CUSO4.5H2O); Hydrochloric acid 
37% (HCl); Silve nitrate (AgNO3 0.1M) (TBDC); 
 - Đinh sắt, Dây đồng, Đồng phoi bào (Cu); 
 - Giấy phenolphtalein; 
 - Ống dẫn bằng cao su (Kích thước Ф 6mm, dài 1000mm, dày 1mm; 
cao su mềm chịu hoá chất, không bị lão hoá). 
 

318 

Bộ dụng cụ và 
hóa chất thí 
nghiệm về 
Ethylic alcohol 

Gồm:  
 - Ống nghiệm, chén sứ, Đèn cồn (TBDC). 
 - Sodium (Na); 
 - Ethylic alcohol 96° (C2H5OH). 
 

319 
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm acetic 
acid 

Gồm:  
 Đèn cồn, Ống nghiệm, Giá đỡ ống nghiệm (TBDC). 
 Ethylic alcohol 96° (C2H5OH); Axetic acid 65% (CH3COOH); H2SO4 
đặc 
 

320 
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm phản 
ứng tráng bạc 

Gồm: 
 Ống nghiệm(TBDC). 
 Silver nitrate (AgNO3); GIucozơ (kết tinh) (C6H12O6) 
 Dung dịch ammonia (NH3) đặc; Giấy phenolphthalein 
 

321 
Bộ dụng cụ 
Thí nghiệm 
cellulose 

Gồm: 
 Cốc 100ml; thìa xúc hóa chất; kiềng; lưới nung; đèn cồn; mặt kính đồng 
hồ; pipet; 
 Tinh bột (starch) (C6H10O5)n; dung dịch Iodine; H2SO4 
 

322 

Bộ dụng cụ thí 
nghiệm tinh 
bột có phản 
ứng màu với 
iodine 

Ống nghiệm (TBDC). Sunfuric acid 98% (H2SO4); iodine (I2). 

323 
Bộ thiết bị 
quan sát nhiễm 
sắc thể 

Kính hiển vi (TBDC), 
Tiêu bản nhiễm sắc thể (tiêu bản về cấu trúc của NST ở các kì khác nhau 
của quá trình nguyên phân, tiêu bản nhìn rõ nét cấu trúc NST). 
 



324 
Video về quá 
trình tái bản 
DNA 

Video mô tả quá trình tái bản DNA. 
Có thời lượng không quá 3 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), 
hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng 
Việt; 
Video có âm ngữ giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam. Ngoài ra còn có 
thuyết minh của dân tộc thiểu số, giọng đọc truyền cảm, không sử dụng 
AI thuyết minh, có văn bản chứng minh không vi phạm bản quyền. 
 Được tích hợp sẵn Trình phát video, có thể mở trực tiếp video, không 
cần cài đặt, có chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được mã hoá chống 
sao chép và có các tiện ích sau: 
 + Đáp ứng các độ phân giải trên HD (tối thiểu 1280x720), có thể đạt 
mức cao nhất 1440p (2K) 2560x1440. 
 + Cho phép tua nhanh video về thời điểm trước sau hoặc thời điểm bất 
kỳ trong video. 
 + Tự động phát lặp lại video, phát video tiếp theo hoặc phát video ngẫu 
nhiên khi kết thúc. 
 + Tính năng bảo vệ mắt, điều chỉnh sáng tối và độ tương phản của video 
phù hợp nhu cầu người dùng. 
 + Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm 
người dùng. 
 + Điều chỉnh tốc độ phát của video theo các mức 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 
1.75. 
 + Khoá màn hình video khi phát để tránh thao tác nhầm nút chức năng. 
 + Tính năng hình trong hình (Picture on picture ) cho phép video chạy ở 
chế độ cửa sổ nhỏ. 
 - Cho phép trích xuất video học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy 
học khác của giáo viên. 
 - Tích hợp công cụ ghi chú cá nhân để giáo viên ghi chú các thông tin 
về từ khoá, câu hỏi, ý nghĩa, tóm tắt trong video. 
 - Tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong trình phát: 
 + Phân tích từ khoá, câu hỏi, gợi ý xuất hiện trong video. 
 + Tạo các câu hỏi, bài tập, bài thực hành dựa vào nội dung từ video. 
 + Tóm tắt toàn bộ câu truyện từ nhân vật, bối cảnh, sự vật sự việc trong 
video thành văn bản. 
 + Tạo video ngắn 10-20s 
Sản phẩm được kiểm định có các chi tiết phù hợp theo mô tả quy định 
trong thông tư 38/2021/TT-BGDĐT 
Sản phẩm được chứng nhận sở hữu bản quyền tác giả 
Sản phẩm có nhãn hiệu đã được cấp phép và bảo hộ theo đúng quy định 
của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chứng nhận 
Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Nhà sản xuất đáp ứng đủ các điều kiện về hoạt động phát hành xuất bản 
phẩm theo quy định của pháp luật, do cơ quản có thẩm quyền thẩm định 
và cấp phép; 
Đội ngũ sản xuất được cấp chứng chỉ lãnh đạo và quản lý xuất bản; 
chứng chỉ biên tập 
Sản phẩm được cấp quyết định xuất bản điện tử do Nhà xuất bản có 
chức năng xuất bản điện tử, thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận 
đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản có giá trị trong năm 2025, có 
quyết định phát hành và số ISBN riêng của từng môn. 
Sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm khoa học và công nghệ. 
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng 
nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 
27001:2022. 



Video được triển khai và hoạt động trên hệ điều hành Window và 
MacOs. 
Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp có kích thước 9 x 9 
x 2 cm có mã QRCode có thể tra cứu đầy đủ thông tin sản phẩm chỉ cần 
1 lần quét, có 1 lớp pp chất liệu ngoài trời chống thấm nước, tăng độ bền 
đạt tiêu chuẩn QCVN 3:2019/BKHCN, TCVN 6238-3:2011, phiếu 
hướng dẫn điện tử và phiếu bảo hành.  
Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 
 

325 
Đồng hồ bấm 
giây 

Loại điện tử hiện số, 10 LAP trở lên, độ chính xác 1/100 giây, chống 
nước 
 

326 Còi 
Chất liệu bằng nhựa. Đi kèm dây đeo. Có hạt bên trong. 
 

327 
Cờ lệnh thể 
thao 

Chất liệu lá cờ bằng vải, kích thước (350x410) mm. Cán dài 480 mm, 
đường kính 20 mm. Tay cầm bằng mút cao su dài 116 mm và có đường 
kính 27 mm. 
 

328 
Dây nhảy cá 
nhân 

Dạng sợi, chất liệu bằng sợi tổng hợp, dài tối thiểu 2500mm, có lò xo 
chống mài mòn, có cán cầm bằng gỗ. 
 

329 Dây đích 
Chất liệu bằng vải, kích thước rộng 7 - 10 mm, dài 5000 - 7000 mm. 
 

 

- Các yêu cầu khác về kỹ thuật: 

+ E-HSDT có bảng so sánh đối chiếu đầy đủ các thông số kỹ thuật của hàng 
hóa được đưa ra trong EHSMT để đánh giá mức độ đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật của 
hàng hóa chào thầu.   

+ Có cam kết hàng hóa cung cấp phải mới 100%, được sản xuất từ năm 2024 
trở lại đây, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.  

+ Có đính kèm các giấy tờ chứng minh tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa 
(đối với đơn vị sản xuất ra hàng hóa) theo yêu cầu kỹ thuật chi tiết của từng loại 
hàng hóa tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật trong E-HSMT hoặc các giấy tờ tương 
đương tương ứng với loại hàng hóa mà nhà thầu đề xuất. 

+ Có cam kết về việc hàng hóa khi cung cấp tới đơn vị sử dụng phải còn 
nguyên đai, nguyên kiện, không có dấu hiệu bị tháo dỡ, không bị hư hỏng,...Trong 
trường hợp có dấu hiệu hư hỏng, bên mời thầu có quyền yêu cầu đổi hàng hóa khác 
(toàn bộ chi phí do nhà thầu chịu). 

+ E-HSDT phải đính kèm bản scan Catalogue, tài liệu kỹ thuật hoặc tài liệu 
tương đương thể hiện được đầy đủ hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật theo yêu 
cầu của E-HSMT, hãng sản xuất, ký/mã hiệu sản phẩm. 



+ Có cam kết cung cấp đầy đủ phiếu bảo hành, hướng dẫn sử dụng, giấy tờ 
chứng minh nguồn gốc, xuất xứ  (CO), chất lượng sản phẩm (CQ) khi cung cấp 
hàng hóa. 

+ Nhà thầu phải cam kết có chuyên viên kỹ thuật kết hợp cùng với Chủ đầu 
tư khi kiểm tra thử nghiệm lắp ráp hàng hóa lúc giao hàng. 

+ Có trình bày quy trình chi tiết các bước đối với công tác bảo hành các sản 
phẩm hàng hóa do nhà thầu cung cấp.  

+ Có cam kết trong vòng 48h kể từ thời điểm nhận được thông báo của Chủ 
đầu tư về lỗi của hàng hóa do nhà thầu cung cấp phải có cán bộ kỹ thuật đến để tiến 
hành kiểm tra, bảo hành sản phẩm.  

+ Có cam kết trong thời gian bảo hành sẽ đổi hàng hóa mới có thông số kỹ 
thuật tương đương nếu hàng hóa phát sinh lỗi do nhà sản xuất mà không thể khắc 
phục (trừ trường hợp do lỗi của người sử dụng), toàn bộ các chi phí do nhà thầu 
chịu.  

+ Cung cấp đầy đủ thông tin: tên, số điện thoại của đơn vị tiếp nhận việc bảo 
hành với từng loại  hàng hóa. 

+ Có cam kết thời gian bảo hành: Tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn bảo hành của 
Nhà sản xuất nhưng tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao sản phẩm. 

+ Có bảng tiến độ thực hiện gói thầu chi tiết (bao gồm các phần việc: Thời 
gian cung, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng) với tổng thời gian phù 
hợp với yêu cầu 

+ Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt, 
hướng dẫn sử dụng, đào tạo chuyển giao công nghệ (nếu có) hàng hóa hợp lý và 
hiệu quả kinh tế. 

 

Mục 2. Bản vẽ 

Không có bản vẽ  

 


